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Тнко sự nhận xét thỏ cán của dịch-giả, những loại 
sách nói vë Thích-giáo do chinh người Việt soạn ra, có lẽ phái 
kề bó kinh KHÓA-HU-LUC do vua Thái-Tóng nhà Trần soạn 
tháo vào đầu IhÉ-kü 13 là cuốn tién-phong trước nhất. Trong 
pho Kinh пау, theo bài tựa của Thán-Hién Nguyễn Tién-Sinh 
(pháp-danh Đại-Phương, nguyên là Ninh-Thái Tóng-Bóc) viét 
trén bán in пат Сапй-Ту 401 Minh-Mang (1901), trong dó nói 
« Vua Trần (tức vua Thái-Tóng), tuy thân ở noi van-thüng, 
та lỏng mộ đạo tam-tón, bó сбп miện mặc 40 nóng-phu, xa 
ngọc ngà ngồi nơi chiếu có..., tự than khác khó tu-tri, lai 
soạn ra một (ар Sám-Hói Ké-Ván đề lưu truyền cho người hàu- 
hoc» thi đủ thấu cái chán giả-trị của cuốn sách Thiền-học do 
người Việt soạn ra là như thế nào váy. 


Thứ nữa tới bộ ТАМ-ТО HÀNH- TRANG та dich giá 
phiên dịch đề cống hiến độc-giả sau đâu, có lẽ một lập sách 
thứ 3 trong ngành Thiền.học do chinh (ау người Việt soạn 
ra. Nói-dung pho sách chia lam hai phần khác nhau: 


Phần thứ Nhất: Lược thuật vë hành-trạng tu-tri của ba 
vi Тб trong Thiền-phái Trüc-Lám, mót Thiền phái do chính 
người. Việt sáng-láp vào đầu thế-kỹ thứ 13: Vị Të thứ Nhất 
là Điều-Ngự Giác-Hoàng, tức là đức vua Nhân-Tông nhá 
Trần; vi Tò thứ hai là Pháp-Loa Tông-giả Đồng-Kiên-Cương 
và vi thir ba là Huyén-Quang Tôn-giả Lụ-Đạo: 


Ba vi пау đều là những bác Та п-зи dà chứng-đắc diéu- 
pháp 16: cao của Phát, có thề làm ngọn dén soi sáng cho 
những người !и-ћапћ đạo pháp sau пау đề cung được thoát 
lg khó-hái. 

Phần thứ Hai: Ghi chép giáo-lj cao siêu, căn ст bào 
24 THANH VIÊN СТАС, до Hái-Lwong Đại-Thiền-Sư đề 
xướng, có các vj cao-Láng nhu Hài Áu Hòa-thượng và Hải- 
Hỏa-lăng bàn luận thêm vào. Nói-dung ойл chương và nghi- 
luận, chứa dung rất nhiều triét-lij cao siêu của Phát-giáo và 
са Nho.giáo, khiến hai học-thuyết di sóng vói nhau, tao nén 
mật căn bán ping vàng đề cùng xây dựng một nền táng triét- 
lý nhân-sinh thực là tinh minh tường tàn. 


Ta hãu doc Irong chương Nhát-Thanh, trén lời phát- 
dhan có nói « nhà Nho nói «Пу об nhi thi» (lý không có hai 
chiều phải) tức là NHẤT; nhà Thích nói < ВИ nhị pháp- 
món» (khóng có hai pháp-món), cũng tức là NHẤT». КЕ 46 
lai có doan nói < Chương này дет Nho và Thích gặp gỡ một 
nơi, đó là Đại-Thiền-Sư Һи thầu cái nghĩa NH.ÀAT-QUÁN та 
phút ra những dai-nghi-luán đại-oăn-chương 2% THANH đâu, 
hå phải liy con mát tầm thường mà dòm ngỏ МОГ». 


Doc qua máy đoạn trên аду, ta có thề nói pho sách лау 
that да một bộ TÁM-KINH do các bậc Nho Thich uyên thám 
của dat Việt tinh-hoa dà thảo soạn ra, hầu đề dẫn dắt chüng- 
sinh theo dó dần dần giác-ngó, đề cùng теп vào khuôn cửa 
quáng-dai ій-Ы, cùng hưởng thụ chán-thü cuộc sống ở đời, 
vinh оба xa lia ác ігос tham-sán mà thoái khói A-tj địa-ngục. 


Có điều dáng tiếc, lập TAM- TÓ HÀNH- TRANG lai là 
một bó sách chưa được khác thành ẩn-bẳn, lai cuối sách tuy 
có ghi tên những người sao lục, nhưng tinh không thấu có 
d? niên-hiệu soạn ra, nên không được rõ hẳn là sách đó soạn 
tự bao giờ. Duy khi đọc tới chương Không-Thanh, trong bài 
bản của Hái-Hóa-Tüng có nói «Điền Ngự Giác Hoàng là bậc 
ТО thứ nhát trong phái Trüc-Làm, cho tới ngày nay đã trải 
hen 500 năm, ойу mà hư-không hiềnhiện ở nơi dưới góc 
Cồ-dạm...», іа có thề đoán cuốn sách пау МЕ vào sau 
500 пат khi các vi Тб dà hóa-lich rồi, lire là vào khoáng 
cuối thế-k thứ 18 này, mà chính (4 quãng cuối triều nhà 
Lê sang triều nhà Nguyễn cũng nén. 


Dü sao, sách пау, một tập sách oiết lag, trong đó tránh 
sao khóng có một ойї chỗ thiếu sót sai lầm, та không có tập 
пао khác đề so tìm đoan đích. Hon nữa, dịch-giả lại tài học 
thô sơ, И được thấm nhuần Thiền-học, tuy có hết cóng tra 
khảo sưu-tầm, gặp chữ khó chữ lầm cũng hết công tìm hỏi, 
nhưng thực vän ăn пап là chưa được thấn-đáo hoàn-toàn. 
Váy rất mong sau đâu, hoặc có các bắc Idi hoc cao minh, xét 
thấu những điều khuuết-điềm та chi chinh giúp cho thì djch- 
giả ау làm hân hoan cám tạ vô cùng. 


Viết tại lều tranh Binh-Thói, Sài-Thành 
Ngày tháng quú-hạ Phát-lich 2515 (1971) 


Dich-già cán chí 
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NGU - LỤC 
[Tờ 1a) (Ghi lời nói) 


Н UYËN-QUANG Tôn-giả ћау là Lj-Dao- 
Tải, nguyên quán ở huyện Gia-Định, tỉnh Kinh-Bắc 
(ức tỉnh Bác-Ninh thuộc Bắc-phần). Là một bác thiên- 
tư dhóng-lué, sớm hiều giáo-lij nhà Thiền (nhà Phát), 
thì đậu Tam-Giáo Trạng-nguyên vë triều nhà Trần. 
Sau liền xuất gia iu đạo, di theo, Điều-Ngựt Giác- 


Hoàng (tức ша Nhán-Tóng nhà Trần), tru-tri trong 
núi Yén-Tit (ибс tỉnh Hái-Dwong, Вас-рћап) га thi- 
lich (mất) ngay tại đó. 


suy lồn 


Sau khi ngài thi-tich, các đồ- để 
người làm vi Sư-Tồ thứ Ва trong cảnh Trüc-Lám. 
Có сди Ке đề lại nhu sau : 
Suốt thấu người, Trời ; 
Truyền - độ ba đời. 
Hư - không sáng tỏ 
Huyền -diệu tuyệt vời. 
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(та 32] HAI-MƯƠI-BỔN VI BÓ-TÁT 
TRONG TUÓNG-THANH 


KHÓNG-THANH TƯỚNG: 
Na-Mó Khóng-khóng Quan-tâm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, 


NGỘ THANH TƯỚNG: 
Na-Mô Ngộ-hiện-tác Bồ-Tát Quán-thế-Âm Bồ-Tát. 


ÁN-THANH TƯỚNG : 
Na-Mô Ẩn-dn-Chư-Quốc-thồ Độ-thoát-chúng-sinh Quán- 
Thế-Âm Bồ-Tát, 


PHÁT-TƯỞNG-THANH-TƯỚNG : 
(та 3b] Nà-Mó Pháttưởng Cụ-bấtkhả-tư-nghị Thần-uy 
Quán-Th&-Àm Bồ-Tát, 


KIẾN-THANH TƯỚNG : 
Na-Mó Nhược-dục-Kiến-Phật Đương-dữ-kiến-Phật Quán- 
Thế-Âm Bồ-Tát. 


HOÁN-THANH TUÓNG: 
Na-Mó Hoán-tốc-linh-Thanh-văn Chứng-quả Quán-Thé- 
Âm Bồ.Tát. 


ТНЦҮЕТ-ТНАМН TƯỚNG 
Na-Mô Thuyét-Náng-Linh Bia.Nguc-Món-khai Tội Nhân- 
Giải-Thoát Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 
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THU-THANH TU GONG : 
[Tờ 4a] Na-Moó Thu-Sở-Hữu Quyến- Thuộc - Hóa- Thuận 
Quán-Thé-Àm BƏ-Tat. 


ĐỊNH-THANH TƯỚNG : 
Ха-мо Binh Dir Ngã Tốc-Đắc Giới-Định-Đạo Quản-Thế- 
Am Bà-Tát. 


TỊCH.NHIÊN VÓ.THANH TƯỚNG : 


Na-Mó Tich-Nhién-Vó Vó-Vi-Tàm Quản-Thế-Âm Bö-Tát, 


TRÁC.THANH TƯỚNG ; 
Na-Mó Trác-Vỏ-Nhiễm-Tâm Quán-Thé-Àm Bö-Tát, 


NHẤT -THANH TƯỚNG . 
(Те 46] Na-Mó Nhất-Nhất-ThiếL Diệu-Cụ Giai-Tự-Trang- 
Nghiêm Quản-Thế-Âm Bó-Tát. 
KHU- THANH TƯỚNG : 
Na-Mó Khu-Thiền-Định-Tạng Quán-Thé-Àm Bó-Tát. 


BIÉU- LÝ - THANH TƯỚNG: 
Ха-Мө Вил Sở- Cbinh-Pháp Ngộ - Thậm - Thâm- 
Nghĩa Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 


HÀNH -THANH TUONG: 


Na-Mó Hành-Ning-Linh.Quóc-Hoàn-Chinb-Tri Quán-Th&- 
Am Bö-Tát. 


DÓNG.THANH TƯỚNG: 
(Tờ 5a] Na-Mỏ Bóng-Bát-Vi Phi-Tu-Phán-Hai-Tir Quán. 
Thế-ầm Bồ-Tát. 


MINH - THANH TƯỚNG : 


Na-Mó Minh-Phó Minh-Chiếu-Thế-gian Quán- Thế- Âm 
Dó-Tát. 
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PHÁN -THANH TƯỚNG: 
Na-Mó  Phán- Dĩ- Thực- Quan- Chúng ~ Sinh Quản- Thế- 
Âm Bà-Tat. 
TÚC - THANH TƯỚNG ; 
Na-Mò Túc-Thường-Tru-Tạng Quán-Thé-Àm Bồ-Tát. 


BẤT - QUÁ - THANH TƯỚNG : 
{Те 55] Na-Mò Bít-Quà Đắc- Như-Thị-Ý Quán- Thể - Âm 
3ö-Tát. 
TANG - THANH TƯỚNG : 
Na-Mó Tàng-Qnán-Thé-Àm Tâm-Bi-Mật-Dñ-Nguyện Quán. 
Thé-Àm Bồ-Tát. 
HUONG- THANH TƯỚNG : 
Ха-Мо  Huóng-Vün-Ki-Thanh-Àm Nhi-Đắc-Giải-Thoát 
Quán-Thé-Àm Bà-Tát. 


LƯU - ĐỘNG - THANH TƯỚNG: 
Na- Mó Lưu- Động hän - Thông - Lực Quản - Thế - Âm 


Bồ-Tát. 
DU- THANH TƯỞNG 
(Та ба] Na-Mó Dư-Linh Tứ-Quả Bác-Quà Quán-Thế-Âm 


Bồ-Tát. 


Ue ә] ТАМ ТО HÀNH -TRANG 
(Hành-trang của Ba Vị 5и-Т6 trong Tróc-Lám) 


VỊ TẾ THỨ NHẤT 


Piku-ngu Giác-Hoàng (1), trong lúc còn làm Thái-Tử, 
có lần đi theo đức vua-cha là Thánh-Tông Hoàng-để ra chơi ở 
núi Yên-Tử, thuộc tỉnh Hài Dương, Ngài đã ngô y xin vua cha 
cho phép nhường ngôi đề vào núi tu.hành, song đức vua-cha 
không chấp-thuận. 


Được it làu Ngài được đức vua-cha cho lén nối ngôi 
Hoàng.dé. Ngài liền cùng với vị đại sư Huệ-Trung giảng сии 
về các kinh-điền nhà Phật và các quy-tắc nội-thiền. Tir dó 
Ngài quyết y tu theo Phật-pháp và tự đặt pháp-hiệu gọi là 
Điều-Ngự Đầu-đà. 


Trong thời gian tri vì, Ngài thường di chu-du kháp các 
Dao (tức các tỉnh trong nước), loại bó những ngôi đền thờ 
quj-thün không được chính-đáng và bá-thi dao-pháp cùng 
thuốc men cho khắp dàn-gian. Lúc đó được có Pháp-Loa đến 
bái.yết, Ngài khen là một người có đạo-cốt, liền dit cho lên 
mùi và nói với Pháp-Loa ráng: 


Chim kêu máu châu noi vó-dung, 
Мау хе поп {ду ván cir trói. 
Pháp-Loa thưa lại rằng : 
— Trong khi muôn dim mây thu lại thì như thế nào 7 


— Mưa tüm-tü, 
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— Đến khi muôn dim mây khóa kín thì như thế nào 9 
— Trăng vằng-vặc. 
Pháp-Loa lại hói : 
— (то 7b] Thé nào gọi là 32 Tướng và 80 điều tốt đẹp ? 


дар: 


— Nếu lấy sác-tuóng mà tròng cái ТА và lấy tiếng-tắm mà 
tìm cái ТА thi con người ấy là làm theo tà-đạo, không thề 
thấy được đức Như-Lai. 


Pháp-Loa hồi ; 
— Thế nào là Рћа: 2 

— Tấm cám ở dưới cối già. 

— Thế пао là cái ý Tó-su ở từ phương tay đến 7 
— Cùng hố không có đất khác. 


— Trong lúc « Có câu (câu văn bay lời nói) không câu, như 
sợi mây bám vào cây » thì như thế nào ? 


— Сб сап không câu, mày khó cây đồ. Mấy thầy chùa dốt, 
dip đầu đập óc. Có câu không câu, thể lộ gió vàng. 55 cát 
Cüng-Già (еп sông thuộc xử Tây-vực, bắt đầu từ đầm A-Nàu- 


Đạt ở phia nam Hương-sơn, phia bác Lôi-sơn, chu-vi 800 dăm, 
theo phia dóng-nam cháy ra bề goi là con sóng Cáng-Già), va 
dao chạm nhọn. Có câu không câu, lap tón lập chỉ; đánh 
ngựa đùi đùa, trèo non lội nước. Có cân không câu, chẳng 
có chẳng không. Khắc thuyền tìm Kiếm, kiếm ngựa theo đồ 
(2). Có câu không câu, [t 8a] chẳng có chẳng không ; không 
giúp lẫn nhau ; nón tuyết dày hoa, ôm cây đợi thỏ (3). Có câu 
không câu, tự cô (01 nay, giữ tay quên tháng, đất bằng chết 
бибі. Có câu không câu, như thế, hư thế, tám chữ phá tung, 
toàn không vơ-viu. Có câu không câu, quanh tả quanh hữu, 
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nơi a-thích-thich, noi náo quảt-quát, Có câu không câu, dièu- 
điên đát-đát, cát đứt sắn mây, đó dày khoái-hoạt. 


Pháp-Loa nghe những lời dạy, nhận được tàm-áín (lấy 
lòng Phật làm ấn tin) vua bèn cho mở chùa đề trụ-trì và 
giảng dạy bộ Truyền-Đăng-Lục (4). Sau đó Ngài cùng với đầy- 
tớ tam-bảo cũng lên bên cạnh Tử-Vân am, хау ngôi Thach- 
thất Ngó-Ngü-vién và chỉ đề một người đệ-từ giỏi nhất là Bảo- 
Sá theo hầu. 


Hồi này Ngài lại đi khắp các ngọn núi. Вао-54 nhàn 
tàu rằng : 

— Tôn-đức năm nay tuói đã khá cao, vậy mà Ngài cứ 
xông pha sương tuyết, thì đối [tờ 85] với vận mang Phát-pháp 
sẽ ra thế nào ? 


Nhà vua đáp rằng : 


— Rồi đây thì giờ sẽ đến, vi thế ta muốn làm cài kể lâu 
dài một chút mà thôi. 


Vào khoáng nién-hiéu Hung-Long năm thử 16 (tức năm 
Máu-thàn-1308), ngày 5, tháng 10, có tên gia-dóng của Thién- 
Thuy Công-chúa lén núi tàu với vua rằng : 


— Thiên Thuy Công-chúa bị dau nặng, muốn được gặp 
Điều-Ngự... 


Vua nghe nói ra đáng ngậm пай! mà rằng : 
— Cũng là thì tiết mà thôi. 


Nói đoạn Ngài liền chống gay xuống núi, duy có một 
người đi theo với Ngài. Sang ngày mùng 10, Ngài về tới kinh- 
đô. Tới ngày 15 đặn-dò các việc xong xuôi, Ngài lại quay về 
núi, budi chiều năm nghỉ ở chùa Siêu-Loại. 


Tờ-mờ sáng hôm sau, Ngài đi bộ tới chùa làng Cô-Pháp 
và tự tay đề mấy câu như sau : 
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— « Số đời một hơi thở, 
Tình đời hai bề ngân (bac). 
Cung ma đâu за kề ? 
Nước Phật biết bao xuân ? » 


Av 
Sang ngày Ж, nhà vua nằm nghỉ ở chùa Sùng-Nghiêm, 
được lệnh của Tuyên-Từ Hoàng-thái-hậu thỉnh đến am Binh- 
Dương đề thiết trai. Nhà vua nghe tin ra dáng vui vë mà nói : 


— Đây là lần củng cuối cùng của ta đây, 


Đoạn, lập tức nhận lời đi ngay. Qua ngày 18, Ngài lại đi 
bộ 161 [tờ дај chùa Tü.Làm trên ngọn núi An-Sinh Ку đặc. 
Тој đây Ngài thấy nhức đầu, bèn bảo bai vi sư Tủ-Mãn và 
Hoàn-Trung rằng : 


— Та muốn lên trên núi Ngoa-Vàn, nhưng chán yếu 
không thề đi nồi, vậy làm thế nào bây giờ ? 


Hai nhà sư thưa rằng ; 
— Đệ-tử có thề giúp Ngài đề đi lên được. 


Hai người cùng đỡ Ngài lén núi Ngoa.Vàn. Khi vừa tới 
nơi, Ngài vội cám ơn hai vị sư và giuc xuống ngay đề tu-hành, 
không nên đề ý đến sự sống chết làm chỉ. 


Qua ngày 19, Ngài sai người hầu là Pháp-Không lên am 
'Tủ-Tiêu, thúc giye Вао-54 phải tới ngay nơi đó. Bảo-Sá vâng 
lời đi tói chó Doanh-tuyền thi thấy một trận mây đen bay từ 
núi Ngoa-Vàn qua núi Lói-Thach за xuống dưới suối, rồi thấy 
nước suối dáng cao lên 161 mấy trượng, nhưng lại lập-tức giẹp 
xuống ngay. Liền đó lại thấy có 2 con rồng đầu to như đầu 
ngựa, cất cao lên tới hơn một trượng, hai mắt sáng quắc như 
зао, rồi vut biến đi mất, Mãi tới ngày 21, Bảo-Sá mới 161 núi 
Ngoa-Vàn. Nhà vua thấy Bào-Sá tới, cười mà nói rằng : 


— Ta sắp đi đây. Sao ngươi đến chậm thể? Nhà ngươi đối 
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với [tờ 95] Phật-pháp còn có điều gì chưa thấu, thì mau mau 
nói cho ta biết ? 


Bảo-Sá tâu rằng : 


— Hằng ngày chầu Phật, hãng tháng chšu Phật, vậy 
tiếng tám và $-chi thế nào 9 


Vua cất tiếng quát to lèn rằng : 
— Мат đời Đế ba đời Vương là thế nào ? 
Bảo-Sá thưa rằng : 


— Chi như hoa rậc-rỡ пау рат rậc-rỡ ; trúc đất nam 
này cây đất bắc, lại sinh sống thế nào ? 


Nhà vua lại quát : 
— Choc mù mắt nhà ngươi, giết chết moi thói... 


Liền đó trong mấy ngày, trời đất mù mịt, gió lớn nồi 
lén, mưa tuyết đầm dia, khi ушуп quanh am, chim rừng 
buồn hót. Sang ngày mồng 1, tháng 12 bỗng thấy đêm quang 
sao sáng, rồi nhà vua chợt hồi Bảo-Sá ; 


— Bây giờ là giờ gì đây ? 

Báo-Sá thưa rằng : 

— Bây giờ là giờ Tý. 

Nhà vua nghe đoạn, giơ tay mở cửa sò tròng ra mà nói : 
— Đây là giờ của ta dó. 

Вао-54 liền hỏi : 

— Điều.Ngự định di nơi nào ? 

Vua đáp rằng : 

— Nhất-thiết Pháp không sinh, nhát-thiét Pháp không 
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Фе; nếu biết được như thể, chư Phật thường hiền hiện. Vậy 
còn có gì là đi với đến ? 

[Tờ 702) Nói dứt lời, Ngài liền phủ-phục như hinh con 
зи- và tắt thở ngay tại son-am. 


Pháp-Loa vâng theo di-chúc của Ngài, kính phụng ngọc- 
hài dem vào hỏa-táng, lấy được hơn một ngàn“ viên xả-ly 
mang về trong triều. Vua Anh-Tông là con Ngài đem một 
phần хах ting vào Đức-lũng, còn một phần dë trăn ở tháp 
vàng trên núi Yên-Tử, và sửa sang lại ngôi chùa ở núi, đặt 
kim-tượng đức Điều-Ngự đề thờ. 


Trong tập Khóa-Hu chép là đức Điền-Ngự xa На trán-tuc, 
dời bỏ cung vua, ngồi ngự cửa non, nghiễm-nhiên còn mãi, 
đó tức là chùa Long-Động ở nơi cửa núi vậy. 


CHỦ - THÍCH : 


а) Theo trong Bại-Việt Sữ-ký : VuahÂh Tông nhà Trần, Вау 
là Khầm, con trưởng vua Thánh-Tóng và bà Nguyén-Thánh Thiên-Câm. 
Hoàng-Thái-hậu. Ngài din sanh giữa ngày 11 tháng 11, năm Mậu-ngọ, tức 
năm thử 8 niên-hiệu Nguyên-Phong (1258) đời vua Thánh-Tóng nhà Trần. 
Kbi Ngài giảog sinh được có tỉnh-anh của thảnh-nhân, có thuün-tüy 
vè đạo-mạo, dàng sắc tía đổ, thề chất vẹn toàn, thần-khí sáng-süa, 
nén hai cung (tức hai bà phi) đều lấy làm ky và gọi là Kim-Tién Đồng- 
Tử. Trên vai bën tả еба Ngài có nốt ruồi den cho nên Ngài có thề 
gánh vác được những công việc lớn lao. Năm 21 tubi, Ngài được 
đức vua-cha truyền cho lén kế vị Hoàng-Dé, tức giữa năm Kj-mào 
(1279) là năm thứ Nhất nién-hiéu Thiệu-Bảo, Ngài ở ngôi vua được 14 
năm, dén nièn-hiệu Trùng Hưng ойт thử 9 tuc năm Quỷ-ty (1293) thì 
nhường ngòi cho con trai là Anh-Tông Hoàpg-Bé. Cách mấy пат sau 
là năm Atis, Ngài tu đạo xuất gia ở tại hành-cung Vü-Lám rồi sau 
ra ở riêng tại chùa Ngọa-Vân trên núi Yén-Tir thuộc tỉnh На-диопд 
và toa-hóa tại đấy. Nhàn.Tóng là một.vị vua nhân tü hòa-nhã, cố kết 
lòng dân, sự-nghiệp trùng-hưng làm thêm rạng tô nếp xưa, thực là 
một bậc vua Hin của triều nhà Trần, 


Về việc хап-һос, nhà vua có lập nhà học tai ngay phủ Thiên- 
Trường là nơi qué quán của Ngài dë khuyến khích nhân dàn theo 
học. Trong đời Ngài lúc nào cũng trọng học-thuật nên đã trưng dụng 
ông Đoàn-Nhữ-Hài ra giúp việc nước. Lại ra sắc lệnh đồi họ cho 
Nguyễn-Thuyên ra là Hàn-Thuyên đề gia thưởng cho bài văn nôm 
đuồi cả sấu và gây nên phong trào trọng dụng quốc-văn từ đấy, 
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Về võ-bị thi chính nhà vua đã dich-thàn dem các vương-hầu 
điều động các quần thủy và bộ di гел tập chiến sự. Ngài đã ting 
hội các vuong-hàu ở vũng Tràn.xá thuộc Binh-!han đề bàn những 
đánh giữ đối vòi quản Nguyên, Ngài lại mở hỏi-nghị Diên-Hồng, triệu 
tập các phụ-lão thết đãi cơm rượu và thảo luận công cuộc dành phả 
giặc Nguyên, mở một trang lịcb.sử về đản-quyền trong xi-hói nước 
ta, Kết quả trong một 461 Ngài ай hai phen đánh tháng quàn Nguyên 
và dem Jat dóüc-làp tw-do cho đảntộc. Những bậc anh-hùng nồi tiếng 
như Hưng-Đạo dai- vương Trằn-Quốc-Tuấn, Trần-Quang-Khäi, Trần: 
Nhật-Duật, Trần-Quốc-Toản, Trằn-Binh-Trọng, Pham-Ngü-Lio, Родп- 
Nhữ-Hài vân vân đều là nhân vật ở trong thói đại vua Nhàn-Tóng 
đã xuất hiện ra, 


(2) Theo sách Lš-Thi Хойп-ТВо, có người nước 59 di thuyền 
bóng bị thanh kiếm rót xuống nước ; chàng ta bên ghi vào chó maa 
thuyền rằng «chó này là nơi cải kiếm bị röt». Hồi khi thuyền Lời bến 
đậu, chàng ta liền cứ theo chó ghi chữ đó mà lặn xuống nước đề mà 
kiếm thì không thấy kiểm ở 46. Lại có người tròng thấy người ta vë 
bức họa con ngựa rất đẹp liền vác bức họa di đề tim con ngựa nhưng 
rút rục không thấy ngựa. Hai tích này đều ngụ y chê ке làm những 
truyện ngơ-nagần hÄo-huyền mà ги cục là vỏ ich, 


(3) Trong sách Hàn-Phi-Tử kề chuyện một chàng nóng-phu 
đương cày ruộng, chot trông thấy có con thỏ ở gốc сау kia chạy га, 
chàng ta liền đến ngồi òm gốc cày, định chờ con thổ đến thi bát, nhưng 
chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Саш này cốt ché những kë cố-chấp mà 
không thông hiểu lẽ đời. 

(4) Truyền-Đàng-Lục bắt đầu soạn ra do Ngó sa-món từ năm đầu 
nién-hiéu Cảnh-Đức đời vua Chàn-Tòn nhà Tống bën Trung-Quốc, toàn 
bộ 30 cuốn, ghi chép những phảp-phục và pháp-ngữ của các tổ tử đời 
đức Thich-Ca trở xuống. Sau đó các môn phái nhà Thiền cũng bát 
chước mà soạn những Truyền -Đùng- Lục của riêng từng phải, (Phàt- 
Học Từ-Biền). 


VỊ TỔ THỨ HAI 


Ръхрлол Tôn-giả, là người ho Đồng. Trước đây 
mẫu-thản của Tón-già có một đêm nằm mộng thấy một người 
lạ trao cho một thanh thần-kiếm, bà lấy làm ua thích liền 
vắng nhàn và cất giữ lấy. Được И lâu, bà có mang, nhưng lại 
ghét là thường sinh con gái nhiều, nên lại dùng thuốc đề cho 
truy thai, nhưng cũng võ hiệu, Đến ky mãn-nguyệt khai-hoa 
hạ sinh Tón-già thì thấy trong nhà [t& 10b) suc nức nhang 
thơm hàng tháng không hết mùi thơm. Bà mẹ có ý mừng 
rỡ liền đặt (еп cho là Kiên-Cương (thử kim-cương bền chắc). 


Khi lớn lên, Tón-già rất thông minh khác hẳn người 
thường và khi ăn lại không ưa những thức ăn tanh hôi thịt cá. 


Khoảng піёп-һіби Long-Hưng thu 12 (1305), vua Nhàn- 
Tông хидра, ra chơi man sóng Хат-5асћ (thuộc huyện Nam- 
Sách, tỉnh Hải-Dương Bắc-Phần) thấy Tòn-giả đến bái yết, 
Ngài cho là con người có đao-nhỡn, sau này tất là đắc-pháp và 
mirng là đã biết đến với Ngài nén đặt tên cho gọi là Thiện-Lai 
(sự đến rất hay). Đoạn Ngài cho đến ở với nhà sư Tính-Giác 
đề thụ-giởi. Trong khi theo học trụ-trì tại đó, nhà sư Tính. 
Giác chưa day bảo được điều gì, song Tón-già một minh 
lần độc bó kinh Hải- Nhỡn, dần dần hiều thấu đại-nghĩa 
trong dó. Lại nhân một hòm Tón-già trông thấy cái hoa đèn 
rụng xuống, người tỉnh ngộ việc đời và quyết thề tu theo giói- 
hanh Tháp-nbi Đầu-đà. 
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Được it lâu, người theo vua Nhàn-Tóng đến thụ-giới tai 
lều Kỳ-Lân trên núi Linh-Son và nhà vua đặt cho pháp-hiệu 
gọi là Pháp-Loa. 


Năm thử 16 niên-hiệu Hung-Long, vua Nhàn-Tóng lén tru 
tại ngôi am trèn dinh núi Ngộa-Vàn và cho Pháp-Loa ké-tiép 
tu-pháp ở đó. Bát đầu khi ấy, vua Nhân-Tông sai khai dàn 
làm lễ truyền-thụ có cả vua Anh-Tông (eon trai vua Nhân- 
Tông) cùng các triền-thần chứng lễ Trong khi làm lễ, vua Anh- 
Tông đứng khách-vị ở một bên, các quan từ tề-tưởng trở xuống, 
đều đứng cả ở dưới sân. Vua Nhân-Tông lên đàn thuyết 
pháp, cho Pháp-Loa ngồi cháp tay trước đàn, hỏi các nghĩa 
khó trong luật tu-hành và khoác pháp-y (tức áo cà-sa) cho 
Pháp-Loa mặc. 


Qua tháng 12 năm 46, vua Nhán-Tóng nbàp-diét (tức băng 
hà) Pháp-Loa phụng mang dem xá-ly của đức Nhán-Tóng về 
trong Nội (cung vua trong kinh-thành). Đoạn người lại trở về 
làm bài tung Thạch-Thất Ngộ-Ngữ, thuật lại những pháp-ngir 
của vua Nhân-Tông trong lúc Ngài lưu ở tu-vién. 


Sang năm thứ 19 niên hiệu Long-Hưng, người tu sửa 
thêm 800 ngòi già-lam đề phụng sự Phật-pháp. Các vương-còng 
cùng quj-khách tranh nhau quyên cúng vàng bạc ruộng đất 
rất nhiều. Liền đó cử lệ ba năm lại một lần phồ-độ táng-chüng 
có tới hàng hon ngàn người. 


Sau đó Pháp.Loa xin giảm dàn những số quyên cung và 
ngay các thuyền bè của nhà nước cung cấp đề thời-thường di 
lại, người cũng từ chối không nhận. 


Trong thời-gian này, cả đức Báo- Tir Hoàng-Thái-Hàu cùng 
quan tư-đồ Văn-Huệ-Vương cũng đều xuất-gia thụ-giởi. 
Ngay đến vua Anh-Tóng mỗi khi viết thư đến Pháp-Loa cũng 
xưng là 48-11. Ngoài ra đệ-tử trong nước theo đòi học tập 
càng ngày lai càng đông đúc. Trong hàng đệ-tử có được nhà 
sư Huyền-Quang là hay giỏi nhất. Thử đến các vị như Cảnh- 
Nguyen, Cảnh-Huy, Huệ-Nhièn, Huệ-Chúc, và [tờ 715] Hái-Án đều 
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là theo được pháp-thuật сва người. Nhân dó, Người lai sáng 
арта Quynh-Lám-vién và Hó-Thién-Chán-Lac-am đề chia cho 
đệ-tử tru-tri. 


Хи 


ài những noi ấy, Người lại то thêm сас cảnh ở Còn- 
Thanh.Mai-son, dën đâu cüng làm thành danh-lam 
thắng-cảnh, Người có bài thi nhan đề là « Luyën Thanh-San > 
(Нат cảnh Thanh-San) 4 сам 5 chữ như san: 


Son 


« Tlura gầu làn nước ой, 
Chòt vot ảnh soi trong. 
Ngling đầu coi chẳng hết, 
Đường tới lại trùng trùng. » 


Vào năm thứ 4 nién-hiéu Đại-Khánh (1317) đời vua Minh- 
Тола nhà ding, liền dem bộ pháp-y của 
vua Nhán-Tóng trao cho ngày trước và viết bài tàm-ke trao lai 
спо Huyền-Quang, đồ pháp-báo cùng trụ ruang (gây của nhà 
sư) trao cho Cảnh-Nguyện, Phật-tử trao cho Cảnh-Huy, gậy 
trúc trao cho llué-Quan, pháp-thư trao cho Hué-Nhién, kim- 
linh (chuóng про bằng vàng) trao cho Hãi-Ấn và kim-tích (sénh 
bằng vàng) trao cho Huệ-Chúc. 


vần, Người bị yếu r 


Được it lâu, người lại khỏi đau, được nhà vua hạ chiếu 
cho lập dàn đảo-vũ (cầu mưa) và được ứng-nghiệm trời 
ruói mưa ngay. Sau dó lại vàng mang vua đến dự hội An- 
lae, nhưng bệnh cũ lại tái phát lén. Lúc đó, Huyền-Quang 
đến thăm Ррар- Гоа, thấy người nằm ngũ mà lại kêu lên ba 
tiếng, Huy&n-Quang liền hồi Tón-già 


— Có phải Tôn-giả nói те chăng ? 
Pháp-Loa đáp : 


— [Tò 12a] Ngủ thì mới nói mé, không ngũ thì không 
nói mé. 


Huyền-Quang lại hỏi tiếp : 


— Sao cho được khi ngủ cùng khi tinh, thày đều không 
dau ốm ? 


Pháp-Loa liền đáp : 
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— Вап бт khóng 
cần nó. 


п nó, khóng đau ốm cũng không 


— Nhưng mà đã có liéng nói ra ngoài ? 


— Cái do có đề ý làm gi? Gió động rung cây, Кё sy-ngóc 
cũng có cảm động vì tiếng gió G сау hay sao ? 


Toi khi bệnh thế quá nặng, Huyền-Quang liền thưa rằng: 

— Các vi ngày xưa, gặp những lúc này đều có lời Kệ đề 
lại về sau, vậy có lẽ thầy lại không có hay sao 7 

Cách chùng giờ lâu, Pháp-Lao mới ngồi dày, сат bút 
viết mấy câu : 

« Muón duyên cất đứt, một thân nhân 
Hon bốn mươi пат giấc móng tran, 
Nhắn báo người đời đừng gäng hỏi 
Bên kia trăng gió róng man man ». 

Viết xong liền nhắm mắt thi-tich ngay lúc bấy giờ. Кат 
đó người hưởng thọ 44 бт. Sau khi mất liền được truy tón 
là Tinh-Iri Bai-Tón-Già và các đệ-tử phụng di-hài dem về 
an trí ở núi Thanh-Mai. 


Vua Anh-Tóng được tin Pháp-Loa viên-tịch, có làm bài 
thơ viếng trong có mấy câu như sau : 
« Phán-Lou ќе bó cối đới, 
[të 12b] Khắp trong thiên hạ ai người chán tu ?» 


Trong đời Phap-Loa Tòn-giå có trước tác bộ Tham-Thiền 
Chỉ-Yếu, bó Kim-Cương-Trường Bà-La-Ny kinh ; lai chủ thich 
xong bó Pháp-Hoa kinh-khoi và bó Ва-Хпа Hiru-Tàm kinh- 
khoa. Ngoài га còn có bài văn Phát-nguyén (dai-hrgc có những 
lời như : «Сас Phật Bó-Tát, có những việc làm và y-nguyen, 
đối với nhất-thiết chúng-sinh, dù khen, dà chè, dù khinh, 
dù trọng, Ча bố-thí hay là xâm-đoạt, song khi chạm vào mắt 
nghe tói tên cũng dëu bỏ hết, đề cùng lên cối Bồ-Tát, v. v...») 


Hiện nay ngôi chùa Hương-Hải tức là di-tích của Tòn- 
giả Pháp-Loa còn đề lại thién-nién bất dịch vậy. 
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Н. ол Tón-già là một trang thi£u-nién thông- 
mẫn. Khi lén 9 tubi, người đã thành thao các lối thơ văn, và 
chuyên tập về lối văn-chương cử-nghiệp (lối thi-cử ngày xưa). 
Năm 19 tuói người bắt đầu tham-gia vào Phật-học và thi đậu 
Tam-giáo Trang-nguyén dưới tri&u-dai nhà Trần. 


Sau khi thi đỗ, người không chịu ra làm quan, mà xin 
phép nhà vua cho về núi đề tu hành Phàt-pháp, rồi thụ-giởi 
€ cảnh chùa Quỳnh-Lâm. Khi vua Nhân-Tòng ra vãng cánh 
uỳnh-Lâm, trông thấy Huyền-Quang thì đem lòng yêu thích. 
Vì 46, Pháp-Loa liën dẫn Huyền-Quang cho làm một người 
theo hầu nhà vua. 


Sau khi vua Nhàn-Tóng tbi-tich, Pháp-Loa [tè 13a] bảo 
Huyền-Quang : 


— Đức Điều-Ngự dán nhà ngươi thế nào, ngươi dà quên 
hay sao ? 


Huyền-Quang nghe nói chợt tỉnh nhở lại, liền gióc tâm 
theo học không lúc nào ngơi. 


Khoáng tháng 2 năm thử 4 nién-hiéu Đại-Khánh đời vua 
Minh-Tông (1318) khi Pháp-Loa bị yếu nặng, bèn đem pháp-y 
của đức Nhân-Tông và viết lời Tâm-kệ trao cho Huyền-Quang. 
Dần dần bệnh thế Pháp-Loa đã thuyên giảm. Đến tháng 12 
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năm ấy lai dựng ngôi chùa goi là Quỳnh-Lâm-viện và ra ở 
nơi đó. 


Năm thứ nhất nien-hiéu Khai-Thái tức năm Giáp-ty (1324), 
sau khi vua Du-Tóng nhập-diệt, Huyền-Quang liền vâng di- 
giáo sang trụ-trì bên cạnh Sơn-viện, dựng lèn am Quỳnh- 
động, phóng theo lối đức Điền-Ngự dà làm ngày trước. Sau 
những khi thuyếI-pháp có thì giờ rảnh rỗi, người thường ngụ 
tình vào những bài ngâm-vịnh. Khi tich-diét rồi, có đề lại tập 
Ngọc-Tiên đo chính người soạn ra, song bị thất lạc không 
còn giữ được. Hiện nay chỉ thấy còn lại một bài làm lối cồ- 
thí và 20 bài thi theo lối cận-đại như sau : 


[Te 155] 1 — (BÀI CÒ-THỂ) 
NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN : 


* v * 
— € Ай m ox + 
F oh # d K K & 
ЖА = MD аж 4 
og dk Á — ве 
PHIÉN АМ: 


Chu trung tác 
Nhất dip thién-cháu hồ hài khách: 
Sanh xuất pi hàng phong thích thich. 
Vi mang tứ cố vän trào sinh 
Giang thùy liên thiên nhất ди bach. 


DỊCH QUỐC - VĂN : 
Làm ở trong thuyền 


Một chiếc thuyền con khách hồ-hải 
Qua hàng lau, gió vi-vu thôi. 

Mênh mang bốn mặt sóng trào dâng 
Sông nước ngang trời, âu trắng nồi, 


o0o 
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1 — САС BÀI THEO 161 THƠ CÀN-THÉ 


[То 13b] 1 — NGUYÊN HÁN-VÀN: 


ыж d dk (+ ж +) 


--0-- 


к? 4 o - @ и 
А & + xXx & Ü + 
"oso BỊ Ж X» в Ж 
Bou x» x x X 
# # + #6 ка Б 
во» па OE 
+ do А # + + om 
A 8 8 ESOS 4 d 


PHIÉN АМ. 

Dién-Hyu tự tác (Kim Nhát-Tru ty) 
Thượng phương thu dạ nhất chung lan 
Nguyệt sắc như ba phong thụ đan. 
Chỉ ván đảo miền phương kính lãnh 
Tháp quang song ШТ ngọc tiêm hàn. 
Vạn duyên bất nhiễu thành giá tục 
Bán điềm uô ưu nhãn phóng khoan. 
Tham thấu thị phi binh-dáng tướng 
Ma-cung Phát-quóc háo sinh quan. 


DICH QUÓC- VÀN: 

Làm ở chùa Dién-Hyu (Nay là chùa Mót-Cót) 
Вет thu chùa đồ tiếng chuông khuya 
Sóng tựa mầu trăng, phong dó lóe 
Chiếc qua ngủ say gương lạnh ngất 
Dói hàng tháp đứng ngọn tròn хос 
Bức thành ngăn lục duyên không vuóng 
Tầm mắt buóng xa dạ chàng hề. 
Binh-dáng thị phi аа thấu гб 
Cung ma nước Phật khác nhau chỉ? 
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9 — NGUYÊN VĂN CHỮ НАМ: 


~ 
тт 


& + ш ж 
ња + 

пазе 
e + ж а 
# K d 
d dk 6 У 
ЈАЛ я 
тж Ж 
iod od m 


nekak m am M 


РНЕМ АМ: 
An-Tử бап Am tác 


Am bức thanh tiêu lãnh 
Món khai vån thượng tầng. 
Di can Long-dóng nhật 

Do xich Hó-khé bằng. 

Bão chugél ро dự sách 
Phù sug hữu sáu đành. 
Trüc-làm đa túc điều 

Quá bán bạn nhàn tăng. 


DỊCH QUỐC-VĂN : 

© Ат Yén-Tir 
Chiếc am cao lạnh 180 
Cửa тб giữa tầng mag. 
Trời Động Röng đã đừng, 
Băng Khe Hồ соп giüy. 
Кет tai không тео dấu, 
Nho gág đỡ thân gay. 
Rừng Trúc nhiều chim ngủ 
Phần đông bạn các thầu 
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5 — NGUYÉN HÁN-VÀN : 


те d 
а аа x 3 
K k Kod 
%x *. 8 # Ж 
Hs Ж ВА # 
PHIÉN АМ: 
Ngọ Thụy Tác 


Vũ quá khé san tĩnh 
Phong lâm nhất mộng lương. 
Phân quan trần thế-giới 
Khai nhãn tùy mang mang. 
DỊCH QUÓCVÀN : 

Ngủ trưa 
Mưa tanh khe non Đẳng, 
Rừng phong một giác trưa ; 
Сбі trần quay ngó lai 
Mở mắt những sau mờ. 


4 — NGUYÊN HÁN-VĂN ? 


А = + 
+ 6 £ d та 
— 4 & & Wm & X 
f & # & & АЕК 
ДА # à ú = 5 
PHIÉN АМ: 


Thạch-Thất Tác 


Bán gian thach-thát hóa ván trụ, 
Nhất lĩnh thuế-g kinh tué han. 
Тапа tại thuyền sảng Kinh tại an 
Lô tàn cốt-đốt ét {ат can. 
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DICH QUỐC-VĂN - 
Làm & Thach-Thát 
Nửa gian nhà đá lần тау vào 
Mánh áo qua mira lanh 120 sao 9 
Sir ở trên giường, kinh ở án 
Lò tàn đầu củi, mặt trời cao. 


5 — NGUYÊN HÁN.VĂN : 


+ LES * 
AX X а (ма) ҰЯ 
$ ЖЕ d 7 f d 
зна 
а в Аа % M # 
PHIÉN АМ: 


Thứ Bảo-Khánh Tự 
Hoang tháo yên van dà tit da 
Nam-làu bắc-quản tịch-dương tà. 
Xuân vå chủ tích, thi 06 ban 
Sầu tuyệt dóng-phong Ку thụ Коа! 
DỊCH QUÓC.VÁN : 
Tro ở Chùa Bảo-Khánh 
Máy có hoang тё rộn tir qué 
Lầu nam quán bác bóng chiều té. 
Xuân không chúa tiếc, thơ không ban 
Buồn гїї đóng-phong mấy khóm kué. 


6— NGUYÊN НАМ. VÁN : 


" ат $ od 


JR dk W dk ж 
e S à € наз 
4 k X @ de & в 
f£ X < X X OW т 
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PHIÉN АМ: 
Dia-Ló Tức-Sự Tác 
бї dự cót-dót độc hoàng hương 
Nhầu дар sơn-đồng bën дойп chương. 
Thủ bà xuy thương hòa mộc-đạc 
Tùng giao nhàn đạo lão-tăng mang. 
DỊCH QUỐC - VAN: 
Tức Cảnh Cái Hỏa - Lò 
Đầu củi cháy làn tro khói hương 
Trả lời trẻ nüi hỏi từng chương. 
Tay cầm йо thồi cùng сау mũ 
Người nói sw giả rất nhộn nhàng. 


7 — NGUYÊN HÁN -VÄN : 
E 3 Ж c£ ü + 


а-о 


+ ow a m d o 

к Ж K + & Ж В 

$ ча ü H b X> 

* 3 €x 89 5 š 4 
PHIÉN Ам: 


Nhân Sự Dë Cứu-Lan Tự 
Đức bạc thường tam ké tò- đăng 
Không giao hàn chàm (1) khi. oan-müng. 
Tranh như trục bạn quy san khứ 
Điệp chướng trùng loan van van tàng. 
DICH QUỐC-VĂN : 

Nhân việc Ва ở Chùa Cứu-Lan 
Đức móng then mình theo gót 19 
Luóng xui gối lạnh tinh chiêm bao. 


(1) Nguyên bản viết chua là; « thiếu một chi», dịch-giã tạm thêm 
chữ CHẦM Ја cài gối đề 45 dịch. 


TAM TÓ HÀNH TRANG 29 


Sao bằng theo ban v? non ở 
Muôn lớn muôn trùng chót vót cao. 


8 — NGUYÊN HÁN-VĂN : 


de om od 
кч Eo #F Bo" К 
# X 3 s d Ш ow 
Ao + À Rod FW 
[EM 
PHIÉN АМ: 


Mai-Hoa Tác 
Duc hưởng thương-thương рап sở tùng ? 
Lam nhiên có-tri tuyết-san trung. 
Chiết lai bát vi già thanh-nhãn 
Nguyện tà xuân-tư пу bệnh-ông 


DỊCH QUỐC-VĂN : 
Vịnh Hoa Mai 
Toan tửi xanh kia hỏi đến đâu ? 
Ngon поп tro-troi шуй phau-phau. 
Bé vë khóng phái vi che mắt 
Muốn mượn xuân này đỡ lão dau. 


9 — NGUYÊN HÁN-VĂN : 


ER t 
ха» 
+ + ЗА и BOE 
+ £ А ? + ж 
— X d & Ў Ж 
PHIÊN АМ: 


Trá Mién Tác 
Tò Phu điền viên nhiệm tự sir 
Thiên thanh bàn khuất nhiều ngó-lu. 
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Móc-té song ngoại thiên cuu tich 

Nhát chüm thanh-phong trú móng dir. 
DỊCH QUỐC - VĂN - 

Ngủ Ngày 

Vườn ruóng Ông Cha thích cấu cầu 

Quanh nhà non biếc khắp bao ойу. 

Ngoài hàng cửa gỗ chim yên tiếng 

Gió mát trưa nằm một giấc say. 


10 — NGUYÊN HÁN - VĂN : 


ВА F 4t 
4A OR T OR % А Я 
Ue 4] 4 F # # #+ god 
L А қй ~ л 
хаттй $ 
PHIÊN АМ: 
San Vũ Tác 


Thu phong пдо-да phát thiềm nha 
San vii tiêu nhiên chm lực - la. 

Dij thi thành Thiền tam nhất phiến 
Cùng thanh fire-tire vi thủy 4а? 


DỊCH QUÓC. VÄN - 
Nhà & Nái 
Gió thu дет vüng thoáng hién ngoài 
Nhà bàng trong non gói lẻ loi. 
Một dạ tu-thiền nay dà ving 
Tiếng trùng eo óc gọi kêu ai ? 


11 — NGUYÊN HÁN - VĂN : 


X 9 B 4 

=== 
$i $ X & # 
* ñ Ж Ж 


E * 
ж Ж ж 
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*® ®£ # # 3 9 A 
ях — но 
PHIÉN АМ: 
Ai Tà- Là Tác 


Khó huyết thư thành duc kj ат 

Có phi hàn-nhạn tái vån thám. 

Ку gia sầu đối thanh-tiêu nguyệt 

Lưỡng xứ mang nhiên nhất chẳng tám. 
ĐỊCH QUỐC-VĂN : 

Thương bọn tù tội 

Rach huyết bién thư muốn nhắn nhau 

di xa chiếc nhan ой máy sâu. 

Bém nay trăng sáng bao nhà ngắm 

Hai chốn cùng chung môt mối sầu. 


19 — NGUYÊN HÁN - VĂN : 


и d 
h 49 £ AR £ 39% - 
Bodo ® ЖА 4 € 
k # @ 4 — X Ж om 
А 3# w c ж 65 Ñ 
PHIÉN АМ: 


Phiém Chu Tác 
Tiều dinh thừa phong phiém diền-mang 
San thanh thủy lục huu thu quang. 
59 thanh ngu-dich Іш hoa ngoại. 
Nguyệt lạc ba tâm giang mãn sương. 
ĐỊCH QUỐC - VĂN : 
Dong Thuyền 


Thuyền con theo gió lướt ménh mang 
Nước biếc non xanh thu sóng choang. 


з! 
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Ngoài khóm hoa lau chải nồi sáo 
Trăng chim lòng sóng, sóng đầu sương. 


15 — NGUYÊN HÁN-VĂN : 


A Gñ dub 

ж + ом 

тоа XE ж 

жой коњ 

же ж ж 
PHIÉN Ам. 


де Động-Hiên Huyền-Việt Giả-San 
Hoa mộc di-duyén chẳng tác san 
Lung џеп tráo nguyệt lạc hoa hàn. 
Tùng tụ niệm lự dó ид tục - 
Doanh đắc thanh-phong nhất chüm an. 
DỊCH QUÓCVÀN : 
Vịnh Non-Bộ ở Hiên-Động 
Hoa lẫn cùng câu chất ngọn non 
Khói che hoa rung lấp trăng tròn. 
Từ dày tan sạch không trần-tục 
Gió та! riêng mình một giác ngon. 


14 — NGUYÊN HÁN-VĂN : 


& % u d 
Zaq 
Ж M < b ж Ж 
W & 4# k & 5 + 
покољи # À 
квн Ж w ox т 
PHIÉN Ам: 


Quá Vạn-Kiếp Tác 
Lang-cháu nhân әді, thủy ши đông 
Bách tuế quang-âm пћіёп chỉ trung. 
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Hồi thủ cố-san ngưng vong zit 
55 hàng quy-nhan thiếp tình không. 
DỊCH QUỐC VĂN : 
Qua Мәп.Кіёр 

Người châu Lạng, nước иді đóng 
Тейт пат thám thoát trong vòng đốt tay. 

Non xưa ngoành lại những ngày 
Nhan vë máy 16р tung bay sát trời. 


15 — NGUYÊN HÁN-VÀN 


мев + в 
ut. 
$ £ и + é ди 
х в 1015) ж Ж а de d 
t† do r |. ЖАТ 
— жях-ж 
PHIÊN АМ. 


Tặng Sỹ-Đồ Tử.Đệ 
Phú quj рішеодп tri vi đảo 
Quang-âm lira-thág cáp tương thói. 
На như tiều-ần làm tngën ha 
Nhất tháp tàng-phong, trà nhất bôi, 


DICH QUÓC-VÀN : 
Tặng Con Ет Bọn Làm Quan 
Мау nồi giàu sang chậm chwa đến, 
Tháng пдау thăm-thoát nước trói шоп. 
Sao bằng ti&u-ün (1) nơi rừng suối : 
Gió mát một giường, trà một chuông- 


а) Tiều-ần là ingu За vào hạng nhỏ. Theo lời tho của Bach. 
Cu-Di: bác đạLần Хо ở trišu-thi, tiều-ần ần ở núi rừng, trung-ần à 


chức quan nhỏ, 
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16 — NGUYÊN HÁN.VĂN : 


ва ++ 


® 5 м 
жов к< 
кезе 
а lạ tì Re о 
* "ow 
LESE 
жм Ф № 


PHIÉN АМ: 
D? Đạm-Thủy Tự 
Đạm-thủu dinh bién dà thảo da 
Khóng san pü tê dương 18. 
Duc nhân liễn-lộ đầu Thiền thất 
Thôi phạm xao chung giản lạc hoa. 


DỊCH QUỐC-VĂN : 
Đề Chùa Đạm-Thủy 
Bên chùa Bam-Thüg có tran tươi 
Non váng mưa tan bóng 16 soi. 
Muốn rói đường хе vào cita Phát 
Кіша chuông đọc kệ nhất hoa rơi. 


17 — NGUYÊN HÁN-VĂN ; 


* + # 
ROR тал + 8 
А ЖА ж он 94 54 
м = ñ ята 
(K = фл 


PHIÊN АМ: 
Tào Thu Tác 
Da khi phán lương nhập hoa-binh 
Tiéu-tiéu dinh thu báo thu thanh. 
Trúc đường vong thich hương so tán, 
(Khiém tứ tự) điệu nguuệt-minh. 
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DICH QUÓC- VÀN ; 
Đầu Mùa Thu 
Lanh-léo hơi đêm lot cánh màn 
Сау sản xảo тас báo thu sang. 
Nhà tre khuây khóa hương ока hết 
(Thiểu bốn chữ) trăng sáng choang. 


18 — NGUYÊN HÁN -VÁN : 


$ "о d 
® *# ä ж + £ Ë 
ЖЕ = ю ой + Ж 
Á ах а а «= 
кна а Ж} + 
PHIÉN АМ: 
Сас Hoa Tác 


Tùng thanh Tưởng-Dực tiên-sinh kinh 
Mai cảnh Tây-Hồ xử-sỹ gia. 
Nghia-khi bất đồng nan cầu hợp 
Cố vién Шу xứ thồ hoáng-hoa. 


DỊCH QUỐC - VĂN : 


Thông reo ngờ 
Mai nở nhà xử-sj РН 

Nghia-khi Крас nhau khôn gượng hợp 
Hoa vàng оибт cũ пб từng khu. 


19 — NGUYÊN HÁN - VĂN : 


= 
Қал OR ZZ ROM 
"аа Q s + 
# + # 4 + 4 4 
5 #8 4 £ Ó k Е 
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PHIÉN АМ: 
Hyu 
Bai giang од móng hoån khó tráng 
Bách vinh mai hoa nhượng hào trang. 
Lão khứ bi thu пдат vi ồn 
Thi biéu thực vi cúc hoa mang. 


DICH QUÓC VÀN : 
Loi dë trén 
Sóng to khóng ай гид? lòng khó 
Trăm vinh hoa mai luống đợi chờ. 
Già tói thương (ћи ngâm chữa ӧл 
Chỉ vi hoa cúc nhộn bên thơ. 


20 — NGUYÊN HÁN VAN : 


A 
ä 3# & же # Š 
ЖАЙ ж Я 
жаз + » Ж 
8 книжния в 
PHIÉN АМ: 


Huu 

Vương thân vuong thé ай đô ương 
Tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương. 
Тиё van sơn trung од lịch nhật 

Cúc hoa khai xit tức trùng-dương. 

DỊCH QUỐC VĂN : 
Lại đề trên 

Bằng quên thàn-thé chẳng hề ương 
Lăng-lš ngồi lâu lạnh thấu giường. 
Năm hết trong non không sẵn lịch 
Noi hoa cúc nở tức trùng-dương (1) 


(1) Ngày 9 tháng 9 ảm-lịch goi là tiết Trùng-dương. 
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91 — NGUYÊN HÁN VĂN : 


X 
за * € 4 OM 
A ЗА * А + & 
МА хл ай % ЧА 
LEM NEUE H + 
PHIÉN АМ: 
Hyu 


Niên niên hóa lộ hưởng thu khai 
Nguyệt dam phong quang thiếp thốn hoài 
Kham tiếu bất minh hoa háo xứ 
Мап đầu tùy lệ sáp quy lai. 
DICH QUỐC-VĂN : 
Lei Ва Trén 
Hàng năm thu đến lại tung ra 
Gió mát trăng trong hợp у ta. 
Cười ке chưa sánh hương vi cúc 
Khi vë theo 16 dät diy hoa. 


99 — NGUYÊN HÁN-VĂN : 


ж 
t & + 8 ^ А № 
X + m £ а А & 
3 ££ j ж & Ж}, 
һе Ä 3 –- я 
PHIÉN АМ: 
Hyu 


Hoa tại trung dinh nhàn tại (ди 

Phần hương đặc toa іг buong ии. 
Chủ-nhân dữ våt hồn об giác 

Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu. 
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DICH QUÓC VAN : 
Lại Dà Trên 
Hoa ở giữa sân người ở lầu 
Dót hương ngồi lăng những lo би. 
Chủ cùng mọi våt đền không biết 
Bóng nó tung га một đóa đầu. 


95 — NGUYÊN HÁN VĂN : 


A 
4 4 Җ ы £ За 
* # # & ин 
во * * k + # # 
Ж МА € £ od 
PHIÉN АМ: 
Нуи 


Xuân thu hoàng bạch các phương phi 

Га diễm liên hương Фес tự thì 

Biến giới phần hoa kim truy địa 

Нап điêu nhan sắc thuóc đông ly. 
DỊCH QUỐC VĂN : 

Lại Theo Dë Trên 

Xuân, thu, vàng, tráng tự khoe bóng 

Tic dep thương hương thi-tiét chung. 

Kháp сос phồn-hoa vàng chát đất 

Diéu-tàn sau rốt thuóc tường đồng. 
Ngoài các thơ-văn này còn nhiều những bài khác thấy 

đều ngụ có phong độ ần-đật tu-hành, không thề chép hết. 

Riêng về sự tích của tón-già Huyền-Quang ta thường thấy 


thế-gian cũng có nhiều bản ghi chép, nhưng tựu-trung đều có 
tinh cách hoat-ké (khói-hài) nên ở đây đều lược mà không 


nói tới, 


DAI CHÀN VIÉN GIÁC THANH 
[та 16a] (Những tiáng chân thực уд hiều thầu) 


KHÔNG THANH 


(Tiếng Không) 


Т Ехо в do би gõ đập mà ra. Gö lớn thì tiếng lớn, 
gõ nhỏ thì tiếng cũng nhỏ, đều vi có cở mà mới phát ra. Sự 
phát ra đã vi có duyên cớ thì cũng có lúc phải im bit di. 
Nhưng nếu ở giữa khoảng khòng mà này có tiếng thì cái 
tiếng đỏ khòng bởi đâu mà đến và cũng không biết là di về 
đâu, muốn dén nhưng không biết bát đầu từ đâu và muốn 
theo cũng không biết tới đâu là hết, Choang-choang, xoang- 
xoảng, không іс nào ngừng. 


Khi уап Ту chưa khai, vận Siu chưa đóng thì tiếng dó ở 
trong nơi hón-dón mit mờ. Khi khí Duong đã giáng khi Ат 
đã thăng thì tiếng đó & khắp trong vũ-trụ bao la, Từ có chí 
kim, từ hành tới thức thấy đều ở trong cái tiếng KHÔNG, chi 
có thề nghe mà thấy nhưng không có ШЕ kiếm tìm cho ra. 
Như thể mới [tò 165] gọi là KHÔNG. KHÔNG ấy tức là chira 
ở trên trời mà là cái Tiếng khóng-có-tiéng vậy. 

одо 


Hái-Lugng Bai-thi&n-sw dáng lễ ba vi ТӘ Trüc-Làm ở 
trong quán Huyền-Thiẻn, bèn tả có nhà sư Hải-Hòa,bèn hữu có 
nhà sư Hải-Tĩnh cùng 24 người đồ-đệ. Bọn đồ-đệ bạch với 
Đại.sư rằng : 
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— Nhà Nho nói ràng LY, vày thé nào goi là LY ? 
Вази đáp: — LY tức như edi lý của từng đốt cày kia. 
Đồ-đẹ lại bạch : — Vậy nói là DUC tbi thể nào là DỤC? 


Đại-sư đáp: — DỤC tức при duc về nước thi chảy 
xuôi xuống thấp mà lửa thi lai bốc lèn cao. 


— Vậy khi theo đúng LÝ thì như thế nào 3 


— LÝ không thề nào mà theo hết được. 


Các tăng-đồ nghe хах, liền quay lưng vào cái án mà ngồi. 


Đai-sư lúc đỏ thở-hắt một hơi rồi со một chân lại. Nhà sư 
bèn tả là Hải-Hòa Бел bạch Вази rằng : 


— Suo Bai-su tại chỉ со một chân như thế ? 


— Muôn nước đều đông, nước Nhược tây. Cúc hoa khác 
hẳn các hoa kia. 


— Nước chảy đông tây [tò 172] xe chuyền truc; Hoa khai 
sớm muộn, kiến quanh bàn. 


Вази nghe đoạn cất tiếng quát : 


đậy, đây, đánh không dày. Ngũ, ngủ, ngũ, mắng 


Nhà sư phia bên hữu là Hải-Tĩnh liền đứng dậy bạch 
rằng : 


— Thuyền thả nước xuôi, cương ngừng lối bí, một đứng 
một di, đâu ta đề у? 


Mới đây Буби Мит Giác-Hoàng ở dưới cây Có-dàm hóa 
làm vô-số hoa Cồ-đàm ; nở không nở, gió bèn nở ; tàn 
khóng tàn, mưa mói tàn. Nhung có con chim xanh ngậm 
hoa bay đi, rồi hoa vut lần vào chim, cánh chim đều này га 
hoa. Đại-sư liền trông chim mà nhận thấy cánh hoa. Lời kệ 
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nói : « Chim không phải chim, Hoa không phái hoa ; Bi đứng 
mặc chúng ; ta làm gi ta ?». 


Nhà sư bên hữu bèn chấp tay niệm : 
— Ấy sắc không phải sắc, ấy là KHÔNG. 
Nhà sư bèn tả liền tiến lên mà nói : 


— Ngựa gặp phẳng đường đi chẳng vấp; Cây nơi gốc 
тап gở không ra. 


[lờ 176) Nhà зи bên hữu lại xắn tay до bên mặt mà дар: 


— Đường phẳng là ngựa thuận với LY, cây rắn là trái 
бі LÝ. Có thuận có nghịch đó là nếu khòng biết 12 KHÔNG 


CHẤP-TRƯỚC thi tức là 


hòng thề mà tuân theo dược. 


Lúc dó Đại.sư liền chống ngược cây gây trúc rồi lén 
“dang lễ Đức Thế-Tòn. 


Hài-Àu Hòa.thượng bàn ràng: 


LÝ cũng nhu cải lý của giống cây, tức là пеп có lý vậy, 
mà ly chỉ có một mà thôi. Cứ theo sự thường mà nói thi tý 
không có hai phái. Con trai con gái không thề chính tay trao 
đồi cho nhau, 46 là lý vậy. Nhưng đến khi người chi đâu 
đuối mà người em trai thò 


y dé cứu vớt lén thì c 


là phi-lý được cbáng 7 Người quàn-tù đối với К 
cửu vớt. Trần-Thực đến viếng Jưu-Nhượng mà cứu cái hoa 
đẳng-cố (1); Khang-Hải ra mắt Lưu-Cần та thoát ra khỏi 
Mộng- Dương (2); đó đều là khóng theo LÝ vậy, Nhưng 


những cái đỏ chỉ có thề nói được với những hang 1hüe-già 
mà thôi. 


Muôn ngọn nước cháy về huong dòng, trăm thr hoa nở 
về mùa xuân là đúng [tờ 18a] LÝ уду. Phương đòng là nơi 
thở hút nén các ngọn nước đều đồn về ; mùa xuân là mùa 
sinh-dục nên các giống hoa đều dua nổ, Nhưng nước Nhược 
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thi có thề chim được cái lổng là vì сб-дібі mà khórig dùng 
được vật khác ; hoa cúc thi có thè xông pha sương tuyết là vì 
»ngao mà không giống các cày kia, Vi cứng rắn cho nên 
ói mà tụ vào phương tây là một nơi rất vững bền cửng 
; vì manh khỏe cho nén cao-ngao mà nở về mùa thu là 
ái mùa rất tiêu-điều xơ-xác. Nếu không phải là hạng nước 
hơn cả các nước, hoa hơn cả các hoa thì làm thế nào mà được 
đặc-biệt khác hẳn các loài như thế? Những càu đó là nói 
sơ qua cái nghĩa « không thề theo hết LÝ » được. Tuy nhiên 
cũng chỉ là những Бас có đại-lực-lượng ở đời mới có thè không 
cần theo hết vào LÝ mà thôi. 


с 
с 
т: 
с: 


Đến сап «dánh khóng dày, mắng mới ngũ > là đề phát 
mình thêm cái у trước chưa được nói bët... Nói về nước chảy 
dòng tây, bánh xe chuyền trục, hoa nở sớm muộn, kiến bám 
quanh mâm, thi tựa như hoi 16 được cái ý a theo lý > nhung 
chưa thè thấy rõ được cái nghĩa không thè hết theo LÝ được, 


[Te 186] Thuyền thả xuôi dòng, cương ngừng đường bi, 
là có thề hiều được cái thứ ngoài sự vật với ta liền dinh vàơ 
nhau. Nhưng thích dòng nước xuôi mà di, sợ con đường bí 
mà ngừng thì cũng là chưa tới được cõi < vô ÿ-thức >, уі nếu 
không có sự chỉ-điềm thêm vào thì chẳng hóa ra đã mờ tối lạt 
càng thêm mờ tối hay sao ? 


Giác-Hoàng hóa làm vô số hoa Cồ-đàm (hoa Có-dàm là 
ở nước Phật) một thử hoa ngàn năm không nở không làn ; 
thế mà khi nở vì gió khi tàn vì mưa, vậy rút cục Cồ-đàm 
cũng có lúc không được tự-do. Cử xem thế thì cái nghĩa « LÝ 
cũng không ШЕ theo hết được» có thề rõ vậy. 


Tuy nhiên, LÝ không thề theo được là khi ửng với công 
việc thì như thế đó. Nhưng đến như có việc mà không 
nhận việc ở việc, có vật mà không thấy vật ở vật thì duy chỉ 
éó bậc chân-tính Bồ-Tát mới có thề làm được. 


Chim ngậm hoa di, hoa hóa cánh chim, huyển-cảnh rỗi 
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trí, mé loan mát lòng, nếu không phải là bậc linh-căn tuệ- 
nghiệp thì it không [rờ 192) lầm lẫn, ứng tiếp với cảnh trước 
mắt, làm rối loạn cánh chim cùng hoa là thực bay hư. 


Đại-Thiền-sư xem chim mà nhận thấy cánh và hoa, biết 
тапа thân chim không phải là chim, hồn hoa không phải là 


hoa. Chim ngâm hoa bay vẫn cứ Бау; Ноа-ВАт không ани 
vån là hoa, chim tự là chim, hoa tự là hoa ; 


qua trước. 
mắt, chỉ bợn đến người ! 


Tới đó các sư di theo mới hiểu thấu SẮC KHÔNG 
mà cũng nhờ đỏ moi biết được cái nghĩa VÔ CHẤP- 
"TRƯỚC. Lúc ấy дасзи mòi chống ngược cây gàv lrüc, 
lên am lễ đức Thế-Tòn. Toàn bộ tỉnh-thần lai chủ 
trọng ở hai chữ «lộn ngược » và «tiến lén am» trong những 
đoạn trên. 


Cả một bài này là phát minh sự chia ré về LY và DUC, 
“THUẬN và NGHICH, cùng sự thích hợp về CO hay DUÓL 
Bl hay NGỪNG, tức là ở đời tùy cảnh gặp mà yên vui, cùng 
với sự vật cùng dụng hòa, tuy rằng mình không cần dự vào 
46 nhưng cái chàn-tính vẫn không mờ được. 


Nhà sư Hải-Hòa bàn ràng: 


Làm sáng sự mò kín của LÝ, mở rõ cánh cửa của ТАМ, 

là một việc thứ nhất của nhà Thiền. Đây phải đem [tờ 195] 

thuyết của nhà Nho ra mà nói, là thực cho rằng dao 

một mà thỏi. Cái chỗ huyền điệu của Nho tức là Thiền mà 

cái chổ tác dụng của Thiền lại с là Nho. Gat bó những Бр 

mj về văn từ và tìm thường về giới hanh mà lim tới sự cầu 
đạo thì có thế là nhất-quán mà thôi. 


Nói về LY là như thế nào?_Nghĩa là tra theo зи việc 
Ды nén như thế. Nói DỤC là thé nào? Nghĩa là dưa theo 


trong lâm mà phải đến như thế. LY s thành ra LY là có 
ngang doc thẳng cong, cũng vi như nước vậy. Nếu LY mà có LY mã có 


thè cir theo nhất тис thì còn cần chỉ phải đặt ra khuôn phép 
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muc thước và còn cần chi phải có những hang người như 
Công Thâu, Ló-Ban cùng Ly-LAu kia nữa (3). 


Bai-su xù thế dùng dao Nho, xuất thế theo đao Thiền, 
diu phải là сб thốt ra những lời làm cho người đời kinh 
ngạc. Dó tức là ưu-du ở trong cải LÝ йу mà lại vượt hẳn ra 
[tò 20a] ngoài LY ấy; cũng vì thấy được dich xác rõ ràng 
cho nên nói toang ra được. 


Điều-Ngự Giác-Hóàng là bậc TŠ hàng Nhất trong Trúc- 
Lâm, cho tới ngày пау ЧА trải hơn 500 năm, vậy mà hư 
không hiền hiện ở nơi dưới góc Cö-đàm, người ngoài không 
do đâu mà trông thấy được. Duy có Dai-su ta cùng hai vị 
tăng tâm lâm là Phật cho nén mới thấy được Phật. Người 
đời ngoài miệng vẫn niêm Nam-Vò-Phảt, mà trong tâm thực 
là vò Phật thi sao đủ đề nói việc 


Tương truyền cây ưu-đàm không có hoa, khi có hoa là 
giảng đức РЕНА và sinh đức Thích-Ca; duy triền nhà Trần. 
có 3 lần nở hoa và cho tới nay cũng it được thấy. Nếu khi 
được thấy thì tức là chính-ấn vậy. 


Ноа Đàm tàn nở, nó với тич gió có сап thiệp gì; nay có 
gió mà nở có mưa mà tàn, tức là từ-tâm của đức Giác-Hoàng 
chỉ muốn cho người đời [tờ 20b] Ми rõ được vật. Vật vốn có 
một lẽ trời tự nhiên, nhưng nếu mà theo LÝ khòng được 
thông thi lại thành ra bế-tắc, 


Lai khi hiện ra chim xanh với bông hoa, biến hóa không 
thường, Phật-pháp thần-thông cũng là như thế. Chim bất tất 
đã là chim, hoa bất tất phải là hoa, nếu đem đặt một LÝ vào 
đó thì lại là một cái bướu, phóng còn theo vào đâu được ? 


Tuy nhiên, LÝ có thuận có nghịch, không thề cái gì cũng 
theo LÝ ; song những cái thuận mà có thè theo đó tức là LY. 
Ta không thấy ngọn trúc thì phải hưởng lên trên đó là cái 
LY tự-nhiên, Nhưng khi chặt ra làm gậy, thì tay cầm ding 
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gốc lên trên mà ngon lại quay xuống dưới ; như thé là LY 
chăng, hay không phải là LÝ chăng? Bai-sw tay cầm cây 
gây là LÝ chăng, hay không phải LÝ chăng ? 


Trước đây đức Bồn-Sư Thích-Ca cầm bóng hoa, mà Tòn- 
giả Ca-Diệp (4) mim cười hiều thấu y-nghia, khóng đợi phải 
lấy lời nói đề truyền bảo. Ngày nay chân-không chẳng gì 
chướng ngại, đức Phật cùng dó-dé thuyét-pháp, [tð 21а) phải 
nói đến cả những điều rất nhỏ ở sắc, phát ra ở thanh, 
nhưng mọi người cóng-phu chưa kỹ, ma-chuóng còn nhiều, 
đến nói nghe lời thầy nói lại quay lưng vào mà ngồi. Уйу 
nếu khóng hết sức tìm cách nói ra thì phóng làm sao mà 


hiều được ? Bởi vậy lại phải đặt ra những lời vấn đáp đề 
làm cho chúng hết про. Во cũng là một đoạn tü-bi rất КА 


tâm vậy. 


CHÚ - THÍCH 

а) Theo trong Từ-Hải: Trằn-Thực là người đất Hứa thuộc đời 
Đông-Hản, trong khi mắc tội vào mót đẳng, nhưng sau khi đến viếng 
Trương-Nhượng thì lại được tha (Tü-Hài). 

(2) KhangHải và Lưu-Cần chưa biết xuất-xử ở đầu, xin đợi bậc 
thức-giả bồ khuyết. 

(3) Lồ-Ban cũng Cóng.Thàu đều là những tay thợ đổi ở Trung- 
Quốc thời xưa, tương-truyền hai người đều chế được con diều bằng gà 
đề cưởi mà bay lén cao. Ly-Lâu là một người rất tình mắt, đứng xa 
ngoài trăm dám có thề trông thấy cà cải bụi rất nhó. 

(4) Tức là Ma-Ha Ca-Diệp, một vị Đệ nhất La-Hàn trong số 10 
Đại-đệ-tử éüa аһа Phật (Phát-Hóc Tứ-Điền). 


№0 -THANH 


(Tiếng Ngủ) 


Neco ta làm nguói, sáng dày dém ngù ; dày mà làm 
việc, làm мес mà có động; dòng cho nén có tiếng. Nói 
năng cười khóc, phàm có tiếng phát га là mọi người đều 
được biết cả. Đến như ngủ mà yên, yên mà lặng, lặng mà 
không có tiếng. Nhưng trong chỗ không có tiếng mà thốt- 
nhiên lại có tiếng, đó tức là ngủ mà không biết vậy, Cải 
thanh đó tức là cái tiếng hồn-nhiên của tạo-hóa không tiết-lộ 
та, không phải cái tiếng tầm-thường [tò 21b] cười khóc nói 
năng vi được. 


Làm rồng làm rắn, làm chim àu, làm Thế-tôn, thảy đều 
là cải tiếng chưa thường nghe thấy, đó ше là NGỘ-THANH. 
Ông Âu-Dương có nói : «Sao trăng vâng vặc, sông sáng trên 
trời, không có tiếng người, tiếng ở đám cây », đó tức là NGỘ- 
THANH của trời. Vậy đây NGỘ-THANH của Bai-thiën-su ta 
há không phải là cái tiếng thiên-lãi (sáo trời) hay sao ? 


обо 


Hái-Lugng Đại-Thiền-sư ngồi trên dàn Thach-Bi thuyết- 
pháp. Đồ-đệ lại bạch sư rằng : 


— Lý không thè theo hết, nhưng DỤC có thề diệt hết 
được không ? 


— Không giứt hết thì hết, giứt hết thì không hết. 
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Cuồn cuộn nước trói, trôi sẽ сап; 
Lom đom lửa giáp, giập cảng lên. 


Đồ-đệ lại bạch : 
— Nước nào không phải là nước? 


— Thấy nước mà cho là nước, nước ấy không phải là 
nước thực. 


— Lửa nào không phải là Ша? 


— Tróng thấy lửa mà cho (tờ 22a] là lửa, lửa ấy không 
phải là lữa thực. Nước thực thì có thề nóng, lia thực thì 
có thè lạnh. Cho nên có lòng DUC tức là vó-duc, mà không 
có lòng duc tức là có dac. 

— Trong thién-ha, cái gi là tốt dep? 

— Vật gì cũng tốt đẹp. Các đồ vật những cái mà thích 
muốn thì là tốt đẹp; cái gì không thích muốn tức là khòng 
tốt đẹp. Vì thế, có cái tốt mà không tốt, có cái không tốt 
mà lại tốt. 


Đồ-đệ nghe tới đỏ mà vẫn chưa Ни. Lúc đó, Pháp- 
Loa cùng Thế-Tôn đều ở trong núi muôn cây thông ở Quynh- 
LAm, vì trời nắng quá, trong miệng bị khát mà không có 
nước đề uống. Mãi sau tìm kiếm cái hang đề lấy nước, thi 
thấy có một con rắn, liền bắt con rắn mà nuốt đề cho đỡ 
khát. Liền 40 con rắn hóa ra con rồng, phun nước rất nhiều 
làm cho Thé-Tón bị trôi nồi lènh đênh. Lập ше Thế-Tòn lại 
hóa làm một con chim âu bơi lội ở trên mặt nước. Dai-su 
lúc đó giơ tay trỏ vào con chim âu và niệm : 


— «Ма-Мд Thích-Ca Мди-Му Phật; 
«Na-Mó Ván-Thü Bà-Tát, 
«Na-Mó Phồ-Hiền Bồ-Tát, 
« Ма-Мд Quán-Thé-Ám Bồ-Tái ». 
[Te 225] Các nhà sư lúc ấy cũng đều chắp tay đứng lặng. 
Вај-ви bấy giờ lại bắt đầu thuy&t-pháp như trước. 
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Hải.Âu Hòa-thượng bàn ràng : 


Trong kinh Thượng-thư có nói : « Trời sinh người có lòng 
ưa muốn (DUC) » và lại пој: « các cái ưa muốn đỏ cùng lu 
họp với nhau ». Lòng ưa-muốn là cải tính tự-nhiên vậy. Những 
việc thường düng hằng ngày như là 461 ăn khát uống đều 
khóng thề nào mà không có được. Duy, có lòng DỤC mà 
không bị lòng DỤC che lấp thì lòng DỤC tất là дін hån. 
Nhung nếu phải nói rằng «ta giứt lòng DỤC khiến cho khòng 
còn có lòng DỤC nữa > tức là y muốn giứt lòng DỤC vậy. Như 
ШЕ lại hóa га trong chỗ không mà nầy thèm cái có, chẳng 
hóa ra lại thêm một tầng ma-chướng hay sao ? 


Ngon nước cuồn cuộn vẫn thực là lớn, nhưng се đề cho 
theo cái bàn-tich của nó mà cứ chảy mãi mãi thì tất có lúc 
phái khó. Ngon lira lom dom thực là nhỏ, nhưng muốn cho 
tắt di mà lai đập vào nó thi nó tất bùng cháy ngay lén. Nước là 
chất ÂM nhưng bán-tinh lại là DƯƠNG. Lửa là chất DƯƠNG 
nhưng bán-tinh lại là АМ. Bởi thế, lửa có thề lạnh mà nước 
có thé nóng, như vậy тој đủ được tính chất ÂM DƯƠNG. 


Có lòng DUC tức là có tỉnh chất làm người. Nhung дїї 
được trong trắng thì [tờ 232) là liễu là ngộ, là định là tué ; 
mà liễu ngộ định tuệ tức là bậc thượng-thăng vò-dục vảy. 
Không có lòng DỤC là người không có tính chất; nhưng đề 
cho mờ tối thì là hôn, là mông, là xuân, là ngu; mà hôn 
móng xuần ngu tức là những ác-căn của kẻ có lòng DỤC vậy, 


Nói ngược nói xuôi đối chọi như thế là cốt bày rõ cái ý 
không gitt mà giút, giứt mà khong gitt. 


Trong khoảng 461 này không vật gi là không tốt đẹp. 
Tốt đẹp cũng là một bàn-tính vậy; nhưng cái gì có thé muốn 
thì mới là tốt mà cái gì không muốn thì tức là không tốt. 
Bo là tùy theo cái tính mà ung vào, chứ các vật không có 
thề nhất-định là tốt hay nhất-định là không (66 vậy. Bởi 
thế những người: ở nơi rừng núi thì lấy cái áo шау bằng 
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có, đào hang đề ở, cho là tốt dep; nếu dem những mũ-áo 
và văn vật ra đề nói với họ thì họ tất ngac-nhién mà cho 
là lạ. Những người ở xứ mường-mán ăn bốc bằng tay, uống 
nước hằng mũi, nuốt vật sống và uống máu tươi, nếu trông 
thấy có bàn la-liệt thì ШЕ buồn nón. 


Nước Tần khi trưởc cắt đất 15 thành đề đổi lấy viên 
ngọc Bích của nước Triệu, nhưng người ở châu Ninh thì 
dùng viên ngọc đó làm (tờ 25b] vật пет chim, Giống người 
Xá.quốc lấy việc căng mũi cà răng làm dep, mà khi рар những 
người mặt mày sáng sửa thì lại Кеп дао mà chạy tránh ngay. 
Gë tiếng запи lén thi chim rừng bay tránh; gió хет áo ra 
thi khi vượn tan. Nói hết các lẽ ấy tức là có cái tối mà 
không tốt, có cái không tốt mà lại tốt vậy. 


Suốt một đoạn này cốt y sáng 10 cái y nghĩa của bài 
văn trên. Nhưng phàm việc trong thiên-hạ, có thường mà lại 
có biến, nhưng chế được cái biển mà không làm mất tính 
chất thiến-nhiên, dó lai phải là những bậc đai-lực-lượng mới 
có thé làm. được. Nhà sư Pháp-Loa cùng đức Thé-Tón gặp 
khi nẵng khát, vào hang tìm nước, thấy con rắn dài liền 
bắt rắn mà nuốt, Nhưng cũng chỉ riéng có Thế-Tôn тај có 
thề dám nuốt mà thôi. Tới khi con rắn hóa rồng phun 
nước trôi ngập Thé-Tón thi tức là ma-chwóng đã cao lén 
một bậc; nhưng Thé-Tón lại hóa ra con chim âu lội bơi 
trong nước, rồi sau không thấy Thế-Tỏn và cũng không thấy 
chim ñu đâu nữa. [tà 24a] Khi đó Đai-thiền-sư trỏ chó con 
chim âu mà niệm các danh Thich-Ca, Văn-Thủ, Phồ-Hiền, 
Quán-Àm, thì tức là ngàn Phật lam một Phật, ba thân làm 
một thân, Thế-Tòn là chư Phật mà con chỉm âu tức là Thế- 
Tôn. Làm trời, làm nước, làm rắn, làm rồng, cái mó-ào vẫn 
là mó-ào, cải chân-thật vẫn là chàn-thàt. Na-Mò Đại-Tuệ- 
Nhỡn Bồ-Tát, các tăng chấp tay hoan-hỉ, Đạj-thiền-sư cũng 
boan-hi.. Đại-thiền-sư nhận được ТЬ - Тӧл cũng là minh 
bach. dễ thấy... (1) 
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Nhà => Hài-Hàs bàn ràng: 

Đức Điều-Ngự ở ngôi cao van-thặng, phi tàn đầy rẫy, 
châu báu chứa chan, vậy mà coi sáu cung (phi tần) như hat 
bui, bó ngôi vua như giép nát, tịnh không một mày may 
luyến tiếc, So với người đời, có kẻ khắc КЪВ ăn chay nhưng 
gấp có chút lợi соп con thi lai không thề nào дігі bó ra được, 


[Te 24b] Bởi уйу, có thề biết ring: xem nước đã đành là 
lanh, nhưng cái lạnh đó chưa hẳn đã phải là nước. Khi thời 
tiết nhất-dương vừa đến thì nước đã nóng ấm trước tiên, vậy 
со thề bảo nước là lạnh hay chăng? Thấy lửa đã đành là 
nóng, nhung cái nóng đó chưa hån đã phải là lửa thực. Khi 
су gà kia chun (йі ra, miếng đá kia chưa chém vào thi hai 
Пит dó vẫn là lạnh ngất, уйу có thề bảo lửa là nóng hay 
cháug 7 


Cồ-nhân có nói « thiên hạ không có вас nào là chinh » duy 
thử nho có thà wa muốn thì là tốt đẹp mà thôi. Nếu không 
thề ưa muốn được thì tức như cái viên ngọc Lang của nhà 
“Thương, cái đỉnh của nhà Chu cũng khó lòng có thề bán cho 
mot kế nóng-phu. Mùa đông Áo thưa, тан ha áo cừu, (Kt là 
trải với lính chất các vật. Vi tốt thì tốt thực nhưng không 
thề ưa muốn mà dùng được thi còn nói làm chi? 


Ta lai thử nghĩ: khi miệng khát mà muốn uống nước 
thì nước là tốt mà rån là không tốt. Nhưng không có nước 
mh thấy con ria, thì lại thèm muốn con rån, mà con rån lại 
ТА 161. Đến khi có nước mà lại trôi cả Thế-Tôn thì Thế-Tôn 
không ưa muốn có nước mà nước lại thành ra không tốt. 
(Ге 252) Chim Аи là không tốt, nhưng Thế-Tôn hiện ra chim 
âu thì chim âu lai là tốt. Rồi dó trẻ vào chim Ви mà niệm 
Phật, vậy chim Ац há không phải là một sự biến hóa rất 
161 trong nơi nước Phật hay sao? 


Nhà sư tự ở trước đàn, Tbé-Tón tự ở trong пој, vậy КЫ 
Đại-sư giơ tay trỏ con chim ди thì Đại-sư ở trước đàn chăng, 
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hay là ở trong nủi chăng ? Ta thường nghe nói ảnh hào quang 
Phật-giáo Tây phương soi sáng đến tản phương dòng. co 12 
chính là ý đỏ. 


Ôi, Pháp-l.oa cùng Thế-Tôn còn vi khá! mà таба uống 
nước đề giải khát. Khi giải rồi thì thôi, nhưng lai lâm vào 
cái cảnh lènh dénh trên nước, уйу tuc là tr-inh không- 
không, còn lang DỤC đâu mà phải кии. 


сно - THICH 


(1) Câu ở cuối cũng со lễ người trườc chep Him, Абад ед оба 
ein па lược mà không dich. 


(те 252) ÁN -THANH 


(Тапа ầm) 


^ 

Ax tức là näm mà phát ra. Trong kinh Thi có 
nói «Àn ky loi, tại Nam-san chi dwong» nghĩa là ầm tiếng 
sim dày ở phia bên dòng Nam-san (1) tie là thế. Khi Thiền- 
зи [từ 25b] im-lặng mà пай, tức là rất tĩnh. Nhưng vut chốc 
tưởng-quang hóa ra và khô mọc lén, đó là rất tĩnh mà sau 
vất động, mà tức là ần-thanh vậy, 


Ôi, từ khi một nguvén-khi bao la, hỗn-độn chưa phân 
biệt thì muôn đường đều bắt đầu ở chỗ KHÔNG. KHÔNG ấy 
là một thái.cực уйу, Tới khi hai khi âm dương tu lại mà 
thành ra triện-trầm thi là cái со phát ra ở chỗ ngủ. Ngũ tức 
là thái-cwc sinh ra lưỡng-nghị vậy. Kip khi hinh và khí đã 
phân biệt thì khí trời giảng xuống mà khi đất bốc lên mà 
sinh ra cái cơ biến-hỏa vó-cüng. 


Đó tức là như trèn trời có sim mà cải thề của nó là 
dai-tráng, cái đức của nó là За (2). Ап tức là lưỡng-nghỉ sinh 
ra tú-tượng vậy. Trời với người củng một lý cho nên dem 
việc hiện-thân của ba vị Tò nêu lên trèn day; ст nom dó 
tức có thề biết được trời vậy. 

o0o 
Hải-Lượng dai-thi&n-sw đi vân-du tới trai-phòng của một 


vị bác-sỹ. Vi bác-sỹ cùng học trò mặc lối y-phục nhà Nho 
ra đón tiếp [tờ 26a] thiền-sư, và bạch với thiền-sư rằng : 
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— Phật nói là không sinh, vậy sao lại có sinh? Phật nót 
là không diệt, vậy sao lại có diệt ? 


Đại-thiền-sư đáp rằng : 


— Có sinh tức là không sinh, có điệt tức là không diệt, 
Đầu trâu mình rắn khôn trông thấy ; зё ngũ gà dày tự khắc 
hay. Nơi Tày-Nguu-Hóa châu (3) có mấy ngàn thế-giởi, sinh 
ra mấy vạn ức kiếp thân, có mấy van ức năm, và chỉ có 
không biết bao nhiêu van ức thân có đủ tai mắt mũi тот mà 
thôi. Vậy trông đó thì là có sinh hay là không sinh ? 


Nói giứt lời đại-thiều-sư bền thiếp di mà ngủ. Вас-зў 
củng bọn học trò đều giải tản сй. Lúc đó Huyền-Quang; Thế- 
Топ hóa làm muôn đoạn tường-quang bao quanh một gốc сау 
khà rồi cây ấy bóng dưng nầy ra rất nhiều cánh lá, lại 
vut chốc nó hoa, sinh quả, quả lại sinh ra cây, (hành trăm 
ngàn muốn ức cây thèng. Гас dó dai-thión-sw свое tỉnh dày 
và chợt ở ngay trong ngọn núi hàng vạn cây thông, chấp. 
tay [tờ 265] mà làm ciu Кё như sau: 


« Ai thồi сау khô? 

«Аі vun сау 161? 

« Báo d? ngàn thóng 

« Ngươi sinh nguoi digt». 


КЕ đó bác sỹ cùng bọn học trò tìm thấy Đai-thiền-sư ở 
trong nüi vạn cây thông thì lấy làm hoan-h? và Đại-thiền- 
sư cũng đem lòng rất là hoan-hŸ. 


Hài-À» Hòa-thượng bàn ràng: 

Đại-thiền sư đến choi trai-phòng của vi bác-sỹ, bác-sỹ 
ăn vận y phục nhà Nho đề đón dai-thi&n-su, tức là Nho 
với Thích cũng không phải là hai vậy. Bác-sỹ đem câu có 
sinh có diệt đề văn thiền-sư, tức là chưa hiều cái nghĩa 
khóng зи không diệt của thiền gia. 


Та hãy thử nói: Xuân đến hoa nở, thu (01 hoa tàn, dó 
là sự sinh sự điệt của loài vật. Nếu tìm cho đến cùng cực 
thì cũng đều là trở về một chốn là không còn gì cả. Trước 
khi ta sinh thì ai là ta? sau khi ta sinh thi ta là ai? đó 
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là sự sinh và sự diét của ta. Nếu tim cho tới cùng: cực thi 
lai không biết đâu là cai chốn ta đến và ta di. [t> 27a} Thấy 
những cài có thề thấy được mà không thề thấy những cái mà 
không thấy được, đây tức là cái у khóng sinh và khòng 
diệt vậy. 


Đầu trâu mình rắn là vật quái Ја; sẽ ngũ gà dày là 
vật tàm-thuóng, đem cái đó ra đề làm chứng cho việc khó 
thấy và dé biết. Tây-Ngưn-Hóa châu mấy ngàn thế-giởi có 
bao nhiều van ức kiếp (һап bao nhieu vạn ức năm, chỉ có 
bao nhiều thàn thói thi lấy đâu làm sinh và lấy đâu làm 
điệt ? Vậy phải theo nơi đó đề hiền sự có sinh và không 
sinh thì mới hiều được sự có diệt và không diệt. 


Khi đai-thiền-sư nằm ngủ thiếp, bác-sỹ cùng các học trò 
đều còn ngần про nghĩ ngợi chưa biết ra зао, Lúc đỏ Huyền- 
"Quang, Thé-Tón liền dién ngay cảnh thực ở trước mắt, hóa га 
van đoạn tường-quang, quanh bọc cây khó rồi bóng nầy cành 
đâm lá, có hoa có quả, mọc dày cây con có tiri ngàn 
van ức khóm thông. [Тә 275] Cây khô tức là cây diét уау; diet 
thì không thề sinh, nhưng lại từ chỗ không thé sinh mà ra cái 
dao sinh xuất уд cùng. Là КВО, là Sinh trong một nháy mắt, 
chỉ ở trên một thân cây tùng khô héo mà ra. 


Đại-thiền-sư đọc mấy сап kệ khác nào giáng cải cây gay 
vào đầu, xet tiếng sấm bën tai; bác-sỹ do dó hiën rõ cũng 
là một bậc dai-tué-nhàn vậy, 


Tuy nhiên, tre khó này cành, dù Phật hóa mà cũng là ma 
vậy. Tâm đã sinh thì ma sinh, tâm diệt thi ma diệt, đó đều 
là do ở tâm người tao ra cả, Nếu khóng đề ý không chạm 
tới thì không thề thấy. Ва không thề thấy thì tức là không 
sinh và không diệt vậy. 

Ba tiết trên đây là cái đề-mục rất to sáng trong kinh mà 
là đại-thiền-sửư đắc đạo rất thám thủy và thuyết pháp rất 
huyén-diéu; cái cửa vào đạo cho các 40-44 đều phải noi 
theo từ đó. 


Hài-Hàa-táng bàn ràng: 
[Te 282] Phật cũng là người mà thói. Người thì tất có 
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hình khí; đã có hinh khi thì ai mà không sinh và ai mà 
không điệt? Duy có những bậc vién-thóng trí-tué quẳng-đại 
tü-bi mới có thề riêng biệt khác người. Bởi thế tây-phương 
gọi là Phật cũng như đông-phương gọi thánh-nhân, đều là 
nói lên một thử cao vượt ra ngoài hình khí vậy, Vi cao 
vượt ra ngoài hình khí nên cái thân tuy sinh sau trời đất 
mà cái đạo thì lại ở trước cả trời đất. 


Chúng khồ bị trầm-luân sao lại пб không sinh. Khi sinh 
thi hào-quang khắp chiếu tế-độ vò cùng, mà giáo gốc ở huw- 
vô thì cỏ sự sinh nào lại coi là vùi giập? 

Cóng.hanh viên mãn thì còn tiếc gì mà không diet? Khi 


điệt thì nhất-chân vẫn tự-như,vạn hóa đều tích, mà thần- 
quang chu lưu hết khắp mọi nơi, thi còn sao mà nói là không? 


Phật nói bất sinh bất diệt là tro vào [tờ 286] dao-thb 
mà nói. Nếu bảo rằng thánh-nhân chưa sinh đạo ở trời đất, 
thánh-nhân đã sinh đạo ở thánh-nhân, thánh-nhán đã mất 
đạo ở sáu kinh, thì đạo không có lúc thịnh lúc suy, tức là 
bất sinh bất điệt vậy. 

Ôi, đạo-thống lưu truyền đã có tự lâu, không phải cứ có 
thánh-nhàn mới sinh ra đạo, song được có Khồng-Tử ra đời 
mà văn-minh muôn đời mới không thé gitt. Dao-phái lưu. 
truyền vốn không cùng tận, không phải cứ đợi đức Phật sinh 
ra mới có, song cũng nhờ khi họ Мап-Му sinh mà pháp-luân 
thường chuyền và không lúc nào ngơi. 


Khác nào củy khô không còn sống; nhung khi muôn 
đoạn tường-quang quanh bọc thi vut chốc mà sống, sống mà 
nầy hoa nầy quả, rồi trăm ngàn van ức, sinh mãi không 
cùng. Vậy thì có diệt chăng hay là không diét đó chăng? 


сно - THÍCH 

(1) Tên một bài thơ trong thiên Thiểu-Nam ở kinh Thi. 

(2) Chữ trong kính Dich. 

(3) Theo Ti- Тау.Мата-Нба châu là một trong 4 bộ đại-châu 
đo kinh nhà Phật nói ra. 


PHÁT -TUNG THANH 


(Ting Phát-tróng) 


[Te 29a| Т. ОТ sinh người đều có tinh tự-nhiên. Әй có 
tỉnh tu-nhién của trời thi tất lại có cái tinh của người. Bởi thể 
ông Nghiều có tưởng (lòng mong nghi), êng Di có tưởng mà 
ngươi Chích (1) cũng có tưởng. Tuy nhiên, còn phản biệt ra 
người thành người cuồng, đó không phải có lòng tưởng là 
khó mà duy khó ở sự phát ra lòng tưởng mà thói. Cái chỗ mà 
tbánh-hiền hơn được người thường là chỉ do ở lúc phát ra 
sự tưởng. Từ lúc tinh то, ngồi đề đợi sảng, đó là lúc. phát- 
tưởng của vua Thành-Thang; ăn cơm rau móng nước 18, 
khoanh tay mà gói, đó là lúc phát-tưởng của đức Khóng-phu- 
tử: Trong lòng chỉ có mọt khối thién-ly, tỉnh khòng một chút 
tư-dục xen vào, cho nên tưởng ra chừng nào thi tức là chính. 
đại quan-minh chừng ấy. Đó mới goi là cải trởng của bậc 


thánh hiền. 


Ngoài ra hết thấy chüng-sinh phần nhiều đều tưởng sự 
càn, khiến cho trong tâm nóng này, càng tưởng lại càng më 
tối không ra. Như vậy còn làm sao dit dé hiều biết cái liếng 
Phát-tưởng của đại-thiền-sư ? 

(Ге 29b] Đại-thiền-sư đương ăn mà nghẹn. Đồ đệ bạch 
sư Ting: 

— Thày bi nghẹn đó, có phải Һау có tưởng gì chăng? 


Đại-sư đáp rằng ; — Та tưởng cái không tưởng, mà chua 
dén chó không phải là không tưởng. Vì thế nên nghẹn. 
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— Vậy là thày tưởng đều gi ? 


— Та tưởng những việc thiên.phủ, thủy-phủ, địa-phủ mà 
tưởng không ra là có việc gì. Ta tưởng tròng thấy những khi 
tóc của ta dài ra mà không thấy được lúc tóc спа ta dài ra, Ta 
tưởng tròng thấy hàm răng và móng tay của ta lớn lên mà cũng: 
không thấy được cái lúc hàm răng và móng tay của ta lớn lèn. 
Ta những mong tưởng mà vẫn không thấy. Thế nào mà không 
tưởng thấy, đó là ta tưởng nghĩ cái không tưởng-nghĩ mà 
không phải là tưởng -nghĩ cái không phải là khòng twóng nghĩ. 
Và 46 cũng là muốn thấy những cái không phải là thấy mà 
không phải là muốn thấy cái không phải là không thấy. Và 
như cỏ vật gì ó trong cuống họng của ta mà người tưởng ra là 


ta (tờ 302) nghẹn, nhưng cũng vẫn không thấy được là ta thực 
có nghẹn không. Đó là ngươi muốn thấy được cái khó thấy mà 
tưởng ra cái không phải là tưởng. Đức Phật nói nếu cái tưởng 
nghi không phải là khóng tưởng nghĩ và nếu lấy sự thấy 
. Cho nên gọi là 


được cái khó thấy mà thấy được Như: 
chân- g và chậi 


Hài-Àu Hòa-thượng bàn ràng: 

Kinh Thi có nói: « Tha nhân hữu tâm, dư tổn đạc chi» 
nghĩa là người khác có tưởng nghĩ đều gì thì ta lượng mà 
đoán biết (2), đó há phải dễ đâu? Vi nếu có sự không biết 
mà cho là biết, không thấy mà cho là thấy, đó tuc là khua 
động vò-minh-thức giới. 


Đại-thiền-sư đương ăn mà nghẹn, 46-46 cho là có tưởng 
nghĩ gi mà hỏi. Sư đáp là vi tưởng nghĩ cái không phải là 
tưởng nghĩ cho nén nghẹn. Cái đó so sánh với KHÔNG-TÍNH 
lại còn cách xa một làn MINH-THÚỨC. Bång tói chỗ khóng 
phải là không tưởng nghi thi lại khóng nghẹn. Kế dó đồ-đệ 
lại hỏi là tưởng nghĩ điều chỉ thì lại càng mờ tối я 


Thién-phü, địa-phủ và thủy-phủ đều là những việc khóng 
thề thấy, dù có trởng-nghĩ cũng không tưởng-nghĩ ra [tờ 30b] 
việc gì. Bến ngay như tóc của ta khi nó dài ra, hàm răng 
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móng tay của ta khi nó lớn lên, cũng chỉ là những việc tương- 
lai ở trong thân ta, thế mà khi có tưởng-nghĩ спор đều không 
thề được. Đó đều do nên ra một chữ TƯỞNG tức là đã có 
mắt tai mỗi lưỡi thân у, và là có chúng-sinh thọ-giả tưởng. 
Nhưng nếu chỉ tưởng thấy mà lại tưởng khòng thề thấy và 
lại không tưởng nữa thì sự tưởng đó cũng là ngẫu nhiên mà 
tưởng và sự nghẹn đỏ cũng là ngàu nhiên mà nghẹn, đều 
là những cái do ở ngoài tới chứ không phải là kết ở trong. 
Nói rằng không tưởng và không mong thấy thì tưởng là 
không phải mà nghẹn cũng tan hóa vậy. 


Đồ-đệ không hiều, lại có gan hỏi, đó cũng là muốn thấy 
cái khó thấy và tưởng cái không phải là tưởng; vi thế đại. 
thuyền-sư phải nói nhiều lời và đem lời nói của đức Phật 
đề 16 rõ thêm. 


[То 31a] Hài-Hàa-táng bàn rằng: 

Thế-tục vẫn thường nói là tam-phũ công-đồng giáng họa- 
giáng phúc cho mọi người. Phàm người ở doi làm ra những 
điều thiện hay điều ác, đó tức là chốn dirong-gian. Đến như 
trong nơi thầm kín, thiện có thiện báo, ác có ác báo, 46 
tức là âm-ty. Àm-ty tức là Thièn-phủ, Địa-phủ và Ám-phi. 


Trén trời có trăng trời tinh tú, duoi đất có non núi bề 
sông, và бибї nước có thuồng-luồng cá giải ở đó, vậy tất 
nhiên phải có người chủ-trương ở đó. Nếu đã có người chủ- 
trương thì lẽ nào lại không có việc; nhưng có những việc 
gì thi lại mit-mò âm-thầm, không ai được biết. Vậy hãy thử 
tưởng-nghĩ xem : Thiên-phủ ở nơi nào, ở trên trời chăng? 
Bia-phü ở noi nào, ở đưới đất chăng? và chim muông cây 
cô là do Bia-phü coi giữ chăng? Thủy-phủ ở đâu, ở dưới 
nước chăng ? và nước trào lên xuống, khi đầy khi vơi, đều 
до Thủy-phủ coi giữ đó chăng? Tưởng có việc dó mà [tờ 376) 
không thề thấy có việc đó, há không phải là không nên tưởng 
nghĩ hay sao? 
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Ôi, làm thiện làm ác, chi ở tam minh, họa phúc dun đến, 
đều có nguyên-nhân. Ta làm thiện chăng? như Hán-Nho nói: 
«Thân minh hằng ngày lớn lén mà người ta đều không trông 
thấy». Cái tóc của ќа khi dài lên, hàm rũng và móng chân 
tay khi lớn lén, (а có thề trông thấy được chăng ? Kë làm 
điều ác cũng tựa như thế cà. Thiên.phủ. Bia-phü, Thủy-phủ, 
tóm lại đều là do ở lâm ta mà thấy, dó chinh tưởng đến 
chỗ không phải là không tưởng và thấy đến chỗ khòng phải 
là không thấy. Vậy bào rằng chân-tưởng và chàn-kién là 
như thé, mà Đại-thiền-sư có tưởng cũng là tưởng thế vậy. 


CHÚ - THÍCH 

(1) Vua Thang cúng Khồng-Tử là bậc thánh, Chich là kề-trộm. 

(3) Câu mày trích thơ Xão-ngôn, thuộc thiên Tiều.nhš trong 
kinh Thi. 
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muốn thấy trăm ngàn van ức La-Hán hóa thân thi vẫn còn. 
сб mòt cái chân-thân của đức Thích-Ca ở đó. Vậy có khi nào 
tróng thấy cái thân mắt sáu dài den của La-Hán mà những 
bọn thân hinh thanh.tü (tờ 355] lại có thề quèn cà bản thân ? 
Lời KE của dai-thièn-sw nói rằng THẦN, rằng NGUYÊN, rằng 
THẦN, rằng СНАМ, tức là chân-thiết ở bốn chữ đó. Hoặc 
có người hồi nước Нба-Ха ở noi nào? thì xin thưa tång: 


chỉ ở trong chó ngồi và chó di của các người đó. 


Hải-Hòa-tăng bàn rằng : 


Trong (ар kinh Ngoc-Hoàng Cốt-Tủy có nói: < Người đều 
có TINH, TINH hợp thi thần HINH, HINH đều có KHÍ, KHÍ 
hợp thi th CHÀN. Tinh với khi hợp lại mà thành người, 
nên lấy HINH mà trao lai cho nhau thì cái THỂ tất nhiên 
phải giống như nhau. Thân của La.Hán mát зап dhi đen, 
thân cửa trai gái cũng mắt sâu đùi đen có th lấy thế làm 
chán hay sao? Lai như các trai gái có cái thân hình thanh. 
tú khác thàn La-Hán kia, có thé cho là không phải chân- 
thân được chăng ? 


Đức Phật Thích-Ca hóa hiện tự-nhiên, có ШЕ nào câu 
né vào chỗ tầm-thường mà [tờ 342] lý-luận ? 


Tóm lại, cái thân của con người nếu không phải tỉnh 
khi chân-thực hun đúc thi cái thỀ-tướng sau này tất bị sự 
tập-nhiễm và sự nuôi dưỡng mà thay đồi, Con trai con gái 
sở dĩ giống thân hình của cha mẹ là bởi sớm hôm cùng ở 
liền nhau và sự nuôi dưỡng không dời vậy. Cồ-nhân thai. 
dưỡng (nuói dưỡng từ lúc mang thai) thường muốn cho ВАР 
những bậc vương công cao quý, nghe những сап sách vở 
nghĩa lý, cho nên khi sinh con ra mặt mũi đầy dán mà tư- 
chất thóng-minh. 


Ngày nay những com nhà thế-gia phần nhiều thề-chất và 
hình dung có khác con nhà tầm-thường, đó không những 
là được có những tinh-khí tốt đẹp, những phúc-đức cao giầy, 
mà hơn nữa là sự ăn ở và nuôi đưỡng cũng được khác 
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vöi những nhà tầm-thường vậy. Gián-hoặc có khi nhà thế-gia 
mà sinh con bát-tifu, hay hoặc những nhà tầm.thường mà 
sinh người con đặc-sắc, đó cũng chi là ngüu-nhien được có 
mà thói. Cho nên có câu «bậc thugng-tri và bậc ha-ngu 
là không thề di-dịch » chính là lẽ ấy. Vậy muốn hói chàn- 
thân thi xin cứ lấy tinh-khi mà пој. 


то 346] НОАМ-ТНАМН 


(Tiéng goi) 


Ма СХС вас ehi-nhàn có thề giữ được thiền-chân. 
Cánh-ngó đã lặng, tam chi hẳn yèn, cho nén coi hết thày sự 
vật trên đời, соп hay là mất, được hay là thua, đều rõ ràng 
từng ly lừng tý goc-Hoàng cũng khòng phải 
là chán-quy của ta. Cũng ăn với người hành-khất cũng khòng 
phải là chân-tiện của ta. Тау lúc mà ngàn biến muôn hóa, 
nhưng cái toàn thề vẫn tự ở đó, tức là sự vật ở ngoài khong 
thề да làm quái lạ. 


Cüng ở với vi 


Bon người trung lưu trổ xuống, tâm không được biết 
chản-thực, mắt không được biết chân-thực, mờ mờ mit mit, 
như say như mé ở giữa những vòng được thua còn mất. Chi vì 
lòng mé ý loan nên đến nói hoa mắt à tai. Vốn khóng có quỷ có 
lợn mà lại thấy quy với lợn, Đó chỉ vì những tư tưởng càn gió 
không được trong sạch cho nên ma tà lũ [tò 35a] lượt hiện ra. 


Không си bàn đến những sự vật ở ngoài, hãy cứ coi ngay 
trong một cái thân con người, khí sắc budi sáng cùng khí 
sắc budi chiều cũng đã khòng giống như nhau. Уау nếu không 
ĐỊNH thì sao có LINH? mà khòng TĨNH thì sao có thề AN. 
(yên), LU (nghi), ВАС (thu lượm duoc)? 


Trong thế gian, những người chân-kiến thi ít mà hang 
hất-chân-kiến thì nhiều; cần phải gọi tỉnh ngay dậy thì tự 
nhiên là thấy sự lành-hay mà mất hẳn yéu-quái, tức là ché 
đút ra làm hai mặt nhận định khác nhau. 
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Bai-thiën-su nói người là người, quy là quỷ, süc-sinh là 
süc-sinh, một câu ấy không những là goi tỉnh những kẻ phàm 
phu loạn tính mà thực có thề gọi đến giấc mộng hồ-điệp của 
'Trang-Chu (1). 

одо 


Hải-Lượng dai-thičn-sw nói: Người là người, quỷ là 
quỷ, sủc-sinh là súc-sinh. Bà-dé bach sư rằng : 


— Đức Phật nói « Người chết thi làm de, де chết thi làm 
người, vậy nghĩa như thế nào? 


Thiền.sư đáp: — Sách Nho có nói По 355] «Thấy lợn 
đội đường, chở quỷ một xe», vậy ngươi bảo thực là quỷ 
là lợn chăng (2)? 


Mắt vốn sáng mà bi hoa, tai vốn tinh та bi ü; hoa thì 
khóng có bóng. à thi khóng có vang; bóng vang là cái hinh 
khí ở ngoài та tai mát là cái hình khí ở trong. Đức Thich- 
Са Màu-Ny ngàn tay ngàn mát та đức Không Phu-Tử thi khi 
trông ở đẳng trước vut chốc lại ở đẳng sau... Таб mắt chỉ 
là một tay mát, trước sau chỉ là một trước sau та thôi, 
Người không thề tàng hình, quỷ không thé xuất thân, chim 
muóng không thé nói theo nhw người, nếu trái thế thi tức là 
ngoài hinh khi vậy. Cho nên hiều Phát thi khòng Dó thản 
mà không hiều Phật thì bỏ thân, 


Hài-Àu Hòa-thượng bàn rằng: 


Người có dao người, quy có đạo quỷ, süc-sinh có đạo 
süc-sinh. Đại-thiền-sư nói là người, quỷ và süc-sinh đều tự 
có hinh khi váy. Đức Phát nói, người chết thi làm [tò 56a] 
dê, dé chết thi làm người, là ý nói người vốn có đạo làm 
người nhưng khi mất hết thiên-lương thì tức là điệt hết tỉnh 
người mà vào tinh süc-sinh ; dé vốn là đạo süc-sinh, nhung 
có được mòt điềm thông sáng thi nghiét-cün tự tiéu-diét mà 
di vào dao người. Thiện ác luân hồi, dó là lời ngu-ngón của 
họ Thích rin đời, cũng như qué Khuề trong kinh Dịch nói 
voi, nói quỷ và lợn, không thề theo lời nói mà nhận chân 
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được. Nếu sáng rõ cái nghĩa hình chất thì cái sẵn có của 
chàn-thân với cải ngoai-cành do tự ngoài đến, tự nó có hay 
tự nó khóng, đều sáng suốt mà không mờ tối, 


Mắt vốn sáng đề trông, tai vốn tỉnh đồ nghe, nhưng có 
lúc mà mát tự hoa, có lúc mà tai tự à; hoa thì không có 
hinh, à thì không có ling, đó tức là tạm thời do cảnh ngoại 
lai làm cho hoa và ù, song rốt cuộc rồi cái hoa cái ù cũng 
tự biến mất mà tai mắt thóng-minh lại vẫn thường như trước. 
(tờ 36b] Đai-thiền-sư dem cái bóng vang cái tai mắt, phản 
biệt hình khi trong với ngoài đề sáng tô y nghĩa câu văn 
thứ nhất trong thiên này. 


Sách nhà Phật nói đức Thich-Ca ngàn tay ngàn mắt, 
sách Nho xưng tán đức Không-Tử nói là trông ngài ở đằng 
trước rồi vut chốc lại ở dàng sau... Во cũng là cải y đức Thế- 
Топ gồm đủ muôn hanh, tuệ-nhãn tròng khắp mọi nơi và 
đức Thánh-nhàn thì thé dụng gồm да, không thề do lường, tức 
là tỏ rõ những điều hay giỏi vò cùng vô cực của các bậc Phật 
Thánh уйу. Những chữ na-mó Phật và chữ dai-iai-thánh 
cũng tức là nghĩa ấy. Bàn có phải là Đức Thich-Ca thực 
có cái tưởng biến-huyễn mà đức Khồng-Tử thực có cái thuật 
phân-thân ? 


Hiều rõ những 16 nói trên thì người, quj và süc-sinh 
đều có riêng một hình khi ở trong, nhưng có khi biến đồi 
khác di thì tức là cái hình khí ở ngoài. Nếu rõ được cái 
(bộ mặt thực) thi không khi nào lại chịu bó 
cái trong mà theo dubi những cái ở ngoài. Duy kẻ u-mẻ thi 
lại khác hẳn. Cho nên nói rằng < Hiều Phàt tbi không bỏ thân, 
không hiều Phật thì mói bỏ thân ». 


[То 37a] Hài-Hàa tăng bàn rằng: 


Lời Phật nói câu nào cũng cao xa, mà lời Nho nói câu 
nào cũng cao xa. Duy nhà Nho từ sau khi vua Phục-Hy chế 
ra văn-tự lại được các vị thánh hiền nối dõi ra đời, đem 
những điều bằng phẳng giảng dạy, cho nén người ta ћи được 
тб ràng. Đến như Thiền-gia thì sau khi đức Thich-Ca truyền 
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trao y-bát, thày đều theo vào những điều minh-tàm kiến-tinh 
mà dụng công và duy có đức Bat-Ma (3) là hiều rõ mà đề lại 
được một dói câu ; bởi thế các đồ-đệ phần nhiều là không 
hiều thấu. Thi du như nói đức Quấn-Âm ngàn tay ngàn mắt, 
tức là tay người làm đủ hết mọi việc và mắt người trông thấy 
hét mọi vật eũng như tay của ngàn người và mắt của hàng 
ngàn người. Vày mà người đời lại trồ những tượng ngàn tay 
ngàn mắt đề trưng ra thì thực là chưa hiểu. 


Còn như nói đức Phật ха ап, đó tức là làm lợi cho 
người làm lợi cho vật, khóng hề mưu tinh riêng biệt cho mình. 
Хау mà có người lại đem thân minh ra dé nuôi cho thuồng 
luồng hô dữ thi thực là trái hẳn với nghĩa ở irèn. Như 
У ihi khi doc cáu sách Nho nói là « minh tir muc, dat tir 
thông » (sáng bón mắt thông hón tai) thi có lẽ bào là ông 
Thuấn thực có 4 mát 4 tai ? Và đọc câu «tái quy nhất xa» 
trong kinh Dich thì tất vë ngay ông Chu-Cóng dong một cái 
xe chất những quj thue. Lại như đọc câu «chiém chỉ tai 
tiền, hốt yên tại hận» (tròng thì ó đẳng trước rồi vut chốc 
lại ở dáng sau) thi có lẽ lại Уб ngay đức Không-tử biếu hóa 
đằng trước một người và đẳng sau lại cũng một người như 
thế, đến nói ông Nhan-Uyén phải hoảng hốt mà khong biết 
tròng ở lối nào. Nhà Nho có thề như thé hay chăng Ÿ 


CHÚ тнісн 

(1) Sách Trang-Tử Tề-Vật-Luận nói; Trang-Chu nằm mộng thấy 
mình hóa làm con Bướm. 

(2) Qué Thiẻn-PhongCấu Irong kinh Dịch nói: «Я, Я PA 
Я, — A kiến tbi phụ đồ, tái quỷ nhất xa » (thấy heo đội đường, chữ 
quỷ một xe). 

(3) Nguyên tên là Bồ.Đề Đa-La, người ở Nam Thión-Trüc, sau 
gặp sư tò thứ 27 Ви-МНа Đa-La тој 481 tên là Đạt Ma. Năm đầu Phö- 
Thông đời Vü-Bé nhà Lươog (502) vượt biền sang Trung-Quóc. Sau tu 
hành đắc đạo ở chùa Thiếu-Lâm trén núi Tung-Son. 


THUYÉT THANH 


(Tiếng Thugét) 


Тьет là cái nghĩa giái-thoát thư-sướng (сорта thóa- 
thuê) vậy. Đức lớn спа trời đất là ở sự SINH (sóng), cho nén 
quy duong [tà 38a] mà khinh ат; đức của thánh-nhân cùng 
xen với trời đất cho nén thich thiện mà ghét ас, Quy đương 
và thích thiện tức là giải-thoát và thư-sưởng vậy. 


Tuy nhiên, thuyết đây không phải là giải -thoát cho 
thoát cái gêng cüm 151-й 
hón-muói mà thói. Con người ta dén nhu хит vào ở trong 
hóa-ngue, bi khi-bầm câu thúc, vàt-duc láp che, khóng trir 
gat được bung tham sàn nén bi tinh trần cùng ái duc Ват 
hai; nếu khóng có cái tính ba cửa dao nghĩa đề mở mang 
та thi phần nhiều đền không сүа thoát ra nói. Bởi thế 
thánh-nhân dạy người là cốt ở ngăn sự tà giữ sự thành, xa 
lia những hy-vọng hão huyền, dem lại sự sáng süa thì không 
đến nói trầm-luân noi khó-hài mà mới giải-thoát ra ngoài. 
Nhu thế mói gọi là THUYẾT. 


người ra khỏi nguc-tà mà là giải 


Đại-thiền-sư nói là họ Hữu-Ngu lấy chữ TINH NHẤT đề 
phá mà họ Thích-Ca thì lấy chữ TINH TIẾN đề phá. [гё 386} 
Phá tức là thoát vậy. Tinh-nhất và tỉnh-tiến tức là dao-ly 
mà thôi. 


Òi, nghe sim 461 mà loài sâu ở lỗ thoát ra, các cây có 
này nở, đó là thuyết-thanh của trời đất vậy. Đến như nhân 
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nghĩa phát huy ra, nghe tới mà mở mang được những bé 
{йс trong tâm, đó tức là thuyếtthanh của đại-thiền-sư vậy. 


о0о 


Hai-luong Đại-thiền-sư nói: Phật Thich-Ca Màu-Ny sinh 
sau vua Bé-Thuán; riêng được có cái phép phá ngục dé të- 
độ chúng-sinh. 

Đồ-dđệ liền bạch rằng : 


— Vua Bé-Thuán sai ông Cao-Dao làm quan sỹ-sư, dó 
là cho người vào ngục của nhàn-gian, huống lai nói là phả 
địa-ngục sao ? 


Đại-thiền-sư бар : — Nguc của thế-gian dé ra, còn di 
ngục thì khó ra, không phá là không thè được, Vua D 
Thuấn có đại-lựclượng nën phá được, đức Thich-Ca Мап- 
Ny cũng có dai-luc-lreng nén mới có được cái phép đề phá. 


— Vậy thầy nói là vua Đế-Thuấn có cái phép gi? 


— Bia-nguc nguy, vi Phật có nói Vò-giin nguc khó (1). 
Vua Đế.Thuấn dùng chữ tỉnh.nhất dë phá, đức Thich-Ca 
Màu-Ny thì ding chữ tinb-tiên đề phá. Về sau óng Nhan-Hồi 
nói chữ «khắc: kỷ » (cố giữ mình), đức Đại.Tuệ nói «sát hại » 
{giết hai), cái công-phu cüng đều là ở một chữ TINH. Cho 
nén cái tính-lực đả phá dia-ngue ấy là kim-cương Рао ћи, 

— Khi vua Đế-Thuấn phá ngục tbi Thảp-Điện Minh- 
Vương đã làm việc hay chưa? 


— Đã làm việc rồi. Thập-Điện Minh-Vương là lúc đồ- 
thư chưa thành, bốn mặt tám phương ai ai cũng đều làm 
việc. Đến đức Thich-Ca Màu-Ny là thân thứ ba của Quán- 
Thế-Âm Bồ-Tát. Quán.Thé.Àm Bồ-Tát phồ-độ mười phương 
tức là đồ-thư, do Thập-Điện Minh-Vương xuất ra mà lưu 
lại được cái thân kim-cwong bất hoại. Đức Thích-Ca Màu- 
Ny [tờ 395] Шу đó mà dùng, cũng như là vua Bé-Thuán. 


— Vậy chúng-sinh bởi sao lại hay sa vào địa-ngục ? 


70 TAM TÓ HÀNH TRANG- 


— Vi chúng-sinh từ-bi, vua Đế.Thuấn không tü-bi và 
đức Thich-Ca Màu-Ny cũng không tü-bi nén mới phá được 
địa ngục, Chüng-sinh nến không tir-bi thi cũng khóng за vào 
dia-ngue, Cho пеп giết cha те, giết hại chúng tăng, ấy là 
việc binh-dàng đệ nhất cüa nhà Phật. 


Hải-Âu Hòa-thượng bàn ràng: 

Vus Thuín sai ông Cao-Dao làm quan S#sư đề sáng tố 
hinh phat đó là cái phép-ngue của người đề trị tội người, 
Đến họ Thich nói dia-ngue, Іше là cái đạo trị minh vậy. 
Nhán-ngue (прис của người) và dia-ngue khác nhau rất xa. 
Ngục của người, nếu không phạm pháp thi khòng phải vào. 
Pham pháp mà người khác không biết thi (е 40a] không 
phải vào, Pham pháp bị người ta biết nhưng pháp-quan 
thương thì cũng được ra. Pháp-quan đã bắt hạ ngục nhưng 
дар ân-xá cũng là được ra, không cần phải phá. 


Người ta khi lọt lòng ra, Thập-Điện Minh-Vương đã 
có nguy ở trong thân thé của người; mắt trông, tai nghe, 
miệng ăn, hinh thề vận động, đều có Minh-Vương làm chữ. 
Nếu tự minh nầy ra ті гс bay y-huóng gì thi tức là pham 
tội dia-nguc. Minh-Vương ngầm пайт ở noi khóng nghe 
thấy không trông thấy dõi theo và rèn luyện mà cho vào Vó- 
gián dia-nguc. Dần dàn trí thức càng tăng thi dia-nguc lại tăng 
thèm một tầng vách sắt, vĩnh viễn không có ky hẹn nào là 
được thoát ra. 


Phép phá địa-ngue, vua Đế-Thuấn dùng hai chữ tỉnh-nhất, 
giữ vững mà không di га Thủ đạo bất 
nhì, thiên bất năng vi chỉ hoa» (giữ đạo không hai lòng, 
trời không thề làm cho tai họa được), tức là như thế. Họ 
Thich dùng chữ TIẾN, tiến tức là hết sức theo làm mà không 
nget, Sách Nho nói «Тас chi bất [re 405) chỉ, nai thành quân- 
tử » (làm mãi không thói, bèn thành ra quân-tử) cũng tức là thế. 


Nói rằng NHẤT, nói rằng TIẾN, cóng-phu đều ở trong 
một chữ TINH. Nghĩa chữ TINH là không tạp (không pha trộn) 
vậy. Nói rằng kim-cương bảo kiếm, hay là kim-cương bất-hoại 
thân, cũng là cái nghĩa chữ tỉnh mà ra. 
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Cuối cùng nói là chứng-sinh tir-bi cho nén phần nhiều за 
vào địa-ngục, có nghĩa là nến có tir-bi thi là pham vào tinh- 
ái-chướng. Ngã vào ruộng tình thì nhiều lưới mắc, đi qua bề 
duc thi lắm bến mê, tránh sao mà không roi vào địa-ngục ? 
Vua Đế-Thuấn, họ Thích-Ca khóng tü-bi tức là tỉnh-nhất và 
tinh.ti£n vậy. Đã tinh thì tất là trong sạch sáng зйа, không còn 
chút gi che lấp vướng mắc. Huệ-Năng thiền-sư có lời KÈ rång: 
< Bön lai об nhất våt, Hà xứ nha trần аі.» (Vốn xưa không 
một vật, Còn đâu có bụi trần 7). Chúng.sinh nếu không từ-hi 
thi di tới đâu cũng có gây sắt của tòn-giả. Giết hai cha mẹ, giết 
hai chư tăng, là lời ngu-ngón vậy. Nghĩa này thấy гб trong 
[tà 41a] kinh Láng-Già. 


Hải-Hòa tang bàn rằng : 


Đọc sách Thượng-thư tới một câu « Nhân tam duy nguy » 
(Lòng người thực là nguy) büt-giác tự toát màu-hói, Người 
lòa cuói ngựa mù, đêm khuya xuống ao sâu không nguy. Trên 
chỗ nằm có sợi tơ treo hòn đá muôn cân, lại có đàn chuột 
tranh gầm sợi tơ có tiếng xn xet cũng khóng nguy. Cái chảy 
của cối khi chưa giã xuống, nước gỉ đồng khi chưa uống, vac 
đầu sôi suc khi chưa ném vào, và khi đứng trông сау gwom nui 
đáo, hơi thở hồng həc, như là chính giữa 12 dia-nguc, đó mới 
là rất nguy. Nguy ở địa-ngục là thuộc về hư-huyễn, nguy ở lòng 
người mới thực là chân-thiết, lòng người ấy, tức là lòng dục 
уйу. Phàm là người, đã có khi huyết tâm-tư thi ai mà 
không có lòng dục, nhưng không ngờ lại nguy đến thế ? Nếu 
không được thầy ta nói ra cái phép рћа ngục thi [ro 415) những 
kë dim vào nơi rất nguy đó, làm cách nào mà giüi-thoát đề 


đi tới chỗ bình yên ? 


Ngày xưa ông Cao-Dao làm sáng năm thứ hình phạt đề 
giúp đỡ năm điền day rin, khiến cho người ta chạy theo lời 
giáo mà tránh khôi vào hình, đó tức là phá ngục của người. 
Nguc của người trờ trà sáng ró có thề lập phương pháp mà 
tránh xa được. Đến như địa-ngục thì më mé mit mit, chỉ ở 
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trong tắc da của người, nén КА biết được rất ít mà kë pham 
191 thị nhiều, không phải là bậc đại-lực-lượng thánh-nhân 
thì không thề nào phá được, 


Bói vi người ta ai ai cũng có tấm lòng như thé, nhưng 
chỉ phóng ra mà không biết thu lại, tung ra mà không biết 
kim lai, cho nén sa vào tà-xỶ, hầm vào lầm lỗi, mắc vòng 
ân-di không có ky hẹn thoát ra, dám vũng loi danh tự giam 
vào пої khô-não, chạy cũng không thoát, nhảy cũng không 
lên. Đức Phật Thích-Ca vì đó thương xót, mới dạy сво 
phương pháp MINH ÍNH (làm sáng cõi 
lòng, làm rõ cái tinh). Khi đã sáng được cõi lòng thi ih lòng 
vốn 


n khóng hư; khi đã rõ được chán-tinh thi hẳn không 
giựa giám. Phàm nhất thiết các sự các vật trong thế-gian đều 
coi là binh-dáng, tinh-tiën không hề trễ па, bèn trổ thành 
Чао Phát. Khóng nho, không sạch, không tăng, không giảm, 
hël Вах đều Ба ха chỗn khó, đó tức là pháp-món dé nhất 
phá tan địa-ngục. 


Thế nào bảo là Kim-cuong bảo-kiếm, thế nào goi là Kim- 
cương bất-hoaï-thân ? Phật sinh ở phương tày, thuộc về canh- 
tàn-Rim, được cái chinh-khi của loài KIM. Các vật đều thành 
ở mùa thu mà thoát ở phương đoài, nhưng duy có kim-cuong 
là không ШЕ nát, cho nén Phật dùng tinh-luc cát dirt hết thày 
nghiệp-chưởng mà gọi là kim-cwong bão-liếm; và không 
sinh không diét nén gọi là kim-cuong bất-hoai-thân. Đó chi là 
nói vi như kim-cương mà thói. Còn trên đời này hoặc vật gì 
hằng kim-ewong thi có, chứ khi nào lại có cái thân người 
bằng kim-cwong được. 


«Thiên nhất sinh thủy, di: 


lục thành chỉ; địa nhị sinh 
hóa, thiên thất thành [tò 426) chi; thiên tam sinh mộc, địa 
bát thành chi; địa tir sinh kim, thiên cửu thành chỉ; thiên 
ngũ sinh thổ, dia thập thành chi» (2). 


Ở trời thì là ngü-dé, ở người thì là ngũ hành, ở âm-ty thì 
là Tháp-Điện Minh-Vương. Tü khi có trời đất, thi có ngay 
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một thứ mà không bao giờ hủy hoại, dó tức là kim-cương- 
thân, Chỉ vì chúng-sinh tir-bi, bị sóng ÁI gim dám, tham luyến 
không cùng, thu dụng quá nhiều, hỏa thỉnh thì mộc ra | 
kim thinh thi thô khó ráo, mae thịnh thị thủy ngưng 1 
“thủy thịnh thì kim chim đấm, thó thịnh thì hoa ngắm, 1 
dùng trái ngü-hành, sinh khắc quà mức; pham tội ác ñy nén 
за địa-ngục, rồi Thàp-Bién Mính-Vương тој nhàn theo những 
việc đã phạm mà trị tội. Trải thể, nến biết được тё миса, bỏ 
được giứt khoát không bị Ш-Бі уйу bọc thi còn có gì mà sa 
địa-ngục ? 


CHỦ - THÍCH 
(1) Vô-gián dja-ngoc tức là A-Fy-ngue, Theo sách nhà Phải БА 
phạm tội ngĩ-nghịch thì phải vào ngục ấy. 


(0) Tương truyền đời vua Phục-Hy bèn Trung-quốc có con Long 
mã hiện ra trên sông, nhà vua liên phỏng theo những vết v 
Long-mi mà vạch ra bảt-quải (làm qui) và gọi là Hà-Bà. Cái vẫn trong 
Hà-Đồ là tất cà có 55 số: 25 số chẵn và 30 số 16, những số dó chio ra 
làm 4 phương và trung-ương: Số 1 và 6 là ù duwi cũng, số 3 và 7 là 
ở trên cùng, số 3 và 8 ở bèn tả, số 4 và 8 ở bèn hữu, và số 5 và 10 là 
i chính giữa. Cũng do các con số ấy mà lập thành vũ trụ, bát đầu sinh 
ra NƯỚC, thử nhì sinh ra LỬA, thử ba sinh loại MỘC, thử tư sinh loại 
КІМ và thứ năm sinh loại THO (tham-khảo trong Tir-Hài). 


trên can 


THU THANH 


(Tiếng Thu) 


H. АС có người hài : — Tič 


váy sao lại có tiếng THU? Xin thưa ring : — Tiếng sấm kia 


+ thì chỉ có phóng ra, 


khởi lên từ chỗ phát ra. h xa chừng hàng van đặm, 


nhưng do cái tại ở ngoài vạn dám nghe thấy, dó lc là 
Uống THU vào vậy 

Oi, cải tiéng kia đã có phát ra thì tất nhiền là phải có thu 
vao, Phát ra tức là phóng та thu vào tức là THU. Tiếng nhạc 
ticu-thieu (1) lot vào tai mà trong tâm tự nhiên thông за 


la tiếng thu vào tâm. Gió thói trên sóng lọt vào thành 
đỏ là tiếng thu i. Tuy nhiên, cũng phải là những 
tâm tué-nhàn thi thấy được tiếng Ши, ngoài ra những 
‚ thấy cũng không biết thi làm 


ao | 


е tui 
Вапа nghe cüng khóng t 


sao có thề nói được ? 


обо 


Hài-Ligng dai-thi&n-su nói: 


— Vô-lượng-lực Dai Bà-tát không xuất-gia, Vô-lượng- 
lực Đại Bồ-Tát độ [tò 426) được уб số trăm ngàn chüng-sinh và 
lấy уд số trăm ngàn chúng-sinh làm nhà, Во là đức Bồ-Tát 
gồm cả trăm ngàn vạn ức người mà làm thành quyến-thuộc. 
Đức Khồng-Tử lấy ức ngàn vạn đời làm nhà nên các đế 
vương ше ngàn vạn năm cùng đem thần dân mà theo vào 
đó. Không-Tử lặng lẽ không hề động tới, duy nhờ сат biết mà 
thông đạt được các lẽ ở trong thién-ha. Đại-thế-chí Волан 
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dë vào сё 
phóng hào.q 


lượng tam-muội, tâm thân không động, 
g soi ra phương dòng mà van ngàn thé-giói 
không dàu là không Крар; đỏ gọi là pháp-gia. Pháp-gia thì 
không xuất-gia. Nhà Nho cũng nói « Bất xuất gia nhi thành 
giáo и quốc » (khòng ra khói nhà mà thành được giáo-hóa 
trong nước) cho nên thánh-nhân cũng lấy thiên-hạ làm 


mhư một nhà. 


Chúng-sinh nhiều ð-trọe, lại vì quá tham nén mới phải 
ra khỏi nhà. Ta nghe đức Khồng-Tử nói : «Điều thứ bất khả 
«lir đồng quần, [tờ 44a] про phi ty nhân chi đồ di nhi Шау dir» 
nghĩa là (chim muóng khón thè cing đàn, nếu ta không cùng 
với người ấy thì còn свод với ai). Trong kinh Liên-Hoa cũng 
nói: «Ta xem nhất thiết mọi vật đều là bình đẳng, không 
<ó chút lòng dày với kin, yêu với ghét; ta không tham lam 
không chấp-trước, không han-ché khóng trở-ngai ». Khòng 
trở ngại tức là cải nghĩa dai-dóng của nhà Nho vậy, 


Hải-Âu Hòa-thượng bàn rằng : 

Trời không sinh sẵn mà muôn vật hóa га; 
mudi dưỡng mà muôn vật lớn lên. Cho nén nói ri 
gì thần bằng trời, không gì giàu bằng đất, nghĩ: 
chỗ nào mà không có trời có đất. Bởi thế, Dhàt có thà lấy 
vỏ số chüngesinh làm nhà, tâm thần không phải đảng та 
soi suốt van ngàn thế-giởi ; thánh-nhàn lấy van ức đời làm 
nhà, líng-lé khong. um cảm, mà tự thóng 5 
Во là làm tức là trời đất, sự rộng lớn không ngoài khuẳng 
vü-tru, một việc hay một vật gì không có ха cũng không 
có По 445] gần, đều là tâm có thề đến. Vi thế Phát à 
Phật-gia (nhà Phát), Nho goi là Nho-gia (nhà Nho), mà tóm 
lại đều gọi là pháp, cho nén mới nói là Phảáp-gia. 


đất khong 
g không 
là không 


Cái nghĩa chữ GIA (nhà) bao gồm rit rộng, khắp tir trên 
duói và 165-001 không đâu khòng phải là nhà, vậy nếu 
cho có muốn xuátgia thì xuất ra ở dàu? Cũng vi thế mà 
đức Bà.Tát không hề xuất-gia, mà nhà Nho cũng không hề 
xuất-gia. Chüng.sinh vi nho đục không hiều cái nghĩa hai 
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chữ xuft-gia, cho rằng học theo Phật tức là xuất-gia. Nhung 
nào biết đâu Phật vốn không có Phật thì lấy đâu mà theo 
Phát, thân tức là nhà thi xuất vào dàu? Cái đó tất là phải 
ат với thề thường sảng, chiếu ứng thường suốt, thi tri-thề 
lặng-lẽ, chiéu-dung đều đều, toi đâu cũng không chút gì ngăn 
chặn tró-ngai. Bởi thế cuối cùng lại dẫn thèm lời nói của 
Phật và sách chép của nhà Nho đề cho sáng të các lẽ ở trên. 


Hải-Hòa-tăng bàn rằng : 


Phàm nói là Vò-lượng-lực Bai-Bó-Tát, Bai-thé-chi Bö- 
Tát, đều là [tà 45a) nói có sức rất lớn có thể rất lớn, thân 
coi thién-ha, đức thấm đương-thời, ơn đề muôn đời, có thề 
18.40 vó-sÓ chüng-sinh, tức là cái nghĩa bác-thí tế-chủng 
(rộng ra ơn, giúp quần chủng) vậy. 


Lấy vỏ-số chúng-sinh làm nhà tức là thién-ha. như một 
nhà ; và phóng hào-quang soi khắp thế-giới tức như là ở sâu 
trong chốn cửu-Irùng mà giáo-hỏa ra ngoài bốn bề. Có công 
со đức đến những bậc ấy mới gọi là РЫН. Bằng bảo có xuất- 
gia mới có thè thành Phát, vậy các vị Bồ-Tát dà xuát-gia thì 
làm sao mà còn có được hàng trăm hàng ngàn muôn ức người 
cùng là quyến-thuộc ? Có được trăm ngàn muôn ức người cùng 
là quyến-thuộc thì có khác chỉ là một vi nguyën-hau (thien-tir) 
đứng lên làm cha mẹ dán. 


Bởi thế nén phàm đã có được thiên-hạ, hay có được một 
nước, thì lực và thế rất mạnh không gì mà khòng làm nồi ; 
hon nữa là lại có thề coi hết thấy nhu là bình-đẳng, ngắn 
giữ bảy tình, tu sửa mười nghĩa, [t 455] diy việc tiền loi, 
trừ việc hai, ơn đức bao trùm, không đâu khòng Коёр. Không 
cần bước xuống dưới bé mà дїйо-һба tràn khắp như thần, 46 
tức là Vò-lượng-lực Bồ-Tát, Bai-thé-cht Bồ-Tát. Vậy có đâu 
mà là xuất-gia ? 


Mọi người thấy đức Điều-Ngự là bàng Tồ thứ nhất khi 
ra ở chùa Yên-Hoa thì cho ngay là Ngài xuất-gia. Nhưng có 
biết đâu, đương lúc bấy giờ, đức Tồ biết lấy thiên-hạ làm 
công-cộng, gặp lúc nước nhà yên ồn song nước láng-diềng 
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rất manh ở ngay bën canh chưa được yên tâm, ша việc dó 
không thề nói ra sợ đề lòng người dao-động ; nhân xét thấy 
Yên-Tử là một ngọn núi cao, phía đồng có thề nhóm mặt 
tỉnh Yên tinh Quảng, phia bắc có thề tròng toi Lang-Sơn Lang- 
Giang, nén mới dung nén ngôi tự-viền, thời thường qua lai 
xem sự động tĩnh, khiến cho quân giặc ở ngoài không thề 
gây nên những việc dáng lo. Đỏ thực là Vò-lượnglực, Bai- 
thé-chi Bồ-Tát. Trong lúc đó duy có Huyền-Quang là hơi hơi 
hiều thấu cao-ý của ngài, cho [tờ 46a] nén пий bỏ cái dia vi 
trang-nguyên mà sớm khuya theo đối với Người. По cũng là 
Vò-lượng Kiến-thức Bai Bồ-Tảt уйу. 


CHỦ - THÍCH 
(1) Tiêu-thiều là khúc nhạc của vua Ngu-Thufa bên Trung-Quốc. 


[ге 465) BINH THANH 
(Ting Định) 


Тесн.сцо không phát-minh nên người đời gièm ché 
can giỡ, chỉ tróng ở chó thuyén đề (1) thô thiền, thành ra 
quần chúng bàn tán rối ren, không đâu là chính dáng. ТІ 
này nhắc đi nhắc lai, phân biện hai loại quân-tử và titu- 
б trên tâm và tinh 


đường lối mà cùng về một chốn, tuy vạn sự khác nhau mà 
cùng là một gốc. Hai chữ «Phương kim » và « Tướng kim » 
từ tiền-cồ chưa phát-minh ra, vậy lời nói đây thực là chi- 
lý, cho dàu có ai nồi lên cũng không ШЕ nào thay đồi được. 
Dó gọi là BINH-THANH chẳng là xứng đáng lắm sao? 


одо 


[Tờ 47а) Hải-lượng Bai-thiën-sur nói: — Nho có quân-tử- 
nho, có tiều-nhân-nho ; Thích có quân-tử-thích, có tiền-nhân- 
thich : Nho quân-từ thì vi-ký, nho tiều-nhân thì vị nhân; 
Thich quàn-tr thì vi nhân, thích ti&u-nhán thì vị kỷ. 

Đồ-đệ liền bạch sư rằng : 

— Nhân (người khác), kỷ (chính mình) có khác nhau 
chăng ? 

Đại-sư đáp rằng : 

— Nhà Nho bàn cái minh của mình và cải người của 
người là theo trên lâm tính mà ra, Còn như quân-tử Thích 
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thì bỏ minh đề giúp người, tiều-nhân Thích thì là hai người 
đề nuôi mình ; đó cái mình và cái người dựa trên lý-đục mà 
phân biệt. Cái nhân КУ Ка với nhân kỷ này tuy công phu 
tác-dụng khác nhau, nhưng nói về tâm-lÿ thì cũng dồn về một 
cả. Vi thế nhà Nho nói chính-tâm (chính cái tâm minh), nói 
thành tính (thành thực cái tỉnh mình) ; nhà Phật tbi nói minh- 
tâm (làm cho sáng tâm minh), nói kiến-tính (thấy cho rõ tính 
minh), đó đều cùng nói lén cái dao của quân-tử phi (sáng, 
sia) та án (kin đáo). Vua Văn-Vương soạn hậu-thiền trong 
kinh Dịch lui vi Kiền (trời) về góc phia bắc; nhà Phật nói 
phương tây-bắc có thánh hiền hóa sinh, thân như [tờ 475] 
hoàng-kim không biến mà không động. Tày-bác là vị kiền-đoài, 
kiền-đoài là đất vó-dung, vậy là lui về đất vó-dung đề chứa 
sự có dụng vậy. Nhà Phật nói « tưởng kim», nhà Кво nói 
« phương kim > tức là giấu kim vào nơi vò-dung theo đúng 
đạo trời. Nhưng đó cũng duy có quản-tử là hiền biết được. 


Hải-Âu Hòa-Thượng bàn rằng : 

Trong một chương này, tà Nho và Thích đều có quàn- 
tử và tiều-nhân. Quân-tử Nho (hi vị kỷ, ti&u-nhàn Nho thì 
vị nhân; quân-tử Thich vị nhân mà tiều- nhàn Thích vi ky. 
Hai chữ nhân và kỷ kia với nhàn КУ пау tuy chữ thì giống 
nhau nhưng nghĩa thì có khác. Mong theo thánh hiền, thân 
làm tâm hiểu, đó là cái học vị kỷ của quân tir Nho. Bem 
bút mực đề cung sự nói cười, lấy văn-chương đề ninh công 
hầu giống như chàng Tương-Như bày trò đùa (2) đó là cải 
học vị nhân. Dùng прав đề độ chüng-sinh, [tờ 472] hiện 
không-hoa đề tiêu nghiệp-chưởng mà mình khóng có gi vào 
đó, là quân-tử Thích vị nhân. Chùa quán nguy-nga, biến 
vô-tưởng làm hữu-tưởng mà tự minh chiếm ở; chạy dàn 
phá ngục, dùng lời huyền hoặc làm hu-ván mà minh cầu 
tư lợi, đó là tiều-nhân Thích vị kỷ. Cho nên Nho mà vị 
nhân thì là đạo nho (Nho ăn cắp), Thích mà vị kỷ thì là 
đạo-tặc (giặc của đạo). Công phu tác dụng tuy khác nhau 
nhưng rút về đều cũng một lẽ phải. 


Bởi thế, Nhỏ nói chinh-tám, thành-tinh ; nếu chính được 
tâm thành được tính thì không vị nhân, rồi suy rộng ra thì 
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шс là không cầu no không сви vèn, không cầu người ngh 
tiếng, không cầu được thành dat. Phật nói minh-tâm kiến tinh; 


nếu minh được tâm, kiến được tính thì khòng vi ky, không vi 


nghiệp, [te 47b] không giối khòng lừa, có thề diet có thề dinh, 
cho toi rất lớn mà khong lr biết. Nhà Nho bào rằng cái đạo. 
quàn-ti sáng sửa mà Кіп đáo, ở đời mà như ra ngoài đời 
cũng voi vải mà xa vật, tức là dùng những cải không dùng 
xây. Điều đó duy quân-tử là möi có thề biết. Qué hậu- 
thiên của vua Văn-Vương lui Кібп về tây.bắc ; Phật nói thân 
thánh hiền như vàng không biến mà không động. Kiền được 
cái tượng chi dương, vàng là cái vật rất rắn, ở vào tây-bắc 
là nơi không dùng đề giấu cái thề có dùng, đều là nghĩa ấy. 


Hoặc có người hỏi: Chương trèn có nói lý không 
thề theo hết, dục không thề giứt hết, đối уд! chương này 
nói 1$ và duc lại hơi khác nhau, điều dó không khỏi đề cho 
học giả nghỉ ngờ? Vậy xin thưa: trong kinh Kim-Cương có 
nói «ưng уд sở trụ, nhi sinh kỳ tàm» tức là phải nên không 
đóng ở một noi mà này cái (Аш mình. Trong kinh Lăng- 
Giả cũng có nói «Trụ vi chủ-nhàn, bất trụ ví khách » tức 
là Thường-trụ là chủ. nhân, không thường -trụ là khách. 
Nghĩa chữ TRỤ này với chữ TRỤ kia là không [tờ 48a] giống 
nhau, Lời nói của bậc chí-nhân khác nào đấng hóa-công tạo 
ra van-vát, đều tùy theo từng y mà nói, không hề án.dinh 
тад! mực bao giờ. 


Hải-Hòa-tăng bàn rằng: 

Nho sao lại có quản-tử có tiều-nhân? Thích sao lại có 
quân-tử có tiều-nhân? Đỏ chẳng qua chỉ vi khi-bầm không 
giống nhau và xu-hướng mỗi người một khác mà thôi. Tóm 
lại mà nói thi nghĩa không thề bê mất mà lợi thì không 
thề chuyên theo. Vậy lấy nghĩa mà nói thì vi kỷ là quân-tử, 
за nhan là tiều-nhân; nhưng lấy lợi mà nói thì yi-nbán là 
quân-tử mà vi-ky lại là tibu-nhán. Cái công phu về mặt tác 
dụng không giống nhau, nhung sự phân ré ra công với tư 
và sự chia khác về được với bỏng là chỉ tranh nhau ở hai 
chữ NGHĨA và ГОТ. Vậy muốn thấy rõ sự phân biệt về 
NGHĨA với LỢI, lại cần phải căn theo từ tâm-tính mà ra, 
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cho nén nhà Nho thi mong chinh-tàm và thành-tính, nhà 
Phật thi cần [№ 486] minh-tàm và ki£n.tiah, đó đều là 15 
гб cái dao của quân-tử là sáng súa mà kin-dáo vậy. 


Nói đến ĐẠO, không phải sáng sủa là khó mà kin-dáo 
lại là khó. Riền là cha của muộn loài mà hàu-thiên lại lui 
vào tây-bắc là noi vó-dung đề giấu những cái kin-dáo v 
Kỹ-thuật khóng kín-dáo thì khóny tinh, dao-phép khóng kin 
đáo thi khòng thiêng; Kiền Ап kin ở giữa khoảng thu và 
đông cho nén đứng đầu cả tứ duy (3), thập сап (4) và thập- 
nhi-chỉ (5). 


Thường được nghe Huyền-Quang tón-già khi ở nhà thì 
là cái dinh Van-ty mà khi xuất-gia thì ở ngòi chùa Bai-Tü, 
đúng như một sợi kiền-long không giồn ghép vào đâu cho 
nên nhang khói từ bấy tới nay vẫn làm một vi TŠ trong Trúc 
Lâm, Ôi, đỏ há không phải noi vó-dung là rất thần-hiệu 
hay sao? 

Lai nói ngay đến các đồ vật cũng đều như thế mà 
không khác. Ngay như ngôi chùa Trấn-Quốc ở Тау-Нӧ của 
ta, trải qua bao phen binh-biến, bao nhiêu đồ đồng đồ sắt 
thây đều tiêu mất, mà riêng [tờ 49a] cái chuông vàng cùng 
cái khánh đá tới nay thỉnh-thoảng vẫn còn vang Кеп ở dưới 
làn sóng và trong khóm сб сау. Như thế há không phải 
chính những thứ vó-dung lại là bền bi hay sao? Phật sinh 
ở tày-phwong, không những là bầm-thụ cái tính chất kim- 
cương mà hon nữa cũng là Яп ở nơi vó-dung cho nén тої 
được trở nén bát-hoai уйу. 

CHÜ THÍCH 

(1) Thuyén cái nom bất cả, Đề cái tròng bát thổ. Đây nói vi 
như chỉ biết hai cái đó mà quên cá và Шо, tức là tim kiếm sự thuc 
mà không ra. 

(2) Tư-Mã Tương-Như là người ở đất Thành-dó thuoc đời nhà 
Нап bên Trung-Quốc, là một lay tài lanb học giỏi, thường nhờ về 
những bài vàn nồi tiếng mà được ra làm quan, 

(3) Bốn đường mối đề giữ mình và trị nước, tức là Lễ, Nghĩa, 
Liêm và Sỹ. 

(4) Thập can là mười hàn; 
Ми, Ky, Canh, Тар, Nhâm và Quý. 

(5) Thập-nhị-chi là mười bai hàng Chi, tức là Tỷ, Sửu, Dần, Mão, 
Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Гий và Hợi. 


Can, tức là Giáp, Ất, Binh, Đinh, 


(та 496] TICH-NHIÉN — VÓ - THANH 


(Tiếng Lüng-Ngát) 


Cus phượng-hoàng thường không Кеш, nhưng khi 
kén lên thì tät là cho người ta phải kinh sợ. Đương lúc chưa 
кец đỏ chinh là cái Lặng-Lễ không có tiếng, nhưng cải tiếng 
làm cho người (а kinh sợ kia thực đã chứa ở từ nơi lặng-lẽ 
та га. Cây доп của Đào-Uyên-Minh (1) không có dày mà vẫn 
tralie ở ngoài ảm-luật, nghĩa là cái ý của àm-luàt có thê là 
do ở chỗ không đây, mà không phải do ở tiếng dàn mà nầy 


ra được. 


Phàm үйі, có cám thì phải có ứng, đến như cám mà 
không ứng thì chi (ее 50a] duy сб một sự lặng-lẽ mà thôi. 
võ dành vào chuông thi thấy oang oang nồi tiếng, 
v6 mà đánh ra quãng không mà tim tiếng thì khóng 
“Nhưng tới lúc giữa dám khóng-trung mà phát tiếng 
ra thì cà vàng lin sắt cũng đều Кеп lén ; đó là không đợi 
cám mà tự ing, là do nơi cực ky tich-diét và súc-tích rất 
lön cho nén phát tiếng ra rất rộng vảy. Hy-thanh (tiếng thưa 
thởi) của ông Thiệu-Khang-Tiết (2) và tiếng Lặng-lẽ không 
tiếng của Đại-thiền-sư có lẽ được trúng cái tâm của trời đất 
chăng ? 


обо 


Đai-thiền-sư nói: — Phật nói tịch-diệt, không phải bảo 
là tịch-diệt vậy. Tích | 6-18) là đối với HUYỆN (ồn-ào), 
DIỆT (giep tất) là đối với KHỞI (nồi lên). Nếu biết diệt 
được cái tính của người thì tức có thề khởi được tính của trời. 
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Phần nhiều cái tinh của trời khó lòng khói lên mà tính 
của người thi khó diệt hết. Nếu khi diét được tính người thi 
уап sự cảm đều lặng-lẽ mà một 16 thuc [tờ 505] tư ra. Chuông 
trống ở trước mặt mà tai không bi loan, ЈА lượt ở trước má 
mà mắt khòng bi те; muôn quân ngàn ngựa ở trước mặt 
mà lòng không bị dong; như thế mới gọi là TỊCH. 


Người đời đồn rằng đức Điều-ngự Giác-Hoàng cho một 
cung-nữ (có gái hầu trong cung) đến đề thử Huyền-Quang. 
Vậy có lẽ Giác-Hoàng có thề Diệt mà Huyền-Quang không 
thề diệt hay chăng? Hoa tuyết không có gốc, gương nước 
không có đế, cái dé và cái gốc làm sao có thề làm chuyền động 


hoa với gương kia được ? 


Hải-Âu Hòa-thượng bàn rằng : 


Huyền vậy thay nghĩa hai chữ TỊCH DIT. Không huyền- 
náo thì làm sao có tịch mich ? Khóng hưng-khổi thì làm sao 
có tuyệt-điệt > Ниубп-пао và hưng-khởi là tinh người, mà tich 
và diệt là tính trời, зо với nhán-tàm và đạo-tâm cũng giống | 
hệt nhau. Mừng giận vinh nhục khua rối trong tâm đó là 
cái chuóng-ngai của tính người vậy. Nay nếu diệt được nhàn- 
tính [tờ 57a] thì thiên-tỉnh tự khắc được toàn. Thiên.tính toàn 
thì là Binh, đỉnh đó tức là tich- điệt. Sách Nho nói là vó-ngà 
(không có ta) sách đạo nói là láng ngã (chón mất ta) đều là 
nghĩa ấy. 


Тау nhiên, có cảm mà lại tịch được thì mới thực là tịch. 
Tai cốt đề nghe, nay chuông trống ở trước không phải không 
nghe thấy chuòng trống, nhưng mà không rối loan. Mắt cốt đề 
trông, nay là lượt bày ra trước mặt không phải không tròng 
thấy là lượt, nhưng khóng bị che mờ. Sống chết sợ hãi đều đo 
tâm con người ta, nay binh mã ở trước mát không phải không 
biết, nhưng không hề bợn được đến tàm. Như thế mới goi là 
chán-üich. Ví bằng không có chuông trống, không có là lượt, 
không có binh mã thì tai mắt và tâm khóng có gì chạm tới ; 
đã không có gì chạm tới thì con muông kia cũng có thề có 
Phật-tính, như vậy mà bảo là không më, không động thì 
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јо 515] không phải là TỊCH vậy. Tất là ta phải trông thấy thực. 
thè của ta không có chút gi chuóng-ngai thì những cái ở ngoài 
tời tức khắc lại tự ra ngoài. 


Chim bay qua đầm nước, chim đi rồi thì đầm пибе không 


соп thấy bóng con chim. Lời ví dụ hoa tuyết và gương nước 
trên đây tức là lh, 


Người đời đồn là Điều-Ngự Giác-Hoàng đem người cung 
nữ ra đề thir Huyền.Quang, vậy có lẽ nào Giác-Hoàng có thè 
diệt mà Huyền-Quang lai không thề tịch? Huóng chỉ mang 
thêm một tám lòng ngờ vào dó thì tức là chưa hitu biết vậy. 
Chuyện ấy có lữ do КЕ ngoa-truyền та га, 

Hải-Hòa-tăng bàn rằng : 

Nhằm mắt tĩnh tàm, ngồi lặng không cua, là lúc chư tăng 
ta nhàp-dinh. Со vật mà không trồng thấy, có tiếng mà không 
nghe thấy, là cũng bởi tinh định mà tính yèn, lại cũng bởi tinh 
yên mà linh định, đó tức cóng-phu tịch-diệt vậy. 


Tịch là cải máy của sự động, điệt là cái triền của sự 


: tờ 525] lòng duc diét та lẽ trời động, ý riêng diét mà 
ЕТТЕ tinh khởi. Nếu thực gat hết nhất thiết lông dục và ý riêng 


thi thién-chàn của ta sê thỏ bật ra, tâm ta được sáng, tinh ta 
được rõ, van зи van ха! trong thé-gian thấy đều có thề cho 
là binh-dáng „ không còn ham ở thanh, không còn luyến ở 
sắc, không còn sợ ở uy thì chuồng trống, là lugt, muòn quân 
ngàn ngựa bày ra trước mát cũng không bợn gi đến ta. Chi 
vì tich cho nên тој có thề khong, chi vi khóng cho nén có 
mà cũng coi nhu không có у 


Trước dày Giác-Hoàng dem cung-nữ ra đề thử Huyền- 
Quang, không phải là ngờ Huyền-Quang chưa được tịch mà 
chính là làm ra nhu thé đề chứng minh là Huyền-Quang đã 
đi đến tịch và đề cho mọi người đều tin thực mà không nghỉ 
ngờ nữa. 

CHỦ - THÍCH 

(1) Đào-Uyên-Minh tức ông Вао-Т ва, người đời Tấn bën Trung-Quốc, 

(2) Thiệu-Khang-Tiết lên là Thiéu-Ung, người đời Tống bën Trung- 
Quốc. 


TRÁC THANH 


(Тела Ho) 


T. É-vi, [tờ 525] tài-sác, cung-thất, xa-mã, tài đôi hầu 
ha, đều là những cái khó lòng giứt bó. Thwong-tinh con 
người đến những cái đỏ chỉ những lo bị mất di, huống chi 
là lại git bó được sao? Thế-vị tài-sác rút cục là vỏ vị mà 
cùng là những thứ hio huyền. Nếu minh là con người lon 
хоп, đối với hết thầy đạo pháp đều coi như là từng cảnh từng 
giới thì không thề nào mà giứt bó được. Nhưng nếu là một 
bậc cao-minh, thực đi tới chốn Па có Ha không, không một 
mày may gì không gạt bó thi cho dáu các cảnh loạn-hoặc bày 
ra trước mắt cũng chỉ coi như mộng-huyễn mà thói. Ngay 
đến những lúc đương ở vào cái cảnh có đủ thế-vị và tài-sắc 
nhưng cũng coi như là thường có, mà cái khoảng không của 
đảm mày kia, đến khi mày tan thì khoảng không tự khắc lại 
19 ngay ra. Những bậc chân-Lụ, một khi hồi-đầu lai thì bao 
nhiêu thế-vi và tài-sắc Ден coi như nắm đất thó của bọn người 


moi đem đắp lén mũi mà thôi, Như thế, 440-48 lại là những 
sự vật rất là dé giứt bó [tò 55a}. Әб mới gọi là ТВАС-ТНАХН. 


одо 


Hãi-Lượng Đại-thiền-sư nói: — Không thế-vị thi không 
thà thành Phật; không tài-sác thì không thành Phật; không 
cung-thất xa-mã thì không thành Phật; không tòi tớ hầu hạ 
thì không thành Phật. 


Đồ-đệ liën bạch với sư ring: — Vậy xin trọn đời làm 
theo đề cho được thành Phật, 
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Dai-sw lai nói tiếp: — Ông КІМ, ông Trụ, êng U, ông 
14, Phi.Liém, Ác-Lai, Bào-Ngót (1) cũng có thề tron 
đời làm được. Mười lim giống quj khi chưa thành quỷ cũng 
có thề trọn đời làm được. Những kẻ bàn cùng đói khát khó 
sở không thề Кёп van vào đâu cũng có thề trọn đời làm được, 
Vậy có lẽ riêng các ngươi lại không thề trọn đời làm được 
hay sao? Đức Điều-Ngự Giác-Hoàng bỏ ngôi van-thüng та 
di, chiếc thân dau khó, chịu 36 đấm mà mình không biết đau ; 


ho пеп đã có mà lai bó [tờ 53b] được mới là khó. 


Bai-luc-lugng Bồ-Tát coi vàng như cát 465 với kẻ 
nghèo chỉ cầu có được một chút vàng đến nói có khi bi 
chết lăn lòc mà một chút vàng cũng không thề có, huống 
chỉ là thế-vị và tài-sắc? Nhà Nho nói là ĐỊNH - MẠNG, 
nhà Thich nói là TIỀN-KIẾP, tiền-kiếp cũng là dinh-mang 
không thề thay đồi được vậ: quý mà khỏng cho là có 
được phủ quý tức là Бас cao-sỹ biết chế mang và đai-sỸ biết 
hỏa kiếp, vi thé cho nên тот thành Phật, 


Hải - Âu Hòa - thượng bàn ràng: 

Sách Nho nói : không trông thấy những điều dáng muốn, 
mà lâm chẳng loan, dó là đề nói với những hạng người 
trung-lưu trở xuống. Nếu tiến bậc nữa thì là thấy có điều 

láng muốn mà lòng không loan, và ]ai tùy theo. 
mà tiến lên đến đao. Во tức là nhuôm mà không den, tro 
tro không đông váy. 


Bởi thế, không có thế-vi thì sao biết noi làm quan là 
sóng gió, đường đời là chóng gai, và khi đã biết rồi thì coi 
{tò 54a] thé-vi lại nhạt пһёо như khòng. Khóng có tài sắc 
thì sao biết chửa của là giặc giữ tiền, má bồng là cái thây 
ma, và đã biết rồi thì coi tài.sác chỉ là mot yat ngoai-lai 


không thiết. 


«Làng xóm khi xưa đều chủ mới, 
Một xe một ngựa van người lén». 


Nếu hiều được như thế thì cung- thất và xa-mä cũng 
dèu là cái chiếu ngồi trước nơi cửa Phật mà thôi. 
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«Жи của kính con út, 
Trái thoi tớ giữn Шау». 


tốt cüa ta. 


Những bậc dai-lwc-lugng xưa пау đối với những khồ- 
cảnh tham-luyén ái-duc ó rước mắt đều cho là những thứ 
hun đúc mài giữa đề cho tiến lên cõi dao. Nhà sư Tế-Điện 
từ chỗ uống rượu ăn thịt mà hitu thấu đạo. Ló-Tri-Thàm từ 
chó phóng lửa giết người mà biết đến dao. Мап thiền-sư đọc 
Táy-Sương-Kỷ dën câu «làm sao cho nét thu-ba (con mát) 
của kë Ка chuyën sang minh một chút» mà thấy được dao. 
Do đều là ở giữa chốn bùn Шу mà này ra môt [t> 54b] 
bông sen đồ, б giữa nơi lò lửa mà moc га ngài báu. Những 
lời nói của Đại-thiền-sư thực là cái điều mà trăm ngàn 
kinh РЕМ vẫn chưa nói ra. 


Ка, Tru, U, Lë, Phi.Liém, Ác-Lai, Đào-Ngôt trọn đời 
làm ác cho nén thành người ác. Mười lăm giống quỷ khi 
chưa làm quỷ cũng trọn đời làm việc rữ cho nèn thành ra 
quỷ rữ. Kẻ bàn cùng khốn khà trọn đời không đời bỏ được 
tưởng bin cùng cho nén thành hạng người củng. Những 
hạng người đó đều như là đúng nước vấy bün trong nơi 
ngàn düm mit mü mà trọn đời không sao tự biết. 


Đức Giác-hoàng bð ngôi vạn-thặng như cái шер nát, 
thân chịu đánh đau mà không biết, bao nhiều vinh nhục 
tham sản, không một máy may còn ben trong tâm cho nén 
mới thành đạo Phật. Bon đồ dé nói với dai-sw xin trọn đời 
làm theo dé thành đạo Phát, nhưng không biết rằng cái việc 
theo làm đó nến khong hiểu thấu mà sa vào ác-đao đã đành 
không bó nói chi, [tà 55a] nhưng nếu làm điều thiên mà 
nguyện trọn đời làm và nguyện cho thành được thì lại là sạ 
vào hữu-tâm-tướng; vì thé nén đại- thiền -sư dem cả một 
đoạn ra đề giảng bảo. Cuối cùng lại nói đến định-mạng và 
tiền-kiếp, tóm lai cũng là cái mang không ЊЕ thay до! vậy. 
Bậc cao-sỹ chế được mang, chế ấy tức là chặn lại mà không 
48 đến loan; йс dai-sy hóa được kiếp, hóa ấy tức là thần 
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mà hón dugc vày. Hóa dugc kiếp thi là Phàtó, mà chế 
được mang thì là đai-nho. 

Hải-Hòa-tăng bàn rằng : 

Thế-vị tài-sắc, cung-thất xa-mñ, tỏi tờ hầu hạ, không 
phải cử có thé mới thành được Phật, duy có thế mà bỏ ш! 
được mói là khó. Cũng không phái: cứ không có thế mới 
thành được Phật, duy có thế mà vẫn xi được thân-nhiên mới 
là khó. Vì thế đức Giác-hoàng bó sự cung phụng của một vị 
đế-vương, một mình đi ngao du miền dòng, không mang theo 
một đồng mặt chữ, sáu mươi lần độ mà được nén danh. 


(Ге 555] Gần đây Già-nam tò là Chuyël-cóng hành-cước 
từ phia nam lại, ở trống trải dưới gốc cây suốt ba tháng rồi 
sau đến nhạn-tháp ở làng Sièu-loại. đến nói phó-mà quốc- 
công phải mang tàn quạt đến đón. Vậy việc sư tò Già.nam 
hoặc có hoặc khòng cũng là định-mang, và chẳng qua cũng 
là tiền-kiếp tiền.duyên báo lại mà thôi, 


Những người hiều đạo, không nên lấy sự có làm vui, 
mà hãy bất chước đức Giác-hoàng, suy, rộng tấm lỏng bao 
quát của ta cho tới mức tròng lèn trông xuống nhất thiết 
cái gì ta cũng không dự, thì cải phú quy không đủ làm cho ta 
trọng. Và cũng không nên lấy sự không làm buồn, mà hãy 


bắt chước Chuyết-công của ta, gắng nuôi cái khi hao-nhien 


đến tam tạ, thì bàn tiện cũng không đủ làm cho ta khinh, 

Cho hay: người đời sinh ra là bầm-thụ ở trời cho nên 
gọi là MANG, bạc cao-sy chế được mang thì tức là [tờ 56a] 
người thắng được trời; kiếp trước chuyền sang kiếp sau 
nén gọi là KIẾP, dai-sy có thề hóa được kiếp thì tức là ở kiếp 
sau mà lại phân được kiếp trước, Giác-hoàng hóa được kiếp 
phú - quý và Chuyết.công hóa được kiếp bün-tién cho пеп 
các bậc đó đều là thành Phật, Chân-ngôn diệu-đế của Вај- 
thiền-sư thực có thề khiến cho đá cũng gạt đầu. 


CHỦ - THÍCH А 

(1) Kiệt là vua nhà Hạ, Tru là vua nhà Thương, U và Lệ là vua 
nhà Chu; Радеш là bầy tôi ninh của vua Trụ; Ác-Lai là con của 
Phi-Liêm, Đào-Ngột là đứa con mất dạy của họ Chuyên-Húc đều № 
hạng người hung-ác. 


NHÁT THANH 


(Tiếng Nhát) 


Ми ẤT có nghĩa là tinh nhất та khong tap, вор hết 
thấy nhiên việc trong thién-ha mà đồn vào làm một. Nghĩa ấy 
bao gồm rất là rộng rải. Thái-cực là một âm dương, Âm 
dương là một ngĩ hành; biết bao đạo lý ở đời да đến 
дан mà không phải là nhất, Nhà Nho nói: «ly xò nhi 
Uy không có hai phải), tức thị là nhất, Nhà Thích nói: «bit 
nhị pháp môn » (không hai pháp môn) cũng tức là nhất. Nhà 
Nho có một lý, nhà Phật có một pháp, hai cái một đó cũng 
chỉ [tờ 565] là một vậy. Vi thế, làm hoàng-đế, làm vương БА 
cũng ЈА một nhà Nho; làm thần thánh, làm ma quý cũng 
chỉ là một nhà Phật. Làm Nho hay làm Phật cũng chi mot 
đao mà thôi. 


Đạo 6 trong khoảng trời đất, tàn ra thi có muôn mặt 
kháe, nhưng tóm lại thi. không thề có hai, Chương này dem 
Nho và Thich gặp во một nơi, đó tức là đại-thiền-sư hiều 
thấu cái nghĩa nhất-quán mà phát ra những đại nghị-luàn, đại 
văn-chương 24 Thanh dày, ВА phải lấy mắt tầm thường mà 
nhóm ngó nói? Вес Không-Tử nói: «biết ta là chỉ ở kinh 
Xuàn-Thu. ché ta cũng chỉ do ở kinh -Thu ». Đại-thiền- 
sư cũng thường nói: Khoảng ngàn năm sau tất có người 
lấy việc trộn Nho và Thích vào một nơi mà bàn nói đến 
ta; nhưng kẻ biết thì đã không bàn mà đã bàn thi là không: 
biết: Biết mà không bàn tới, không bàn tới là một cái vò 
[tờ 572] cùng уйу; khong biết mà bàn tới, bàn tới đó cũng là 


một cái уд cùng vậy. 
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Trời vi được thuần-nhất mà trong sáng, đất vi được 
thuần-nhất mà an-ninh, thánh-nhàn vì được thuần-nhất mà 


thiên-hạ hòa-bình; bàn nói chăng, không bàn nói chăng, tóm 


hanh của thiền-sư ta. 


одо 


Hải-Lượng Bai-thi&n-su nói: — Nhà Nho nói đến hoàng- 
dé, vương, bá; nhà Phật thi nói thần thánh ma quỷ, kết 
cục cũng chỉ là một. Ba Đại-bồ-tát là nói về đạo; Quả 
кви Đại-bồ-tát, Hiện tại Đại-bồ-tát và Vi-lai Dai-bà-tát. Nhất 
thiết các thánh là trỏ vào bậc có đại luc-luong mà nói, có ý 
mà không có tượng, tức như tam hoàng là tu về ý vậy. Pham- 
vương, Đế-thich, bốn Bai-thién-thün là chuyên trỏ vào sự có 
tác dụng mà nói, có nói mà khòng có hình, tức nhu đời ngũ 
để là tu về ngón (nói) vậy. Thàp-nhi ma-vương là chuyên (го 
vào có sự vàn động mà nói ; ma-vương cùng сас Bai-bó-tát tuy 
về mặt [ro 57b] dung thì khác nhưng về mặt thề thì cùng như 
nhau, nghĩa là có tượng mà khóng pháp, như 401 tam-vuong 
là tu về tượng vậy, Thàp-ngü chủng quỷ (15 giống quỷ) là 
chuyên trỏ về sự biến-hỏa mà nói, có mang-troc (tinh mang 
nho bin), kiến-trọc (sự thấy nho bán) và ấm-trọc (thừa hưởng 
nho bàn) đều là giải-thoát không xong, đó là có số mà không 
có lý, tức như đời ngit bá là tu về số vậy. 


Thich-Ca Mau-Ny Phật thì thống tòn са ba Đại-bö-tát, vån- 
dụng cả Pham-vuong, Đế-thích, bốn Đại-thièn-thần, chế-ngự 
mười hai ma-vương, sai khiến mười Јат giống quy ; Không- 
Tir thi lấy tam-hoàng làm 19, lấy ngĩ-đế làm tòn, tam-vương 
làm con, ngũ bá làm cháu vậy. Bởi уйу, không gồm да tinh.thó 
không đủ đề nói đến Phật ; không sáng rõ thè và dung không 
thề đề nói đến pháp ; không biết rõ gốc ngọn thì không thê nói 
đến tăng. Lớn vậy thay Phát! há có thanh âm sắc tướng chăng ? 
Điền-Ngự [tờ 58a] Giác-Hoàng nói: « Lấy thanh âm mà tim cải 
ta, lấy sắc-tưởng mà tìm cái ta, người đó là làm theo tà- 
đao, không thề thấy Như-Lai. » 
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Hải-Âu Hòa-thượng bàn ràng : 

Trong một tiết này kề tới nhà Nho thì nói đến hoàng để 
vương bá, nhà Phật thì nói đến thánh thần ma quỷ, nghĩa 
là làm đạo đều có từng bậc khác nhau. Duy Phật Thích-Ca 
gồm đủ cả cái tỉnh-thô của thánh thần ma quỷ, và Không-Tử 

ë dung của hoàng dë vương bá. Lớn vậy 
Phật, nghĩa chữ lớn đây tức như là trời không thề nào 


thì gồm ай са các Ц 


ặt lên, cũng không có thanh âm sắc tướng đề kiếm tim, 
tức như sách Nho nói là không có hinh khi phương thề có thề 
tìm được vậy. 

Đức Điều-Ngự Giác-Hfoàng nói là «lấy thanh ám mà tìm 
cái ta, lấy sắc tưởng mà tìm cái ta, đều không thé thấy được 
Như-Lai »là một lời nói chi.dao vậy, 


Hải-Hòa-tăng bàn rằng : 
(Та 585) Nhà Thích thi tu та thành Phật, cũng như nhà Nhớ 
hoe mà thành thánh. Từ thủa có sinh-dàn tới пау chưa có ai 


được như Không-Ÿử, mà từ trên trời đến duói trời không có ai 
được như Phát. Hoàng để vương bá đều được đức Không lấy 
nhất mà quán.thong, thần thánh ma quỷ đều được đức Thich- 
Ca lấy luc-tri mà thèng suốt cả. Thuyết của nhà Nho là rë гей 
có hình tích cho nén hoàng dé vương bá là lấy thề biến 
mà nói. Thuyết của nhà Phật là За kín mà khóng có hinh tich 


cho nên thần thánh ma ди là Шу sự tu đạo mà nói, 


Thống tón cả ba Dai-bƏ-tát tức là quán-triét cà xưa làn 
nay; vàn-dung Pham-vuong và Đế-Thích là bao quát cả trời 
với đất; chế ngự murói hai ma-vuong thì bón mùa và пат 
hành cũng không lọt được ra ngoài ; sai khiến mười lám giống 
quỷ thì những loài có mang (tính mang) có kiến (kiến thức} 
đều không thể ngang trái được. Nhỏ thì khóng thể lọt cái kim 
mà lớn thi có ШЕ bao la thể:giới; [tờ 59a] thấp thi có thề 
xuống dưới đất mà cao thì có thề lên vút tận trên không ; 
như thế có thề nào lấy thanh âm sắc tướng mà kiếm tìm ra 


được? 


94 TAM TÓ HÀNH TRANG 


dem ngói vua mà trao lai cho nhau vày. Nhung su trao lai 
ấy không phải là trao lại cải ngòi vị mà chính là trao lai 
cái tâm, 


Đức Quản-Thế-Ìm Bồ-tát chỉ dem cái tâm lượng rộng 
lon trao cho chư Phát, ròi chư Phật đều lấy [t бр) tâm 
Зу làm tâm của minh. Cân kệ nói: 


« Ngân sóng có nước ngắn sóng nguyệt, 
“Мида dặm không máy muôn айт trời ». 


Như thể mới gọi là THIỀN, Nếu bằng chỉ trao lại cái 


та không có tâm linh-nhát đề trao thì có cần 
ui đến vua Nghiên vua Thuấn? 


Hiền nay nhất-thiết các tăng-chúng chỉ thấy ngồi lặng 
tĩnh tàm thi goi là THIỀN-ĐINH, và day cho thičn-dinh tức 
là an-dinh, nhu thë thực là làm mất cái nghĩa chữ THIEN. 
Mãi đến sau khi đức Bai-thi&n.su phát minh ra nghĩa đó 
mới Ши rõ hai chữ thiền-định có nghĩa là đem cái (ат an 
dinh mà truyền lai Gần đây ở chüa Đại-Từ thuộc về 
I.ãm-Sơn, phia bên canh có một cái am gọi là am Thụ-Thụ 
(chữ thụ trèn là trao cho, chữ thụ dưới là nhận lấy) và bày 
thứ tự các tượng của các sư TÒ các đời kế tiếp, хет đó 
dù không biết cái tâm thu-thu là như thế nào, song sự trao. 
cho và nhận lấy đó có lẽ đúng voi y nghĩa chữ THIÊN? 


CHỦ - THÍCH 

(1) Lão-Từ nguyên người họ Ly, tên là Nhĩ tự là Bá-Dam, sinh 
vào khoáng đời Кнбав-Те, là một nhà cồ-học nồi tiếng bèn Trung-Quóc. 

(2) Trang-Tử tức là Trang-Chu, đã có chú thích ở trên, 

(3) Cưu-Ma-La-Thập người nước Tây-Trúc, theo mẹ xuất-gia từ 
năm lên 7 tuổi, đi khắp các miền Tày-Vực, rất giỏi về môn Bại-Thừa. 
Khoảng cuối đời Tần vào Trung-Quốc được tôn làm Quốc-sư, có dich 
hơa 380 bộ kinh Phật sang chữ Hán. 


(ro 65) BÉU LÝ THANH 


(Tiéng Trong Ngoai) 


‘Ð 

XH chuông trong cung, tiếng lol ra ngoài, Нас 

кёп nơi tối, con nó họa theo» (1), dó là cái thanh би lý 
vày. Thanh có trong ngoài nhung thuc ra vàn là mót. Bói 
thế, nhà Nho có một giáo-ly ấy mà nhà Phật cũng có một 
giáo lý ấy, hai cái đó cùng tiến hành mà không trái nhau. 
Кё theo học nếu rõ suốt được trong lẫn ngoài thi; dem 
cái đó đề học Nho, lấy cách tri thành chinh (2) làm việc 
mà không cáu-né về ti phú уйп chương; dem cải đó đề 
học Phát, do định tuệ giải-thoát vào chỗ huyền mà không 
5 
xa mấy. Sách Luàn.ngir đã có nói «ngó dao nhất dĩ quán 


chi» (dao của ta duy có một đề suốt hët). 


о0о 


Hải-Lượng Đai-thiền-sư nói: — Nhà Phát diễn kinh 
Lüng.Già, tức ЈА huyền-hư của kinh Dịch vậy. Bao nhiêu y£u- 
ước về đao lý đều ở trong kinh Lăng-G vì kinh Lãng-Giả 
nói về chữ TÍNH rất là rõ rệt, Đại-đề nhà Phật thường dùng 
những văn-tự ám-ành (mở bóng tối nghĩa) khòng phải là 
người thông hiểu thi không thể hiều, nhung đã là hạng thóng 
hiểu thì lập tức bièu ngay. 

Người lại nói : — Cái lối học từ-chương của nhà Nho với 
181 học trai-ti£u của nhà Thích, đều là chuyên iri về di-doan. 
Nhưng cái mối đao-lý của các dáng Phàt và Thánh thi khong 
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bÈ có một cách gi là khác biet (tire không hề có di-doan). Tir 
huong và trai-tiểu (dàn chay củng 16) đều là cái thô-sơ của 
Nho và Thich. уйу không theo từ chế thó-so mà di thi cái 
Чапу của đao-lý khó có đường lối mà len vào được. Những 
поле сб-зо đều bầm-thu khí chất thuần-tủy cho nën học Nho 
ха học Thich đều trước do ở lý rồi sau mới di đến sư, nhưng 
ичп đời san thị іні bát đầu từ sw rồi sau mới di vào LÝ, 
Từ-chương ха tru и tức là SỰ vây, nến hoc-già bó LY 
ma theo vào SỬ thi еді hai không biết đến đâu mà kë ? 


Hài Âu Hòa thượng bàn ràng: 

Trong mot tiết này dem giáo-lý nhà Phát voi sáu kinh 
cua nhà Nho cũng làm biều-lý (trong và ngoài). Пе 625) Үби- 
wee của Phảt-giáo là ở trong kinh Lšng-Gia mà tinh-vj của 
Nha giao thi ở trong kinh Dich. Сас Tượng trong kinh Dich 
phần nhiều là ngu-ngon та các kinh nhà Phật thi phần 
nhiều là апап үйп-іш, nếu không phải hang người thông 
hiều thi khó lòng hi&u được. 


ли đó chỉ có một chi-dao (cái дао rất đúng), 
| chứ không thề lấy lời nói mà truyền 
bào bào được. Huyền bí mà rất sáng süa. vi-diệu mà rất ró rệt, 
nếu một khi đã Буги thi là thấu rõ lập tức, Bởi thé nén có 
саш nói < Nam-Hài Qirin-Àm chỉ ở ngay trước mắt > và « một 
khi vit bó con dao giết người là lập tức thành Phật ». 


Tuy ане n, tron 


có ће 


Hài-Hòa-tăng bàn rằng : 

Đức Phát lap giáo cốt quy ở tự minh thâu được, không 
cán người ngoài biết đến, cho nén những ván.hr phà bày 
phần nhiều là đều theo lối huyền-hự mà пој; tất phải là những. 
hang người cao-minh là tư-khắc hièu ngay; đó không phải 
là muốn cho người ta khó hiều mà thực ra là không muốn 
cho người ta biết vậy: 

Sự hoc của các bậc cồ-nhân là duy theo trên tâm-tịnh mà 
[tờ 63a] lý-hỏi, nhưng cái ý thì phải đạt ra lời văn mà cái 
dao thì phài rõ ra ở sự việc. Nhà Nho có cái học từ-chương, 
nhà Phật có cái học traidiếu, dó đều là cái thô-sơ của LÝ 
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vậy. КЕ theo học tất do nơi thô-sơ rồi vào сб tinh thuần : Một 
đẳng nhân theo từ-chương, mà tìm hiều nghĩa, cho tới khi rất 
thành thuộc bấy giờ mới có thề nói tới những việc CÁCH 
THÍ THÀNH CHÍNH. Một ding nhân việc trai-tiếu mà 
iữ được sw chân thành rồi dän dần thấy được quang-minh, 
lúc đó mới có thề tiếp tục đi sâu vào сб SIÈU GIÁC BÓN 
NGỘ. Nếu trái ШЕ mà chỉ chüm chăm vào các việc học vë 
từ-chương và trai-tiếu thì chẳng qua là hai đạo mà thôi. 


CHÚ - THÍCH 

(1) Câu trên «CB chung ха cung, thanh văn vu ngoại жя Т 
$ Ж + +» (Đánh chuông trong cung, tiếng lọt га ngoài) là (гісі 
trong thiên Tiều-nhã ở kinh Thi. Ciu dưởi «Hạc minh tại âm, ky 
tử họa chi #, % Ó № # + 4ø 2» (Hạc kêu trong tối, con nó họa 
theo) Jà trích trong qué Trung-phu ở kinh Dịch. 

(2) Cách 4 là cách-vật (biều suốt sự-vật), Tri Ж là tri-tri (biết 
cho dich хас, Thành ik là Thànb-y (thành thực ý chỉ), Chính ЈЕ là 
chinh-tàm (chỉnh dinh tàm mình), bốn chữ này đều trích trong sách 


HANH THANH 


g Làm) 


H ấy tức là làm đạo уйу. Từ việc chüa-tà tam- 
tài cho 001 việc duy-tri van:hóa, không ai là di ra ngoài mà 
lại khóng do cái cửa, 

Bao của thánh-nhân, thu kín lai thì là đao-đức mà 
pháthành ra thi là sư-nghiệp. Sự án-kin tờ 63b] khác nào 
như ndi chồng non chất tròng mà không thấy. Sự biên-hiện 
thì khác nào một con. pum lớn, người nào cũng có thé 
theo dó та di. Những bác Liều-tri-tuệ nhận được những cái 
hibn-hién cho nén vàn-hành mà trí et nước. Rièng bác 
đai-lưc-lượng thị nhân sw án. ling m à giữ. chủ-trương cho 
nén giữ được nước. Phật nói An và hiền cũng như là một 
cho nén tóm gọi là 


Hải-Lượng Bại-thiền-sử nói: Nhà Phật quý ở giữ nước 
mà không ашу ở trí nước. Bai-dë dà gir được nước Ihi 
không cần phải trị nước mà nước tự nhiên phải tri. Nhưng 
nếu không phải bậc dai-luc- lượng như đức Thich.Ca Мац- 
Ny thi không thề giữ được, yi уйу cho nên phải dùng dén 
việc trí nước. Vi thế đức Không-Tử phải cho các vua Nghieu, 
Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ đứng vào hạng công đầu. Tuy 
уйу, nói tới chó cốt-yếu thì Ngài phải kề đến cái công- 
hiệu «bốn mùa vẫn chuyền đều. muôn vật vẫn sinh sån, 


nào trời có nói gì đâu 7» và «kể già По 642] thì yên ôn, 
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kë trẻ thi mong mỗi». Về phần nhà Thich cũng có nói 
« Không từ chốn nào đến, cũng khóng đi tới chốn nào, cho 


nén mới goi là NHU-LAI», chinh là nghĩa đó хау. 


Hải-Âu Hòa-Thượng bàn rằng : 

Thám cho dân bằng điền nhân, mài giña dàn bằng điều 
nghĩa, khiến dán di vào con đường thiện mà khóng tu biết, 
đó là cái dao giữ nước (tri quốc). Còn về phần đắt dán dán 
bằng chính-lệnh, ngăn cấm dân bằng hinh-phat, khiến cho 
dàn sợ pháp-luàt mà khóng dám phạm, dó tức là tri nước 
(trị quốc) vây. Trị nước là trị bề ngoài, nếu khóng trị thì 
tất loan, tức là chính sách của дој bá - già. Đến như giữ 
nước thi tức nắm vững bin đẳng chuôi, khiến cho dàn 
cử quay về đường thiện mà khóng hề có biết là theo đỏ 
hay hoặc trái đó, như thế túc là cái công phu của các đời 
Để-giả vậy. Vì thế nén nói rằng Phật chỉ quý ó giữ nước 
mà không quỷ ở tri nước. 

Nói ring ігі quốc (giữ nước) có nghĩa là không phải 
nói mà tự tin, khóng phải hóa mà tự động, khóng phải làm. 


mà іш thành, cho nên không [tờ 64b] thấy các vết tích là 
phải làm mà tự nhién bao nhiều những chuyền vần đóng 
mở đều ngu cả ở trong những cái khóng phải nói không 
phải hóa cùng không phải làm, Nếu không phải là đại-lực- 
lượng như Thich-Ca Мап-Ху thì khóng thề nào mà thực- 
hiện nồi. Vi bằng không có đai-lưe-lượng như Thích-Ca Màu- 
Ху mà bắt chước làm những việc dó thì sai một ly xầy di 
bàng ngàn đặm, kéo ra những tệ hai sau này khòng biết 
tới đâu mà Кё. Bởi уау chẳng thà là cứ theo phương pháp 
tri nước mà tri thì lai có hiện quà về sau. Đai-thiền-sư phát 
ra lời nói này là cốt cho những kẻ thiền-cản dé biết, kể tv 
tiên dễ hiều, tức là cái đao thường-hành xưa nay Vậy. 


Đức Khồng-Tử cho các vua Nghiéu, Thuấn, Vũ, Thang, 
Văn và Vũ đứng vào bậc công đầu, nhưng đến chỗ cốt yếu 
cũng phải kề là «tứ thời hành vén, van vật sinh yên, thiên 
hà ngôn tai» (bốn mùa vẫn chuyền vận, muôn vật sinh 
sàn, mà Trời có nói gi dàu?), và lai nói «180 già an chi, 
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thiếu giả hoài chi» (kë già được yên ồn, Кё trẻ được trông 
mong). Trời không nói mà bốn mùa vẫn chuyền vận, muôn 
vật vẫn sinh sản, như thế mới phải là [tờ 65a] dao trời. Lòng 
người ai chẳng muốn yên, nay già được yên ồn, trẻ được 
tròng mong, tức là đâu 46 đều được thuận tiện, đỏ là đạo 
của các Бас Đế-Vương vậy. Họ Thích nói rằng < Không từ 
đâu đến, cũng không đi về đâu, vì thế gọi là NHU-Lai », đó 
có nghĩa là đến không trông thấy mà đi cũng không trông 
thấy là ở nơi nào. Kinh Thư nói « vi trị vô tích, kích nhưỡng 
vò kich » (làm việc trị không có dấu vết, đánh đất mà không 
đánh) (1) cùng lời ca «bất trị bất thức, thuận đế chỉ tắc » 
(không hiều không biết, thuận theo quy tắc của tự nhiên), 
tức là ý đó và đều là cái công hiểu дїй nước váy. 


Hải-Hòa-tăng bàn rằng : 

Khồng-Tử nói « tứ thời hành yèn, bách vàt sinh yên, 
thiên hà ngón tai», nhà Phật nói «vô sở tùng lai, điệc vô 
sở khứ, cố danh NHƯ-LAI» cùng với họ Lão (2) nói « thanh 
tĩnh nhi dàn tu túc» (trong sạch yên lặng mà dán tự đủ), 
ba giáo cùng là một nguồn, sự cốt-yếu Bir nước tóm Јај 
đều lấy vô-vi (không làm) làm gốc, (tờ 65b] dùng sự khóng 
làm ra đề giữ nước thì nước cần gì phải trị? Đời Tam Hoàng 
giữ Trung-Quốc, đời Lạc-Long giữ nước ta, đều dùng đạo 
ấy. Duy từ đời Nghiêu, Thuấn trở xuống là phải dùng cách 
iri đề mà tri nước, khác hẳn với các thời xưa. Kế đó 
các tŠ về tam giáo đều là cùng thời-gian và cùng muốn cứu- 
vän cái phong-hóa Cát-Thién Vô-Hoài (3), song duy có Thich-Ca 
Мап-Ху là được tràn khắp bón phương, khiến cho nước Tĩnh- 
Phan biến thành nước Phật; còn Khóng.Ti và Lão-Tử thì làp- 
ада trử-luận chỉ mong vì những кё giữ nước trong thién-ha 
đời sau nêu ra một cái chi-nam, nhưng không ngờ kẻ hàm 
mộ thì nhiều mà pgười biết thì it yà kë hiều được càng it mà 
kë làm theo tuyết nhiên không có, khiến cho những dân đời 
hoàng-hoàng (tốt đẹp) rút cục không bao giờ được thấy. Đó phải 
chăng châu.bộ Nam-Thiệm (4) khác hẳn phong-hội Thiên-Trúc 
cho nén mất chất thuần-tủy mà không thề giữ lại được chăng? 
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CHÚ- THÍCH 


(1) Theo trong Bé-Virong Thế-kỹ,khoảng đời Để Nghiêu có 8,9 mươi 
“êng già gõ đất mà bát еди са: « Nhật xuất nhi tác, nhật nhập nhi tite, tac 
tỉnh nhi jim, canh điền nhi thực, đế lực hà hữu u ngä tai ?» (trời mọc 
mà làm, trời lặn mà nghỉ, đào giếng mà uống, cầy ruộng mà àn, thé lực 
của Đế có gì đến ta 9). 


(2) Lão-Tử tức Lão-Đam soạn ra Đạo-Đức-kinh gồm có 2 thiền 
"Thượng và Hạ, 


(3) Cát-Thién-Thi là danh biệu của một vi dé thời сб Trung.Quóc. 
Theo Lược-Sử Thién-Thóng-K$ thì trong đời Cát-Thiên trị thién-ha, chỉ 
là không nói mà tin, không hóa mà làm, bao la lộng làng khong ti 
danh gi mà xưng tụng được. Vó.Hoài Thị cũng là danh hi ộ 
. Theo trong Luoc-Si Thién-Thóng-Ky 
thì trong đời Vó-Hoài cách xử thé toàn Шу đạo giữ sự sóng, Шу dic 
yên việc hình, mọi người trong lúc ấy đều За ngon lành, phong tục үші 
vé, cùng ở yên бо mà trọng sự sống vàn vàn, nén gọi lá dàn đời Vò- 
Hoài (không lo nghi). 

(4) Tên một xứ ở vùng Hàm-hái (bề mặn) về phía nam n 
Đi, nguyên trước goi là Nam-Phù-Diêm.Đề và sau đồi ra là Nam-1 
Bộ-Châu (Phật-Học Từ-Diễn). 


tre 66: BONG. THANH 


(Tiếng róng - không) 


Tone rêng sáng süa khóng có gi chưởng-ngai goi 
ÔNG (rồng khong). Sống và chết là việc rất lớn 
thòng-đạt mới có thè hiều biết, Tao-vàt đã ga 
cho ta cái lhóng-minh và trao cho ta lấy cái hinh- 
chất, tức là khòng khinh-suất mà hứa sự sinh ra con người, 


cho nén thánh-nhản cũng không khinh-suất mà hia sự chết 
cho соп người. Gọi là tuấn-vỹ, goi là thung-dung, dó đều là 
nói những bang người biết giữ đúng tính mạng phú cho. 
Ngoài ra những hang xát-phu xất-phu chết liều ở nơi ngòi 
lạch, đều là những cái chết hấp tấp bừa bãi mà thôi. Tức 
như Hầu-Sinh (1) bó mình vi Tin-.Láng-Quàn và Kinh-Khanh 
(2) hát bài ca Dịch-Thủy, là chết một cách khinh-suất mà 
đều là không giữ đúng tính mạng của tự nhiên. 


Phái Tiều-thăng (thia) trong nhà Thiền phần nhiều hay 
đem thân dấn vào dàn lửa, đó đều không được đến cõi 
Niét-bàn 


Đai-thiền-sư nèn ra chương này tức là bảo cho người 
ta hiểu biết cái ý đạtlý và tri-mang (thông dat đạo lý và 
hiểu biết tinh mạng), thế tức là ĐÔNG-THANH уау. 


о0о 


(Ге 665) Hải-Lượng Đai-thiền-sư nói : — Kinh Dịch 64 qué, 
chi cho một qué KHÓN là đến đúng Ноћ mang; kinh Lăng- 
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Già 8 thức, chi cho Y-THÜC là đến Niết-bàn. Nhà Nho khóng 
khinh-suát hira nguoi Шу sw chét mà nhà Tbich cüng khóng 
khinh-suát hira người lấy sự chết. 


Y-THÜC và KHỐN - TƯỢNG cũng như là một : Khön- 
tượng thì là nước chảy диб chấn. tức là nước 
ao; còn y-ihuc thi giữa bề nói gió khua lén không Ji 
bao nhiên sóng cồn; bởi vậy KHÓN khóng đến hết tinh 
mang là không xong mà Y-FHÜC không đến N 


t-bàn là 


kỹ và nhân, còn nhà Thích ШЕ quy ở tri cho 
cho cao. Nhân nghĩa không tinh thao, trí v không cuo 
sáng, không đạt thấu cái cửa sinh tử thì làm sao mà chế 
được sự sinh ti của đời người? Rhông-Tử là ông chủ về tinh 
mang mà Thich-Ca là người khách về tinh-mang, đòi chủ 


khách đỏ là suốt từ khi có trời đất cho 107 ngày nay. 


[Tờ 67a] Hài 

Lớn thay là sự chết của con người! Sách Nho nói rằng 
«Tit đúc kỳ sõ» (Chết đúng chó đúng chết) ; sách Phật nói 
rằng « Sinh tử sự đại » (Sống chết là việc lớn), đền là những 
lời không thé khinh-suất mà hứa cho người ta di vào chó chết. 
Kinh Dịch tất cả 64 què, duy có một qué KHÓN là hứa tới 
sự hết mang; kinh Lăng-Già có 8 THÜC, duy chỉ riêng то 
Ý-THÚC (3) là hwa cho 101 Nict-Bàn. Во trong qué КН 
сб cái tượng nước lia khỏi đầm và попа Ý-THỨC thi có 
cảnh vô số sóng cồn ndi day, tất nhiên là phải 101 chó Nict- 
Вап. Khóng-Tir và Thich-Ca là съд và khách спа Най-тани, 
gác cách dày người đều cùng một lối, khong phải là bác 
tỉnh thuộc nhân nghĩa, cao minh ý tri, thóng suối cảnh 
của sinh từ thì không thể nào theo kíp, Vi thế, Nho mà 


и Hòa-thượng bàn ràng: 


khinh-suất việc chết tức là « thương düng » (thương tồn đức 
DŨNG), Phát mà khinh-suất sự chết tức là € tường sinh » (làm 
hai đời sóng). Gồ-lai những bậc trung-liét không ai bång Văn. 


Тіп Quóe-cóng đời Tống, nhưng nếu không biển có noi 
Пе 675] Sài-thị ở Yen-kinh thi cũng vẫn có cái nguyện mü 
vàng về chốn cố-hương (3). Вб cũng là không khinh-suấ üt mà 
tự hira đến chó chết vậy. 
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H ары tăng Pus nag: d 


bui đến Шеп nhân không, tên đến điều ç dũng. a um 
inh chi có người là quy, vi thể nén sự sống, sự chết đều се 


mạng đỉnh. Làm con người ta tham sự sống mà sợ sự chết 
Чи ai không thế, nhưng cần hỏi xem đáng sóng hay đáng chết, 
cốt lâm sao cho đúng vói nghĩa và hợp với định mang mà 
thói. Bởi уйу nhà Nho nhà Thích đều không khinh-suất hứa 
cho người ta vào chỗ chết, Nếu chưa đến thời-kỳ nước 
lia khỏi đầm và bề nồi phong ba thì không thề đề chọ hết 
wang hav nict-bàn. Duy đã (01 thời kỳ đó thì tất là hết mang 
và niết‹bàn, đó cũng là hợp đúng với nghĩa vậy. Vi bằng 
nghĩa không tinh đạt, y trí không cao minh, [sờ 682) không suốt 
тб cửa quan sinh tử thi cũng như thầy Тй-1.0 chết vi Khëng- 
Lý (5) cùng những hạng tuc-tüng đời пау уд có tu-thiéu, dó 


đều là giác hai tinh mang уйу. 


CHÚ- THÍCH 

(1) Hầu-Sinh tức là Hầu-Doanh là ần-sỹ nước Nguy. Tín-Lãng-Quân 
là con vua Chiều-Vương nước Nguy. Hầu-Sinh vi hẹn giúp Tin-Lăng-Quân 
mà tự-vẫn, 

(2) Kinh-Kbanh tức Kinh-Kba, giúp Thái-tir Yên hành-thích vua 
Tin khópg được nén bị Tần giết, 

(3) Nhà Phật gọi 8 Thức (sự biết) là: Nhãn-thức, nhĩ-thức, ty- 
thức, thiệt-thức, thắn-thức, y-thire, mạt-na-thức và a-lại-da-thức, 

(4) Vàn-Tín Quốc-công tức Văn-Thiên-Tường đời Tống. 


(5) Không-Lý là quan Bại-phu nước Vệ. 


MINH THANH 


(Tiéng Sang) 


Y Phục Së Chế (đồ ап mặc và chế-độ) là cái văn vë 
bề ngoài, Đao Đức Nhân Nghĩa là cái thể chất ở trong. Là 
người quản-tử tất nén làm cho sáng sila реп trong mà khòng 
nên cầu cạnh bề ngoài. Con my ngoài nội đội da con hô 
ngoài là chỉ có bề ngoài mà không đủ bề trong уду. Vién 
ngọc tốt còn nằm trong táng đá đó là có bề trong mà không 
đủ bề ngoài уду. Вас người sáng suốt không thề lấy хет 
áo và lòng gai mà phân biết là người Kinh hay người Moi, 
cũng không thề lấy cái áo xanh hay cái bát den mà cóng- 
nhận là nhà Nho hay nhà Thích. Những rượu thịt của Tế- 
Bién hòa-thượng cùng những bui Бат nho bàn của Hàn-San 
và Thập-Đắc (1), [tò 686] có lẽ đâu không phải là Thiền 2 

Bởi уау bậc chân-thánh không cử phải đội mão nhà Chu, 
bậc chàn-nho không си là phải đôi mũ nhà nho, bậc chân- 
thiền (chân іш) không cứ là phải mặc áo cà-sa. 


o0o 


Hãi-Lượng Đại-thiền-sử nói: Y phục số chế không phải 
là trời đề ý ở đó. Tinh hạnh như ông U ông Lệ (hai óng vua 
gian ác cuối đời nhà Chu) mà cho đội mũ Miện của nhà 
Chu thì sao bằng bọn di-địch mà có ông vua? Hàn-Thác- 
Tru và Giả-Tự-Đạo (2) cũng thường đội mü nhà nho, mặc 
áo nhà nho, nhung thiên-hạ ai kề hạng ấy là chàn-nho? 


Ý của trời là ở nơi tế-độ chúng-sinh, nếu làm ông vua 
mà bất-nhân,làm người cha mà bất-từ thì tức là làm trái 
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Y trời. Đã trái y (ој mà là nhà Nho thi gọi là tặc (Ене), là 
nhà Thich thi goi là A-tv-nguc. 


По Bich man bắc mặc áo bằng lỏng, ry Di miền dòng 
mặc áo cụt ngắn, го Man phía nam mặc áo bằng cô lá, Ба 
nơi до đều không giống với Trung-Quốc nhưng có lẽ nào lại 
không có [12 69a] thánh-hiền hào-kiệt sinh ra. Но Thích п 
по ch-sa, dai-dé cũng là tùy theo phong tục có lai, chứ đâu 
phải Phật đề ý tới. 


Hài-Àu Hòa-thượng bàn rằng: 


Khi có trời đất là Тар tức со bë cói chia ra, là trung- 
hea hav là di-dich, chỗ ở tuv có khác nhau nhung cũng 
chỉ trong vũ-trụ này thôi. Kế dó có bác thánh hiền nội 
lên đứng ra làm quân trưởng, tao ra y phục зб chế đệ phân 
biệt kë dưới người trên. Trung.Quóc hav dị địch đều có những 
số chế riêng của từng nước, đó đều là tự người làm ra mà 
khóng phải v tròi ở đỏ. 

Những bậc thánh hiền ngồi trên dàn chúng та có thé 
điền hóa được dân, đấy tức là lẽ trời уйу. Đã theo đúng lë 
trời thi tức là y trời ở đấy ; [tờ 695) cho đầu ngay đời thượng- 
cỗ ở 16 ăn lòng như các vua Phuc-Hy, Thần-Nông cùng dân 
cày cấy та ăn, cũng có thể gọi là ông vua thay trời Јар phép, 
то vật thành việc vậy. Nếu trái thế mà giống như anh phường 
chèo Un-Manh bát chước là Thüc-Tón-Ngao (3) mà vua nước Sở 
nhận chân cho là Твос- Тӛл. Ngao thực thi phóng có ШЕ đề 
cho Си-МапЬ làm được công việc của Thúc-Tôn-Ngao chăng? 
Bon con tuồng nhày lên sân khấu đóng vai vua Minh-Hoàng 
nhà Đường, sau khi điền xong lớp tuồng liền coi rẻ đồng bọn 
mà không chiu cùng ngồi một chỗ ; nhu thé tức là chỉ trông 
bề ngoài mà quên hàn bề trong, mà tức là chỉ chăm chú vào 
y phuc số chế vậy, Ông U ông Lệ đội mũ Miện của nhà Chu; 
Hàn.Thác-Tru và Giả-Tự.Đạo đóng bộ mũ áo nhà Nho cũng 
là một loại đỏ vậy. 


Đức Không Phu-Tủ không được có ngôi cao mà cái dao 
của người có thề làm thầy dạy muôn đời; đức Phật Thich- 
Ca vất bó một nước ngàn có-xe mà giáo-lý được truyền khắp 
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thién-ha, tức là có đức thi bát ЦИ phải có ngôi сао vậy. Bởi thể, 
những người đã hiều biết dao thi không bao giờ lai tựa vào у 
phục số chế mà phân biệt đẳng cấp con người, hay hoặc cần cứ. 


уво Trung-quóc (tờ 70a] hay di-dich mà chia ге khác nhan. 


Ко Địch miền bác, го Man реп nam, го Di phía dong, tuy 
chó ở cùng với Trung-Quốc khong cũng một nơi, song trong 
đó há lai không có những thành hiền hào-kiót hay sao ? Улу 
thì những người ở các miền kia тйс bằng lòng bằng là cũng 
tức như áo mũ nhà Nho ở trong Trung-Quốc, nào có lạ chỉ ? 
Ngay nhu đức Phật Thich-Ca mặc до cà-sa, 46 tức là chế độ 
của nước Tĩnh-Phạn, vì cả trong nước ấy phàm người họ 
“Thích (һау đều mặc áo сй-за, có đeo chẳng mạng, cũng ví như 
những bậc tín thân ở nơi Trung-Qu Vi thé cho nén nói là 
зи ăn mặc đó khóng phải chú ý của đức Thich-Ca. 


Hải-Hòa tăng bàn rằng : 

Tam-cang ngũ-thường CD là ý trời thường thường dé vào 
46. Còn như y phục số chế là do phong.tue từng thồ-phương 
mà làm ra là do từng người và lừng dia-phwong có khác, Cho 
củng một lòng TRUNG do trời phú 
ch, những 


nên, nhân nghĩa lề trí 
cho, cho dẫu dóng-di 
cùng với Trung-Quóe cũng không có một chút khác nhau, 
duy có giữ duoc lòng TRUNG đó Па 705] thi là thành nhân 
hào-kiét vir có ШЕ chü-tri trong nước mà làm quản trưởng cho 
dán. Đức Khóng-Tír có nói «Di-dich. chỉ hữu quản, bất nhu 
chư-ha chỉ vò dä» (го di-dich còn biết có đạo vua lôi, không 
như chốn trung-châu không со như thế). Уйу thì áo lỏng, йо 
cụt, áo là cùng với những thứ áo mũ thêu lhin d 
qué-kéch hay không qué-kéch, phỏng có ăn thua gi? 


nhung, nam-di, bà 


ài rộng là 


Cứ coi đó thì họ Thích mặc áo cà-sa chẳng qua cũng chỉ 
là theo với thé tục của nước Thiên-Trúc mà thôi; vậy nếu 
phàm những ai theo làm đồ-dè ho Thich, thiết-tưởng алб! 
mặt mặc theo lối mặc спа Thich-Ca, chẳng Ша hãy cử học 


theo giáo-lý còn hơn. Giáo-ly ấy là gi? Thua rằng „СВТ ở 


tam minh. 
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CHÜ- THÍCH 

а) Tế-Điền Hòa-thượng là người họ Ly, nguyên quán ở Thiên-Đài 
nước Tống, tu hành tại các chùa thuộc Tây-Hồ, Hàng-Chàu bèn Trung- 
Quốc. Nhà su khi hành đạo, dùng hết các phươg-tiện đề cửu đỏ đời, 
nén sự ап uống không càu né như các nhà tu-bành khác. Hàn-San và 
Thập.Đắc là hai vị cao-tăng vào đời Trinh-Quản nhà Đường bên Trung. 
Quốc, cả hai vi đều theo Phật-pháp, song cư xử đều phóng ting khác 
hẳn các vị sư thường, 


(2) Hàn-Thác-Trụ là người ở An-Dương đời Tống bên Trung-Quốc ; 
Giả-Tử-Đạo là người Thai-Chủu đời Tống; hai người này đều hiền đạt 
làm quan chirc rất cao, song tinh nét đều là tàn ác và sau cùng đều bị 
bắt-đâc-k‡ ir 

(3) Thüc-Tón-Ngao là quan Đại-phu nước Sở bên Trung-Quốc, một 
vi quan rất thanh-liêm chỉnh-trực mà rất nghèo, nén được vua Sử 
mến tiếc, đến nói sau khi mát đi có tên phường chèo đóng già Tôn- 
Thúc-Ngao mà vua Sở mơ tưởng là Tỏa-Thúc-Ngao thực và ôm chằm 
lấy mà 16 ý hâm то, 


(4) Tam-cương là ba giềng-mối. Theo trong Lễ-Nhạc-Kỷ ; Vua làm 
giềng- mối cho bày 161, cha làm giềng-mối cho con và chồng làm giồng- 
mối cho vợ, goi là tam-cueng. Ngũ-thường là 5 đạo thường của người 
đời. Thco trong sách Luận-Vệ-Vắn-Không thì ват đạo thưởng là Nhãn, 
Nghĩa, Lễ, Tri và Tin, 


PHÁN THANH 


(Tiếng Phán-doán) 


5, О lai goi là Phán-thanh ? Nghĩa спа chữ Phản tức 
là quyết đoán vậy. Quyết-đoán tức như quyết-đoán rằng đạo 
Thích là dáng hám-mó hay quyết-đoán rằng đạo Thích là 
đáng ghét. Đời thường có những hang chỉ hỏi đến cái sự mình 
hâm-mộ bay minh (tờ 7fa] ghét-bó là như thế nào mà thôi. 


Con chim phượng-hoàng Кец trén ngọn nüi cao kia, Ба 
có cầu gì cho người ta thích nghe, nhưng người ta mừng rằng 
gặp đời thinh-tri mói có tiếng phượng-hoàng kèu cho nén 
mong thích được nghe. Nhưng nếu дар lúc đời không có dao 
thi con chim kia lại tung cao ngàn nhân rồi tự khắc bay xa 
mà không khi nào lại có tiếng Кёп. Ngoài га nếu ding những 
tiếng con ve gióng, con ếch Кёп, mà giả tà làm tiếng chim 
phượng-hoàng thị tức khắc người ta thêm ghét mà đuôi ха 
ngay. Уйу những-ai mong cầu cái đao của nhà Nho hay nhà 
Thịch, đều cần phải lấy lẽ đó mà nhận xét cho r 

Chương này, đại ý cốt khuyên rin зи hàm-mó hay ghét-bỏ 
phải cho chinh-xác và cũng răn ké học đạo không nén cầu cho 
người ta hãm-mộ và cũng không nén mồi сна! dé cho người 
ta thêm ghét-bó. Cứ cái nghĩa đó nếu không quyết-đoán cho 
được thẳng thắn thì không thề xong, bởi thé nén mới gọi 
là PHÁN-THANH. 


одо 


Hái-Lugng Đại-thiền-sư nói : — Vua Thủy-Hoàng nhà Tần 
ghét Nho, vua Vü-Tóng nhà Đường ghét Phật, dai khái là có 
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[tờ 71b] cải gì dáng ghét cho nên người ta mới ghét. Còn như 
những bậc dai-Nho, dai-Phàt thi có thề nào mà người ta 
ghét được ? 

Ngài lai nói : — Người biết Phật là không то Phật, người 
mộ Phật là không biết Phát, Phật không mong cho chúng- 
sinh mộ, nhưng vì chüng-sinh muốn thành Phật cho nén mới 
kinh mộ Phàt? Hàn-Xương-Lè (1) nói cân «nhàn kỳ nhàn, 
hỏa Ку thư, lu Кў cu» (coi như người thường những người 
nhà Phát, đốt sách nhà Phát, ở vào cà nhà của nhà Phát), 
cái lối khong kinh mộ Phật đó tức là giài-thoát được cải 


* kiến-troc » (nho đục về sư trông thấy) và đã được vào vò- 
bàn (2), 


Đồ-đệ bach sư rằng : — Hàn-Xương-Lê dà được 161 Бас 
đệ-nhất phú-đồ hay chưa 2 


Đại-sư đáp : — Có thề đến Бас dé-tam đệ-tứ trở xuống, 
vì Xương-Lè còn có ý-tất, khóng bằng khòng ý-Llất mới là hon. 


НагАч Hòa-thượng bàn ràng: 

Cái nom cái tròng là đề bắt cá và thỏ, khi đã được cá được 
thỏ thì bó quên nom và tròng, Cải thuyền cái bè là đề qua nơi 
ngập lội, khi 101 bờ bën kia thi bó quen cái thuyền cái bè. Đao 
của họ Thich là hu-vó tich-diét, [tờ 722] minh tâm kiến tính, 
một khi đã biết Phật thì tức là đã vào được đao, người và 
minh đều quèn cả, Ап hay là cừu đền bình-đẳng ; khi đó ngay 
chính thân ta ta còn không biết, vậy còn kinh то gì nữa ? Кё 
không biết Phật thì bàn kinh nói kê, cố gượng phỏng đoán 
những điều không hiều, nơi tinh-thó, nơi lién.dài đều nhận 
chân vào chốn không даш. Vậy đặt một chữ mà vào đó là 
không biết Phật. Bởi thế nhà Thiền nói là « tuyệt hoc» (giứt 
sự hoc) huyàn-món (pháp mòn huyền-diệu) nói là «tuyệt 
thánh » (tuyệt bậc thánh), đều là cái nghĩa không mộ Phật vậy. 
Phật đã không tr mà mình, còn mong gi chüng-sinh mộ Phật? 
Chúng-sinh vì muốn thành Phật cho nên tự đến mộ Phật, 
nhưng mó Phật tức không phải là Phật. Hàn-Xương-Lê nói 
« coi thường người, đốt sách, ở cả nhà » đó là không kính mộ 
Phát, so với bọn đi thì dùng gây den, ngồi thì nơi giường. 
thiền, thì Xương-Lê đã là giải-thoát được troc-kién. Tuy nhiên, 
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Phật không có người cũng không có sách và không có nhà, 
nay lại còn nói là coi [tờ 726] thường người, đốt sách, ở са 
nhà, thì tức là lại thêm một tầng chuóng-ngai. Мо Phát dành 
là không biết Phàt mà bài Phật cũng khòng biết duoc Phật, 
cho nên bảo rằng Xwong-Leé тої 101 đưới bực đè-tam đệ-tử 
mà thôi, 


Нойс có người hỏi : — Thế nào là phú-đồ dé-nhát cấp ? 
Thưa rằng : — Lời Ке nói « Quán-ám là Quán-àm, Hỏa-thương 
là hòa-thượng. Ngươi voi ta Копа са. Та vi người không 
tướng». Quan thừa-tướng đời Tống làm bài biện thuyết về 
việc không có Phật; bà vợ ông ta liền bảo rằng < Phảt vốn là 
không, cần gì phải biên-thuyết9», đó tức là phù-đồ dè-nhất 
cấp. Còn như những hang tiếng Nho mà nết Mặc (3) và hang 
troc đầu mà tâm độc, dó là то! trong làng Nho та là giïc 
trong nhà Phật, nhà Nho nhà Phật khòng khí nào đếm xỉa đến. 


Tần Thủy-Hoàng chòn Nho, Đường Vü-Tón giết táng, đều 
là nhân có cái đáng ghét cho nên mới đem lòng ghẻt, nhưng 
ghét mà đến nổi phải chòn phải giết thì cũng là quà dáng, hai 
ông vua ấy [tờ 73a] không tránh được cái lỗi thái-quá. Đến 
nhu những bậc dai-nho đã sâu vào dao không thề che bàn, dai- 
Phật dà ra hẳn đời không thé dò biết, đã không được cải 
chỗ đáng yêu thì còn đâu mà thấy được cái nơi dáng ghét ? 


Hải-Hòa tăng bàn rèng: 

Người ta nói rằng Tần-Thủy-Hoàng ghét Nho, Đường Vü- 
Топ ghét Phật, đều không phải cả. Thüy-Hoàng còn xưng làm 
Hoàng-đế 46 là nhận biết Hoàng-để là rất tốt; Vü-Tón thương 
hai chúng-sinh, không пб đề phải đến trầm-luân noi bề khó 
nên mới cấm phép. phù-đồ (3), trừng trị bọn dàn du-dãng, 
thầy đền rất đúng với diéu-ly như-lai, уйу hai vua ấy đền 
уби Nho yêu Phật rất mực, Се điều nhà Nho cũng có những 
hạng ưa thích là ưa пој xấu пој tốt người ta ; nhà Phật cũng có 


những hang ưa thích là wa nói khoác lác đề loe bip người 
vậy mà bảo người ta không ghét thì không thề được. 


Bởi vày những hang người biết Phật mà chân thành ưa 


Phật thì bit tất là phải tó [tò 73b] bảo-tượng, thỉnh kim-dung, 
hing ngày lay luc khấn cầu, mà Phật tự nhiên đã ở 
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tâm, Đức Ва-Ма thiền-sư có nói: « Tâm tức là Phật, Phật 


tức là tâm, không nên đem tâm làm loan Phật, cũng không nên 
đem Phật đề loan tâm », vậy có cần gl mà kính với mộ? 


Đại-đề, Phật vốn không sinh không diệt, không sắc không 
tướng, cũng không cà những. việc họa phúc báo ứng ở đời. 
Ting пу không phải người của Phát, kinh điền không phải 
sách của Phát, chùa chiền không phải nhà của Phật. Người 
không phải người Phát, lâu ngày lai hoàn-tục bay không 
hoàn-tục cũng tùy bọ, cần chỉ mà phải coi như người thường? 
Sách không phải sách Phật, lâu ngày sẽ rách nát hay không 
rách nát cũng tùy mặc hẳn, cần chỉ mà phải đốt đi? Nhà 
không phải nhà Phật ở, lâu ngày đồ nát hay không đồ nát 
cũng tüv mặc nó cần chi mà phải ở vào? Phật vốn là không 
mà Xương Lê lai làm ra có rồi lai theo đó mà muốn làm 
ra là không thì thực là đa-sự. Như thế chỉ có thề được đến. 
[tò 74а) vô-dư niết-bàn mà chua tới được yò y vô tất tam- 
muội (4). 


CHÚ - THÍCH 

(1) Hàn-Xương-Lê tức là Hàn-Dũ, tên tự là Thoái-Chi, một nhà 
tài học uyén-bác, làm quan đời nhà Đường lên dén chức Lại-bộ Thị. 
lang; bầm tinh khẳng khái, thường thường bài xích di-doan, nhất là 
Phật-giáo, nén có công kích Pbật-giáo và gồm những câu đã dán trên. 

(2) Hai chữ niét-bàn của nhà Phật có nghĩa là viên-tịch hay là 
diệt-độ, đều là chết, Niết-bàn có hai loại, một là hữu-dư niết-bàn và 
hai là vó-dw niết-bàn, Нри-ди niết-bàn là hành hoặc nghiệp đã hết mà 
còn sót lại cái thân hữu-lậu ; vô-dư niết-bàn là nói tự đấy về sau không 
còn khi nào sinh hay tử nữa. 

(3) Phù-đồ là việc cúng tế lập dàn hay xây tháp. 

(4) Theo trong Đạithặng Nghĩa-chừơng: khi Ha xa tà-loạn goi 
За tam-muộl, 


ТОС THANH 


(Tiếng vë- nghi) 


"Тос-тнакн là tiếng vé-nghi vậy. Vé-nghi làm sao 
mà со tiếng? Phật nói: «Pháp thanh phi pháp thanh > (tiếng 
pháp, tiếng không phải pháp), khòng phải pháp tức là về 
nghi ở nơi nghiêm trang уйу. Pháp thi các việc các vật đều 
có tiếng, phi-pháp (không phải pháp) thi các việc các vật đều 
không có tiếng. Quyền thư hap tịch (cuốn lại dàn ra, то 
đóng) đều chỉ vận dụng ở trong tinh thần, tức là khòng рћар 


mà có pháp, không tiếng mà có tiếng. Người quản-tử dùng 
Ше về chiều убп-лић (1), dùng đề dinh xong công việc án- 


âm (2) Yèn-nghỉ và án-àm tất phải lấy nơi trang-nghiêm 
làm nơi về-pghỉ, đó gọi là TÚC- THANH. 


o0o 


[lờ 74b] Hải-Lượng Đại-thiền-sửư nói: — Nhà Thích dấu 
xá-ly, nhà Nho nói tinh khi, đó là vi-vật хау. Nhà Thich phóng 
tường-quang, nhà Nho nói thàn-khi, đó là phong-dinh уду. 
Tỉnh thì thuộc thủy thuộc huyết, thần thì thuộc hóa thuộc 
khi, nên nhà Thích thì giói sắc (тап kiêng sắc đẹp), nhà 
Nho thi viễn sắc (tránh xa sắc đẹp) tức là bảo trọng tinh 
thần. Khi mát di thì làm lăng tháp miến chùa cũng là gom 
chứa tinh thần. Lúc sóng thi giữ cho trang-trong, lúc chết 
thì giữ cách nghiêm-mật. Tỉnh thần chứa trong thản minh, 
cùng trời đất củng là một thề vi thế không thè không giữ уау. 


Hải-Âu Hòa-Thượng bàn rằng: 

Tinh là thuộc thủy thuộc huyết, đối với chủng loai thi 
là âm cho nén phải đấu kin. Thần là thuộc hỏa thuộc khí, 
đối với chủng loại là dương, cho nèn cần phóng ra. Thu 
lai mà không thấy cái nơi còn, phóng ra mà không thấy cái đã 
mất, đỏ tức là tỉnh thần. Tỉnh thần không tan mất nhiên hậu 
Шо 75a] mới còn được chân-tướng của mình, Là Nho là Thích, 
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cái danh tuy có khác mà chó tinh-vi thi vẫn giống nhau. Bởi 
thế, họ Thích giới-sắc, nhà Nho viễn sắc cũng đều là bão trọng 
tỉnh thần; đến khi mất đi, nhà Nho thì làm lăng làm miếu, 
nhà Thích thi làm chùa làm tháp cũng cùng dè gom chứa tinh 
thần, Nghĩa là tỉnh thần chửa ở trong thân minh cùng với 
trời đất cang mòt thề cho nên lúc sống thì giữ trang-trong, 
khi chết thì giữ nghiêm-cẵn, sự không thề không giữ đó cũng 
là giữ lấy tinh thần уйу. Những đám tục-nho thường dùng âm 
dương phong.thüy (tức là môn địa-lý) đề làm cái đất môi 
cầu phú quý, như thế tựa như là phải, nhưng thực ra thì là 
khóng phải. Lại như bọn Lüo-Tir và Trang-Tử lai có thuyết 
cho là loài người cũng như con ưng con chién con sån con 
kiến thì lai là phóng dàn vô loài, không hợp với đạo. 


Nya dầy giáo-thuyết nhà Phật lấy sư vién-tich làm giải- 
thoái, lấy su ха thân làm chán-tu, trong đó tr có mót x nghĩa 
rất sâu, it ai biều biết. [7> 75b] Có khi những hang tuc-táng 
hoc đòi сап bày đến nói хау có những viec đốt than cắt thịt, 
thực là mất hẳn cái nghĩa thủ thân (giữ mình). Vi thë Bai- 
thiền-sư phải đem thuyết này đề chỉnh. 


Hải-Hòa tăng bàn rằng : 

Tỉnh là người nhờ đề sống, thần là người nhờ đề thiêng. 
Tinh.khi đầy đủ mà tai mắt tay chân không thiếu, 46 goi là 
tỉnh-khí, tức là vi-vàt, Nhà Phật tàng trữ ха- là tàng trữ tinh- 
khi vậy. Thần-khí chu-hru mà thi hành ra công dung vò 
cing, đó goi là thàn-khi tức là phong-dinh. Nhà Phát phóng 
dường-quang tức là hiền hiện phong-dinh уйу. Giữ được tinh 
thì có thề sống, giữ được thần thì có thè thi. ¡ giới-sắc viễn 
sắc là sống giữ cái tinh đề khỏi bi hoai ; lăng туби tháp chùa 
là chết giữ cái thần không đề cho tan. Việc đó thực rõ ràng 
là thân người cùng trời đất cũng cùng [tò 76a] môt thê, có 
tinh thần rồi sau mới có thân, nếu giữ được trang-nghiém 
thì có thề cùng trời đất cùng được dài lâu vậy. 


CHÚ - THÍCH 

(1) Kinh Dịch nói: e Æ + z4 W #& бо quân-tử dĩ hướng hối 
án tức », 

(2) Май là khi âm bé nhà bát đầu vào ngày ha.chi. Thiên Nguyệt- 
lệnh trong kinh Lễ nói «di định án-âm chi sở thành z4 Ж £ $ > 
HX» 


BÁT-QUÀ THANH 


(Tiếng không hẳn dùng) 


Вх. оол лнахн đây là lấy theo cái nghĩa ba chữ 
< Bát-Quá-Phong» (gió không hẳn đúng) thuộc qué Tốn trong 
kinh Dịch vậy. Gió đi khắp bốn phương, phát ra са bốn 
mùa, có thề đoán là Hàn Đúng, nhưng cũng có sự Không 
Hàn Đúng ở trong đó. Gió có thử gió khóng hàn đúng 
Miền đông-nam nhiều nước, miền tây-bắc phiều núi, tü 
theo lừng nơi đều có những chốn có gió thói 191. Coi gió 
bón phương mà biết được vàn-hói của cá mười phương, 


Chương này khàn-thiét nói (01 chữ Y. Y trời không phải 
là Y, Y người mới là cái Y. Vậy nghe cái tiếng Büt-Quà lại 


cũng cần nên tu-chinh cái Y Bất-Quả. 


обо 


[Te 766) Hài-Lugng Đại - thiền -sư nói: — ў trời không 
hẳn có y, ý người mới hẳn là có. Có y thi có thể này ra 
Kién (tróng thíy). 

Bất cứ đất nào cũng có thánh hiền, Cái lốt về tinh-hoa 
là trời lấy làm trân-trọng. Cái tốt về thàm-u là trời vần dấu 
kin. Vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, vua Thang, vua Văn, 
vua Vũ, Không-Tử và Chu-Công là nhận được cái tốt của 
tinh-hoa mà sinh ra, Các Phật Bồ-Tát nồi lén ở miền cực 
tây; các vị tò nhà, Liêu, nhà Kim, nhà Nguyên nồi lên ở 
miền cực.đông và cực-bắc ; cũng là những òng vua thay trời 
mà lập cực và đều nhận được cái 161 của thâm-u mà sinh 
Ta vậy. 


116 TAM TO HANH TRANG 


Bởi thé, nói về dao thì không gi to lớn bằng cái Y, mà 
Y thì không gì to lớn hơn là VẬN, Trời có vàn của trời, 
thánh hiền có vận của thánh hiền. Vận đó đi khắp Irong 
mười phương, duy những bác đai-phác (rất tinh-thành) là 
nhận được, Những nơi có văn tự hình соп trùng con са, những 
noi ngón ngữ liu 10, cũng có những bậc Фа-рћас ở đó, 
không thề nào coi thường được. 


Lời Ке trong kinh Hoa-Nghiém có nói: « Di thi irang- 
nghiêm có, Ký muc thàm thanh inj. Phu. mẫu [tờ 77a] sở 
sanh nhãn, Tat kiên tam-thién giới. Кў trung сіне chüng sinh, 
Nhüt thiết giai. dắt kiến. Tuy vi đặc thién-nhün, Nhuc-nhün 
ше піш (hj. «(Vi ед trang-nghiém ấu, Con mát rất trong 
sach. Mắt cha me sinh ra, Thấy hết ba ngàn giri. Trong đó 
bao chüng-sinh, ХАНЕ đều thấu ће. Юди không phải 
тай trời, Sức mắt thị như thế). 


Hải-Âu Hòa thượng bàn rằng : 


Y trời không hẳn có, nén sự nhận được to lón mà không 
có giới-han. Y người thì hẳn trông thấy, trông thấy thì nhỏ hẹp, 
nén chỉ quen với những cái thường thấy, mà những cái không 
thường thấy thì phải ngac-nhién. Đó là cái Y của trời và của 
người không giống với nhau. Y có thề này ra sư thấy ; y đã 
khác nhau thì sư thấy cũng không giống với nhan. 


Y của trời là khong dàn không che chở, không đâu không 
bao bọc; nói về to lớn thi không biết thể nào tả nỗi, nhung. 
nói về sự gần thiết thì cũng chẳng khác chỉ cái thân của con 
người. Gió mưa sim 561 là hơi thở của con người ; trăm sóng 
bốn bến biên là chân lòng của con người , bốn bộ dai-cháu là bón. 


chân tay của con người ; [tà 776] trăm linh muón vật là con 
ràn con chấy của người. Con người đã có đủ cả huyết mạch 
iai mắt chân tay không gì không đến nơi đến chốn, vậy 
thì cái ý-vận của trời có khi nào lại làm cho hoa-ha (trung- 
quốc) và di-dich có khác biệt nhau? Gái tốt về thanh-hoa, trời 

vẫn tràn trong. cũng có lúc mà chung đúc lại. Cái tốt về thàm- 
u là trời đấu kín, cũng có lúc mà phát-tiết ra. Nghiên, Thuấn, 
Vũ, Thang, Văn, Vũ, Chu, Khồng, hoặc lấy chính lệnh trị 
thién-ha, hoặc đem đạo đức hóa thiên-hạ, đều là nhận được 
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cái tốt vë thanh-hoa vậy. Các dáng Phật cùng Liêu, Kim, Nguyên 
hoặc lấy lời nói mở mang cho đời, hoặc dùng tài trí đề chiếm 
thiên-hạ, đó đều là nhận được cải tốt về thâm-t vậy. Tóm 
lại các vị ấy đều là nhung рас thánh-nhân thừa theo vận hội 
mà rạ, Cải ý của trời không đâu mà không khắp, ý đi tới đâu 
là khí đi toi dó. Văn hành trong khắp mười phương, khi tới 
nơi đâu thì có ứng với vận hội mà được sinh ra. Dù nơi thanh- 
danh (а 78a] văn-vật hay chốn cùng cốc thâm san, nghĩa là hết 
thấy các nước ở trong vü-tru này nếu guong chia ra là trong 
hay ngoài là trải khác cái ý của trời. 


Đời cồ-sơ thời-kỳ đại-phác, vận trời đi tới Trung-Quốc 
thì Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, Chu, Không, ứng vào, 
mà lập ra chế độ lễ nhạc rất đầy đủ. Mà trong lúc đó những 
nơi văn tự như hinh con trùng con cá và noi ngôn ngữ liu 
lo kia vẫn còn chứa din dai-phác của trời tại dó. Rồi tới khi 
vận hội đưa tới, thi có những bậc ứng vàn mà ra tức là Bồ- 
tát, họ Liên, họ Kim và họ Nguyên nồi lén. Cho nén nói 
Tüng trời có vận của trời, thánh hiền có vận của thánh hiền, 


Đao không gi to lớn bằng Y, tức là ý trời уду, Duy người 
đời thường khen Nghicu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, mà cho 
họ Liêu, họ Kim và ho Nguyên là làm loạn Trung-hoa ; tón 
Không phu-tử là chính-truyền mà cho chư Phật là dị giáo. Đã 
dành sự tón-süng thi vẫn là phải [ở 785] nhung sự chè bai 
kia thì rất là sai. Như thế có khác gi răng lợi của con người 
lai ché cười các chân tay là mọi го, đỏ tức là cố-chấp theo У 
của соп người mà không phái là ý trời уйу. Kinh Hoa-Nghiém 
nói «Thấy hết ba ngàn giới, Thấy hết các chúng-sinh. Tuy 
chưa được mắt trời, mắt ШИ dược nhu thé», уду nếu bó buộc 
theo ý người thi chưa có thể 101 được cõi ấy. 


Hải-Hòa tăng bàn ràng: 

Trung-Quác với bốn cõi phía ngoài, đều ở trong khuôn 
che chở của trời, tự trời tròng ra thì khóng có gì là bi thử 
khác biệt. Vậy có lẽ nào chỉ giống Hoa là quý mà giống khác lại 
là hèn, Tuy rằng tập-tục có khác nhau, ngón ngữ không cùng 
một lối, nhưng bầm-thụ linh-tú của non sông mà sinh ra những 
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bác thánh hiền thì noi nào mà khỏng có, có điều khí đất 
phát ra tùy thời sau trước, cho nén tü.khi chung đúc cũng 
không thề [tà 79a) mà cùng một lúc. Irước đây tú-khi chung 
đúc rất sớm ở đất Trung-Quốc, thi thanh-hoa tiết lð vô cùng 
nhưng tất cũng có khi phải tắt hết đi, mà những noi cái khi 
tốt thâm-u lại điền thay vào đó. Vì thế những nơi văn tự 
như hình con trùng con cá và noi ngón ngữ liu lo là những 
nơi chưa phát trước dày tất đến thời ky phải phát. Cho 
nén nói rằng tuy trăm đời về sau cũng có ШЕ biết được vảy. 


TANG THANH 


(Ting giữ. kin) 


В. của trời đất giữ kin ở nơi khong nói, dao của 
thánh - nhân giữ kín ở chỗ không làm. Bởi vảy giống bay 
giống lội, giống động cựa, giống cấy trồng, không một vật gì 
là không yên nơi yèn chốn та cái công thần điệu vẫn như 
không ; sự ăn sự uống, sự làm sự nghi [tà 796) không một 
dán nào là không thỏa thuè cách sống mà sức của trời vẫn 
không có. Đó mới gọi là TÀNG. Tàng có nghĩa là không tròng 
thấy vết tích mà cũng khòng hiều vì sao mà được đến thể З 

Đai-thiền-sư phát minh ra cái nghĩa dùng việc АМ, АМ 
ấy là TANG vậy. Cho toi nơi kết cấu thi nói rằng < quy có âm- 
đức, quy về việc làm cho người ќа được пойт ngầm hưởng- 
thụ ơn-huệ >, giữ kin cóng-dung mà ân-đức khắp tới mọi người, 
đó là tàn cùng của đạo lớn vảy. Kinh Dich 64 qué mà có quê 
SUG, Viên-Giác neu 24 tiếng mà có tiếng TANG, cách đặt ra 
lời nói tuy có khác nhung LY thi vẫn là một. 


одо 


Hãi-Lượng Đại-thiền-sư nói: — Trời đất khéo dùng АМ 
thần Phật thánh hiën khéo dùng АМ; dwong thi là tính mà 
âm thì là tinh, có biết tinh тбі sau mới có thề thành được 
linh. Trăm hoa nở be vào sớm mờ, muôn cây nứt màng vào 
khi chập tối, đó là trời đất khéo dùng âm, Ніёц dao thì truyền 
đăng (1), biết đạo thì hướng-hối (2), đó là thần Phật biền thánh 
[tà 80a] khéo dùng âm. Bởi thế, dao của trời đất quý ở U 
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{thầm-kin), quý ở VY (rất nhỏ), quy ở АХ (che giấu), quy ở 
BÍ (kin дао). Bao Kiền thành соп trai, đạo Khón thành con 
gái (3), sự rất sáng đề nơi rất thàm-kin, cái rất hiền (rõ rèt) 
chia ở chỗ rất àn (che giấu). Van үйі khòng u-ần nén tính 
linh không được bằng người. Quỷ quái có tài làm nen yêu- 
quái nhưng không bằng được thần phàt ; gian tà có lài khua 
múa xảo quyét nhưng không bằng được thánh hiền. Không 
khẻo dùng âm thì rút cục phải bó buộc vì âm cho nên lửa 
ngoài sáng mà trong tối. Khéo düng âm thì àm lại sinh ra 
đương, nên nước ngoài tối mà trong sáng. Người quân-tử 
học dao quý có âm-đức, quy cho người ta được прёт ngầm 
hưởng thu àn-hué. Вас dai-tháng phó-thóng như-lai không có 
tưởng khóng có linh, chinh là ЊЕ đó, 


Hải Âu Hòa-thượng bàn ràng : 


Thái-cuc động mà sinh ra dương, tĩnh mà sinh ra âm, một. 
âm một dương [tò 80b] thì goi là dao. Nhưng duong thì hiền 
mà dé biết, âm thì vi mà khó thấy. Mây nồi mưa phun người 
ta ai cũng có thề biết mà sự huyền-diệu khí lưu hành phầm vật 
thì thực vô cùng. Mùa xuân sinh mùa thu tàn người ta ai cũng. 
có thề rõ, mà cái nở tắt xuống lên thì khỏng thề lường. 
Bởi vi dao vốn là làm thề và làm dung làn cho nhau, nhưng 
phải từ nơi vi (rit nhỏ) mà đến chó trir (sáng rõ), từ chỗ An 
mà tới chỗ hiền thì mới có thề thấy được cải dung cửa trời. 


Be mở từ lúc sáng mờ, vỏ nứt trong khi trời tối, tức là 
cách tạo-hóa của trời đất hiện ra các vật. Hiều đao thì truyền 
đăng, biết dao thi hưởng-hối, dó là cái cồng-dung của thần 
Phật biện ra ở mọi người. Quảng-Thành-Tử (4) nói : « Chí đạo 
chi nh, уби уби minh minh. Chi dao chi cực, hôn hôn mặc 
mặc › (Đạo đến chỗ tinh, mờ mờ mit mit. Đạo đến chỗ cực, 
tối tối tăm tăm), đó tức là cái nghĩa trời đất thánh hiền thần 
Phật dùng về ÂM vậy. Duy khéo dùng ÂM nèn buôi tối nứt, 
sáng mờ nở, rồi tàn cùng lai minh bach ; (tờ 8/2] mà truyền 
-düng và hưởng hối lai càng thấy quang minh. Bởi АМ là 
một dao u vi Ап bí mà lai có sự rất minh rất hiền ở trong. 
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Bay dem dao kiền dao khôn ra та nói là dë cho thấy 
MINH tất phải do từ U mà НЁМ tất phải do tir Ак уйу. Кёп 
có thề làm и hay làm Ап đó tức là khéo dùng ат vậy. 


Xi khéo dang âm nén cái dao của thánh hiền thần Phàt. 
cùng với trời đất cùng xen hàng. Còn như quỷ quải làm ra 
yêu nghiệt đề 10е người, lũ gian-tà làm xảo tra đề lừa người; 
nhưng lộng lây lắm tất có ngày phải diệt, lóe loẹt lắm tất 
có lúc phải thó vụng đại та; sao bằng cái đao của thần Phát 
thánh hiền càng lâu càng bền bi luôn luôn ở người mà người 
không tự biết. Cho nén nói rằng dao của quản-tử tối vậy mà. 
ngày càng sáng thêm, cũng như nước ngoài tối mà trong ШЕ. 
sáng vậy. 


Đaï-thiền-sư пеп ra chương này đề bảo các [tờ 81b] hoc- 
giả mà lại kết cấu bằng câu: «qui có âm đức, qui đề cho 
өседі ta được ngắm ngầm hưởng thu ơn huê > đề cho thêm 
sáng rõ cái đao cốt yếu sửa mình và xử với người. Lại thêm 
đến câu « dai-tháng phó-thóng như-lai không có tưởng không 
có linh» đề tó rõ cái linh và tướng của Phật là không thè 
nào mà tròng thấy. Nếu không phải là hang người rất siu 
về đạo thì có khi nào mà đã hiều được ? 


Hải - Hòa tăng bàn ràng: 

Dương thi cương-kiện (cứng manh), âm thì hàm hoàng 
(bao la rêng rãi), cương-kiện là thề mà hàm-hoáng là dung; 
nếu không hàm-hoáng thì không bao bọc chứa dun 
thành cái dụng đề thi sinh. Vi thế, dao ат là u-vi ần-bí mà 
vân có rất minh rất hiền gồm ở trong đó. Cũng chỉ vi khòng 
rõ rét lò ra, không bộc toac bày та, là kín đáo sân rộng 
cho nên mới có chỗ đề mà thụ dung. Trời đất giao hợp 
muôn vật hóa thành, dao Kien thành trai, đao Khón thành 
gái (5), nào ai biết được [tờ 82a] vì đâu mà trở nén nhu 
thế, Cũng như thần Phật giúp vật yên dàn, cong lao ở nơi 
không ај thấy vết; thánh hiền chính lòng thực ý, cái đao 
riêng quí ở tự minh tu tỉnh lấy minh. Во đều là khéo dùng 
âm vi 
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Lửa vốn góc ở Ат mà dụng ra là dương cho nén ngoài 
sáng mà trong tối, khác nào người ta có một việc thiện đã 
vôi mong cho người khác biết và mong trời kia báo đáp, 
nhưng biết Пла có đức duong sẽ bi ат khiền trách, thế là 
không khéo dùng âm уду. Nước vốn gốc là dương mà khi 
dung lai là ám, khác nào người làm điều thiện suốt đời 
khòng cầu cho ai biết cũng không mong báo đáp của trời, 
nhung có đức àm thi tất sẽ có báo ở noi duong, đó tức 
là khéo dùng ат vày. Xem dó thi biết ат tức là cái nền 
tảng của đức mà là gốc ЊЕ của còng уду 


CHỦ - THÍCH 

а) Nhà Phật có thề phá sự tối tăm của chúng-sinh cho nên dùng 
cái dèn lắm vi dụ, truyền đăng có nghĩa là truyền cải đèn cho người 
sau, tức là truyền đạo tu hành. 

(2) Hướng hói đã chú thich ở trên. 

(5) Trong начи kinh Dich: € & 35 48 $8 3, dg 1L 8$ » + tổ A7 
abl A Je Thiên địa nhàn Водо, vạn vật hóa thuần. Кіп đạo thành 
nam, khôn dao (hành nit» Trói đất giao hợp, muôn vật hóa thành. Đạo 
Kien (trói) thành trai, đạo khón (đất) thành gài. 

(4) Quing-Thành-Tü, một vị tiên đời thượng-cồ bên Trung Quốc, 
ở ngôi nhà dà trong núi Không-Động. khi vua Hoàng-Đế dén hôi về cách 
tu thân thì đáp là : ¿chở làm nhọc hình thề của ngươi, chở. lay động 
tinh thần của ngươi, chớ làm cho phải lo nghĩ nhiều, thì tức khắc sóng 
Во» (theo trong sách Trang-Tử), 

(Xem) chủ thích số 53 ở trên, 


(то 821 HUONG THANH 


(Tišng Vang) 


Со tiếng tất có VANG, dó là lẽ thường. Tiếng vang của 
chuông là tiếng loài kim, tiếng vang của mó là tiếng loài mộc, 
Vang là cái ngọn, cuối của tiếng mà tiếng là cái gốc của 
vang. Tiếng chỉ nói lén trong một lát mà vang thì đề mãi 
tới về sau. Vi thế người quản-tử tất phái chính ngay tir gốc. 
Cây móc-mién (cây bóng goóng) đề vết chữ, đỉnh Sài.san đề 
vết chân, đó đều là tiếng vang của pháp-thuật vậy. Mỗi khi 
lam việc quải-dị có thể khiến che những người ưa nói quái 
di hưởng-ứng (ung theo tiếng vang), nhưng tới khi tiếng 
vang đã hết thì sự ứng theo lúa cũng tắt im ngay. 


Riêng ba vi tô Trúc-Lâm, lấy tir.bi làm thề, lấy quảng- 
đại làm dụng, cùng trời đất sánh đức, cùng mặt trời mặt 
trăng hợp sáng, cái tiếng rất chinh cho nên cái vang cũng rất 
liu dài, bất cứ người hiền người ngu bậc thánh hay phàm 
nghe tới tiếng vang ấy [№ 85a] cũng phấn khói được ngay. 
Vi thé cho nén mới gọi là HƯỞNG-THANH. 


o0o 


Hãi-Lượng Bai-thién-sw nói: Nước Nam ta các bậc cao- 
tăng rất nhiều mà cúc bác danh-nho cũng lắm. Duy phần 
nhiều các vi cao-táng hay thích làm những việc hiềm-hóc 
quái-di. Đại-khái như các vị Không-Lộ, Đại-Điên, Van-Hanh 
và Đạo-Hạnh đều là pháp-thuật rất cao. Hiện nay còn truyền 
lại sự-tích khắc chữ trên cây móc-mién và còn thấy vết in 
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bàn chán trén hang пиј Sài-san, 46 дец là các vi táng &у tu 
tao ra cả. Việc này cũng giống như triều-đại trước dày muốn 
ghi tượng vü-cóng mà làm ra truyện của quỷ mở ra và Liễu- 
Thing quay lón vién đá, cùng là cây vac Phồ-Minh, cây tháp 
Báo-Thién, tượng Phật Quynh-Làm, cái chuông Phả-Lại cũng 
đều thuộc về loại ấy. Những việc như thế, các bậc chán-tu 
không bao giờ lại chịu làm ra. Những bậc chân-tu như ba 
vi TŠ Trúc Lâm không làm gi lai có những việc quái-di 
truyền đề về sau. Vì thế cho nên tu pháp không bằng tu đạo 
tu thân khóng bằng tu tâm, Nhà Nho nói là tàng ức là 
nói về шат уду. 


[tò 83b] HàLÂu Hòa-thượng bàn ràng: 

Trong kinh sách có nói: «lương có thâm tàng nhược hư, 
quản-tử thinh đức dung mao nhược vỏ > (nhà buôn giỏi giấu 
kín hàng hóa tốt như là trống rêng, người quân-tử có đức 
tốt, nhưng ngoài mặt vẫn như không) (1) kể có đức còn 
không đề hiên га nét mặt, huống hồ lai còn hiện ra công 
việc hay sao ? 


Trong kinh Kim-Cương nói : «phi phá hi phi pháp» 
(không phải pháp, không phải không phải pháp), pháp còn coi 
như không phải, huống chi còn có công việc hay sao ? 


Nước ќа bậc cao-tăng như Khóng-Ló, Dai-Bién, Bao-Hanh, 
Мап-Напћ đều có pháp-thuật rất cao, nhưng cày mộc-miên đề 
vết chữ, nüi Sài-San đề vết chân đều là hiền hiện thầnsquải 
đề đời kinh hãi; cái vạc Phồ-minh, cây tháp Báo-Thiên, ngôi 
tượng Quỳnh-Lâm, cái chuông Phả-Lai, đều lưu sắc-tướng 
đề người sau nhận biết, Đó đều gọi là pháp-thuật vậy. 


Cái nghĩa chữ thuật là thao-thuật (nắm giữ thuật nghệ), 
đã goi là thao-thuật thì là có ý có tất, vậy gọi là cao-tiing thị 
có thề được, nhưng không thề ¡được goi là thương-phật. Bác 
thượng-phật tất phải như ba vị Tô Trúc-Lâm, chỉ mở dạy 


TAM TÓ HÀNH TRANG 125 


cho đời [tò 84a] bằng ngón ngữ dao-ly, không những không 
hiện ra ở công việc mà ngay đến lời nói cũng sân xa rộng rãi, 
khó lòng nhóm thấy cạnh góc đề theo. Bởi vậy nên kë học 
theo thiền-học tất phải coi là bậc Tà muôn đời, Vi су đó 
nén nói là tu-pháp khóng bằng tu-dao, tu thân khóng bšng tu 
tâm. Tu pháp là chỉ tu ở chốn thô-sơ mà chưa tới nơi tỉnh- 
16; tu thân thi chỉ chăm ở bề ngoài mà không bằng ta tâm là 
irau-giüi ngay tự bèn trong. Tu đạo và tu tâm tức là ngụ cải 
Tất rõ rét trong cái rất nhỏ Бе, Ап cái có dung ở trong cải 
vô dung, nghe та không nghe thấy, tròng ша không tròng, 
та. Sách Nho nói là < phóng ra thi tung khắp lục hợp (trên 


trời dưới đất và 4 phương) mà thu lai thi giấu kín trong nơi 
bí mật », như thé тој gọi là tàng-tu, 


Hải-Hòa tăng bàn rằng : 


Đức Thich-Ca là bậc thàn-thóng không sinh không diệt, 
mà khi 7 ngày khóng ăn hột com, tự thấy gầy yếu (tờ 845] 
thì lại ra đi khất thực, không chịu làm những điều giả đối 
lạ lùng đề mở cái mối quái-dáàn về sau. Vi thế mà ở nước ta 
dày các vị cao-tăng rất nhiều, nhưng duy có ba vị TÔ Trúc- 
Lâm là không có những truyện quải-đân truyền lại đời sau. 
Ngoài ra như cây móc-mién đề vết chữ, thì duy có nhà sw 
Van-Hanh là hiều được nghĩa, nhưng biết đâu lại không 
phải là sư Vạn-Hạnh làm ra? Hang Sài-San còn vết chân 
ở đá, tương truyền là sw Đạo-Hạnh hóa thân, nhưng biết dâu 
không phải là người đời sau đã bịa dục ra. Đại suất đều là 
làm những điều hiềm-hóe quái-di cốt dé cho cải thuyết thêm 


phần thần diện ky di mà thỏi. 


Hơn nữa, như nhà sư Khóng-Ló chỉ một ци đồng treo 
trên đầu gây mà đúc nồi 4 thử Ьао-К nước ta: cái vac ở chùa 
Phồ-Minh chìm sâu xuống hàng hơn 10 mẫu ruộng, cây tháp 
ở chùa Báo-Thién chất cao hàng trăm trượng, pho tượng ở chüa 
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Quỳnh-Lâm thi đứng ở Đồ-Sơn cũng còn trông thấy và cái 
chuòng ở chùa Phả-Lại thì nhà vua ở trong triều cũng nghe 
thấy [tờ 852] tiếng. Nhưng nếu quả có những việc như thế 
thì hiện nay không biết là thất lạc đi đâu ? Ba vị TŠ Trúc-Lâm 
hån không có những việc như thế. Vì chưng ba vị Tô là chỉ 
lấy tâm mà tu dao và lấy dao mà làm sáng tâm, tự nhiên trở 
nén thành Phát, ngoái ra những phép quái đản không chút 


dự vào. 


CHÚ - THÍCH 

(1) Trong Sử-kỷ Trung-Quốc chép truyện Lão-Trang nói: А Я Ж 
& # Ё lương сб thảm làng nhược hu » (Nhà buôn giỏi giấu kin hàng 
hóa quý bàu như là trống không), 


LUU-BÓNG THANH 
(Tiéng Lwu-dóng) 


Го soxc là như suối chảy, nhu gió động, phoi- 
phói vậy không có gì ngăn cán, cuồn-cuộn vậy không có 
gì ngừng lấp. Lễ-ký nói là «lưu nhỉ bất tửc» (trôi chảy mà 
không ngừng), sách truyện nói «động chỉ ty bòa » (động đấy 
mà hòa thuận), đó tức là LƯU-ĐỘNG, nghĩa là khòng nơi 
nào mà không lưu-hành, không nơi nào mà không vận-động. 
Có thề lưu-hành vận-động là do cải dạo được tròn. Tròn 
tức là cái thề mà lưu-động là cải đụng. 


обо 


(Та 85b] Có một sa-di hỏi Hãi-Lượng Thië 
luân -hồi. Thiền-sư đáp ràng: — Хат có sự luân-hồi một 
năm, tháng có sự luân-bồi một tháng, ngày có sự luân-hồi một 
ngày. Luân (bánh xe tròn) cho nén có thé hói (quay trở lai), 
cũng như пра Nho nói tuần-hoàn vậy. Hoàn (quay lai) moi 
có thể tuần (theo di), nếu không hoàn thì cũng không thề nào 
mà tuần đi được. Nhà Phật nói LUẬN, пра Nho nói HOÀN, 
luân hoàn là dao trời vậy. 


su về nghĩa 


Trời lấy cái tròn làm thề, mặt trời mặt trăng các vi 
sao đều tròn mới có thé сви ши vàn-hành. Thich-Ca Màu- 
Ny Phật chuyền bánh xe vó-ngai, đức Không.Tử quay bánh 
xe khắp các nước Hầu, nghĩa là người có đạo thì mới luàn- 
hồi, nếu không có đạo thì khong luàn-hói. 
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Sa-Di nghe nói, сш đầu mà ngủ. Đại-thiền-sư lại nói: 


Nhà Nho nói: « bién-thóng, cảm thèng, hội thòng», nhà 
Phật nói «thần-thông» cái nghĩa cũng cùng là một vậy. 


Đồ-Đệ hỏi lại: — Thầy bào nhà Phật nói thần-thông 
bién-hóa thi là như thế nào ? 


Sư đáp: [tờ 86a]— Bốn mùa không biến dài thì không 
thành năm, muôn vật không bién hóa thì không có hoa quả. 
Biết dao thi thông mà không biết dao thi không thong: 
thòng thì sống, không thòng thì chết. Cho nên sống là thuộc 
về thần mà chết là thuộc về hinh. Thich-Ca Маи Ху дек 
do, Khồng-Tử nằm bệnh bảy ngày mà mất, nhưng đạo không 
dự gi vào đó. Ха Tây-Ngưu Ha-Hóa có vô số thọ - phật, 
châu Nam-Thiém bộ (1) trong năm-trăm năm tbi có vị vương- 
giả ra đời, đó tức gọi là thần-thông. 


Hái-Àu Hòa-thượng bàn rằng: 


Mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông, trăng tròn trăng 
khuyết, ngày hối (ngày 30) ngày vong (ngày rẫm), budi sáng 
buồi trưa, budi chiều budi tối, hết lại bắt đầu, tiến lui cùng thấy 
nhau, đó là sự luân-hồi một năm một tháng và một ngày 
vậy. Phật nói LUẬN, Nho nói HOÀN, luân hoàn tức là tròn, 
công dụng cũng chỉ là một. Mặt trời mặt tráng các vì sao lấy 
tròn làm thề cho пеп có thề [t> 865] chu-lưa vàn-hành. 
Thich-Ca Маи-Ку là bae thượng-phật chuyền bánh xe vó-ngai 
(khóng vuóng тйс) là dung cái tròn nén trắm ngàn van ức 
chüng-sinh đền có thề cho vào уб-ди niếi-bàn mà sám-hối tế 
độ. Вас chi-thành (tức Khồng-Tử) quanh xe cũng là dùng 
sự tròn cho nén những việc ở nước Trần nước Хаг, và gặp 
Nam-Tử (2) cũng đều không động tëi thanh sắc (tiếng nói 
và nét mặt) đó là dụng cái tròn vậy. Vì thế nên nói là có 
đạo thì mới luân hồi, không dao thì không có luân-hồi, 
nghĩa là nếu không tròn thì làm không nồi vậy, Nghĩa trong. 
câu này cùng với cái nghĩa chuyền-sinh luân-hồi của các 
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nhà tăng lại không giống nhau, không trách các 45-46 không 
thề hiều nồi. 


Đại-sư lại nói chữ biến-thông tức là coi sự biến mà thông 
di; cảm-thông là dáng này cám thì ding kia ứng; và hội- 
thông là gặp lúc thich.hop mà thông; đến như thần-thông 
thi là thần-điệu mà biến-hóa không gi là không thông vậy. 
Nho hay là Thích cũng đều như thế, cái nghĩa không khác 
với nhau. Nhưng phải nói riêng rẽ là [t 87a] biến là cảm 
và là hội, đó là tùy từng việc tùy tình và tùy thời mà thông, 
nhung đã thần thi tói chỗ cùng tòt không thề nghe thấy không, 
thề trông thấy mà không gì là không thòng vậy. Thông mà đã 
đến bậc thần thì tức là có thề biến được vậy. 


Nay xét đạo trời hay việc người không một cái gì mà 
khóng giống như thé. Từ động-vật thuc-vàt, loài bay loài 
lặn đều là tủy thời mà biến hóa tức cũng là biến-hóa thàn- 
thông vậy. Gồm trời đất muôn våt mà làm ngä (ta) rồi tùy 
nơi vién-thóng không gi chướng ngại thế là biết đạo. Nếu 
tròng thấy mà chưa cho là phải, nghe thấy mà chưa cho là 
thực, che lấp trở ngai, cựa cậy không ra, tức là chưa biết 
đạo, Biết đạo thì thông, thông thì trống rồng, trống rỗng cho. 
nên sống. Trái lại không biết dao thì không thông, khóng 
thông thì ngin lấp, ngăn lấp cho nén chết. 


Thần nguyên là tinh, tính thì không thề diệt nén nói là 
[tờ 875] sự sống thuộc về thần, Hinh thè là chất, chất thì có 
sinh mà có Фе cho пап nói sự chết là thuộc về hinh. Thich- 
Ca Mau-Ny diệt độ, Không-Tử nim bệnh 7 ngày mà mất, diệt 
bay là mất chi là cái hình mà thói; còn về phần minh-tàm 
kifn.tinh (sáng cõi lòng thấy гб tinh là Phát) và tận tâm 
tri-tinh (hết lòng biết tính là nhà Nho) thì cái chân-truyền 
của thánh-nhân và tôn-giả vẫn luôn Моп ở trong khoảng 
trời đất ngàn năm không thề giứt, vì thế nén bảo là đạo 


không dự vào sự diệt đó. 
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Châu Tây-Ngưu-Hóa có vò lượng thọ-phật, châu Nam- 
Thiệm-bộ có bậc vương-giả nồi lén tức là cải nghĩa có đạo 
ấy thì tất có người ấy, khòng thề nào ша điệt vậy, 


Hải-Hòa-tăng bàn rằng : 

Phàm vật tròn thì có thé chuyền di, vuông thì đứng 
chừng lai, ша không thề di-dóng. Chuyền di thì bắt dän rồi 
đến bêt, hết lai bắt đầu, chu-hru vận-chuyền khòng một phút 
nào ngừng lai. Luàn là tròn cho nén có thể hồi, hoàn là tròn 
cho nén có thề tuần. Viên (tròn) tức là [tờ 89a} trí-tuệ không 
gi là không thong mà thi-hành không gì là trở ngại. 


Kiếp người có hóa có sinh, bắt đầu nhờ bào-thai mà 
sinh, sinh rồi đến trưởng, trưởng rồi lão, lão rồi tử, nhung 
sau khi tử mà tỉnh-thần không diệt nén lại nhân hinh mà 
sinh. Người ta có lúc bần-tiện, bần-tiện тој cần-kiệm, cần- 
kiệm mời phú-quý, phü-quy sinh kiéu-xa, kiéu-xa thì lại 
bàn-tién. 


Những người có dao khi sinh ra làm người, không làm 
các điều ác, chỉ phung-hành điều thiền, khi chết không пра 
vào ma-kiếp. Kiếp trước làm người, kiếp sau lại làm người, 
phü-quy mà vẫn thường cần-kiệm, có thé thường giữ bün- 
tiện, nén ngày nay phü-quj ngày mai lai phü-quj mà mới 
có thề luàn-hồi. Đến như kë vò đạo, kiếp trước làm người, 
kiếp sau lại hóa süc-sinh thì sao có thề luân-hồi? Ngày nay 
phú-quý, ngày mai bần-tiện thì sao có thé luàn-hói? Cái 
thuyết của thầy ta thực là những lời mà từ Thich-Ca cho 
tới ngày nay chưa [tò 895] từng phát hiện, 


Lại nói rằng: Người ta sinh trong khoảng trời đất, thề 
phách thì trẻ mà tinh-thần thì thèng, Mọi người thường thi 
bảy phần là phách mà ba phần là hồn, hồn mà linh thiêng 
thì gọi là thần. Người thường không được gọi là linh mà chỉ 
gọi là tam hồn, duy bậc chí - nhân trị giác linh hơn người 
thường nên mới gọi là tam thần (ba thần), Thần thì không 
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gi là không thèng, khóng gi là không biết cho nén goi Ја 
fhün-thóng. Ngung-tré thi chết, thóng-dat thi không chất. 
Người thường thì hồn không linh nén cùng với phách cùng 
hóa, рас cbí-nhân vi thần rất linh nên không thé củng hóa 
уда phách. 


"Гај sao lai nói là bất-tử (khong сћеђ ? nghĩa là đạo yèn 
thường ở trong khoảng trời đất vậy. Bậc tiên tri (biết trước) 
bảo người hậu-tri (người biết sau), tiên giác (hiều trước) bảo 
người hàu-giác (hiều sau), vi đạo vẫn còn nguyên ở đó. 
Bởi thé sau khi đức Màu-Ny diét-dó mà châu Tày-Nguu-Hóa 
lai có vô lượng thọ-phật, tức Ја đạo của Мап-Ху không chết. 
Khồng-Tử mất mà châu Nam-Thiém.Bó [tờ 90a] cứ năm trăm 
năm lại có bậc vương-giả nói lén, dó là dao Không - Tử 
khóng chết. Không chết mà đạo còn, biến hóa không cùng 
tận, đỏ không phải là thần-thông hay sao ? 


Vậy người ta sinh ra ở đời, nếu không Пар được một 
101 nói hay làm được mòt việc ді có thề tới coi thàn-thóng. 
đề đến nỗi phách chết mà hồn cũng di theo, thi thực đáng 
thương xót biết bao ? 


CHỦ - THÍCH 

(1) Tây-Ngưu-Hóa chàu đã chủ thích ở trên, Nam-Thiệm bộ châu 
cũng đã chủ thích ở trên, 

(2) Trần là một nước nhỏ bên Trung-Quốc, Không-Từ lúc chu du 
liét-quóc bị tuyệt lương ở 46. Ndi cũng là nước nhà Trung- Quốc, không 
Tir có lúc bị уйу ở dó. Nam-Tử là vợ của Linh-Công nước Vệ vào thời 
Khồng-Tử, khi Khồng-Tử 461 Vệ phải vào chào nàng đề chiều lòng vua Vệ, 


DU THANH 


Tiếng Thừa 


Мне đồ vật có hình khí (1) đều có tiếng THỪA, 
nhưng tóm lại chỉ nghe thấy Јас mau gấp mà không nghe 
thấy lúc thư-thả. Những tiếng thừa thu-thà như là tiếng 
vang trong bang núi khua lên mà làm thành ra sấm sét vậy. 
Kinh Dich nói: « Quân tử cư kỳ thất, xuất ky ngôn thiện, 
thiên lý chỉ ngoại ứng chỉ» (người quàn-tir ở trong nhà 
phát ra lời nói thiện thì ngoài ngàn dặm ứng theo), đỏ không 
phải là tiếng thiện thừa lại hay sao? Lai có [te 90b] сам 
«hiền chư nhân, tảng chư dụng, сб van vật nhi bất dự: 
thánh-nhân đồng ưu » (hiền rõ ở điều nhân, giấu kin ở việc 
düng, сб động muón vật mà không dw vào, thánh-nhân cùng 
lo) đó không phải là tiếng nhân thừa lại hay sao? Vi thế 
mà bậc chi-nhán đức xen cùng trời đất mà vẫn nhún nhường 
tự bạ thấp mình; có phúc mà không hưởng hết, có công mà 
không nhàn hết, có quà mà không ăn hết, có cái không hết 
ấy cho nên mới được có thừa. 


Đại-thiền-sư nêu lên hai chữ «Nhân Quà» phát minh 
ý nghĩa, dem cái tiếng có thừa không hết đề làm tốt cho. 
người mà truyền về đời sau. Phật nói THANH-VĂN (tiếng 
nghe) tiếng không phải cái tiếng nghe, tiếng nghe được không 
phải là nghe tiếng mà là nghe tiếng thừa vậy. 


одо 
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Sa-di dàn tỉnh, lai dén trước Hải-Lượng đại- thiền -s 
mà bạch : 


— Thầy dạy 
quả thì là sao? 


ng Phật nói nhán-quà và Nho nói Ihac- 


Ваі-аш Чар: Вб là sự quá-nhién của cái quả, cũng như 
sự tất-nhiên của chữ Tất trong thuyết nhà Nho. Nhà Nho 
có [tờ 9fa] nói «tích thiện chỉ gia tắt hữu ди khương, tích 
bất thiện chi gia tất hữu ди ương» (nhà chira điều Ihién, 
tất có phúc thừa, nhà chứa điệu ác tät có tai wong быға), 
quà-nhién có thế, nén phải có thë, dó tức là ОСА, tre là 
thac-quả ; công-quả hay là phúc-quả cùng là một са. Bói ће 
phúc không thề hưởag hết, công không thể nhàn hết, quả 


không thề ăn hết. 


Đức Thich.Ca Máu-Ny khi ở nơi tĩnh-cư, trong bụng 
đói, có một thiện-nữ dem quả tói cúng đường nhung người 
lại di vào trong thành хіп ấn và được một đứa té dua lặng 
khối đất (2). Nhà Nho nói thae-quà (quả to) không ăn, vậy 
ngươi nói ăn là tốt hay không ăn là tốt? Sa-di từ 
trưa nghe kỹ lời nói của thầy, tai à mà di. 


(ii đến 


Hài-Àu Hòa-thượng bàn rằng: 
Nhân 
quả (këét-q 
thế [tờ 915]. Trời to lồng lòng та khóng thấy hình dáng, 
Phật cũng khóng-khóng mà không có hình ding, Thích điều 
i nhân nhir 


lai-nhán (cái nguyễn do đưa đến), quả là kết 
i cuỗi cùng), cái máy cảm và ứng là phải như 


thiện ghét điều ác, chưa hẳn đã ấn-định có 
thế tät có cái quả như thể, cũng như pháp luật và khoán 
ước ở thế gian vậy, Nhưng chạy rào gấp thì khong со vết 
chân ngừng, quay lại mau thi it có tiếng ón hóa. C. 
Ша lương lúa đạo thì khóng đề cho loài cô thường lớn lên, #46 
tò loài chim di chim cắt thì không thề chứa duoc chim phượng 
chim loan. Bó tức là lấy cái ấy cảm thì có cải ấ 
hạt giống xuống đất đợi thời sẽ mọc ra, đều là c 
chữ nhàn quả. Biết được thế thi có thề nói đạo trot vậy. 


nghĩu 
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Dao trời là ghét зи quá đầy. Phúc quả thi tai-ương tới, 
Ісі quả là có hoa nấp ở trong, biết được thé thì biết rằng 


phúc không nén hưởng hết. Sự thụ được là sinh ra bởi sự 
mất, sự yêu dấu là sinh ra bởi sư nhục, biết được thế thì 
шӛп được la còng khóng thề nhận hết. Sách Nho nói: « Min 
«Шеш tồn » (đầy thi gây ra sự tồn bớt), rằng «Ly thỉnh mãn > 
(Xéo vào nơi thịnh thi đầy), rằng « lưu hữu dư chỉ dia dĩ hoàn 
iao-hón » (luu lại đất thừa đề trả cho tao-hóa) [tà 92a] và 
« lưu hữu dư bất tàn chi phúc dĩ hoàn tử tón (lưu cái phúc 
thừa khóng hưởng hết đề lại cho con cháu) Trong sách 
‚Чао cũng nói: «Yi Еһе vi cóc, phàm sw giai đương lưu 
trước nhất dia-dàu (lam khe làm hang, phàm việc đều nén 
lưu lại một mầu 440. Đại-thiền-sư nói công không nén nhận 
hết, phúc không nén hưởng hết, vi với quả không nén ăn 
hết, thực là một lời nói to lớn biết bao 2 Đức Thich-Ca Màu- 
Ху không ăn cái quả của thién-ni đem cúng mà di vào 
trong nơi thành đề xin ăn, tức là nhân thấy việc mà độ 
chúng-sinh vậy. 


Trong một thiên này Đại-thiền-sửư đem văn đề day chúng, 
thực là một ngọn đến sáng trong đêm trường, một cái bè to 
trong chốn bến те. Từ xưa tới nay, những người hiều được 
nghĩa ấy, ở nước Việt thì có Bào-Chu-Cóng, ở đời Hán thì 
có Trương-Tử- Phòng và ở đời Đường thì có Ly - Nghiệp - 
Hầu (2) vài người ấy mà thôi. 


Hài-Hàa tang bàn rằng: 


Nhân Јат viéc này, quà có báo ấy, quả san nhân trước, 
một ly môi tý không sai, [tờ 926] vậy nhân và quả phải nén 
coi bằng với nhau. Phúc-quả và công-quả mới có thé làm. 
nên thac-quà, lời của đại-sư nói thực là đến noi và gồm 
hết vậy. 


Phúc là thir đối chọi với họa, phúc mà hưởng hết thì 
họa sẽ sinh, Công là đối chọi với quá (lỗi), công mà nhận 
hết thị quá tất theo ngay. Bởi thế nên đức Phật Thích-Ca ném 
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bó voi ở thành Tinb-Phan, đức Biều-Ngự Giác-hoàng sang qua 
phía nam đánh phá quân Nguyên, có thién-ha mà minh không 
du. Вас thứ như là Pháp-Loa thiền.sư lý ưng được hưởng- 
thụ cái phúc thanh-nhàn mà lại tu trì giới hạnh, không tận 
hưởng cái phúc; сб công làm sáng dao giáo mà khòng chịu 
nhận hết cái cóng. Những bậc trén đây đều là dao cao đức 
thịnh, chưa dé mấy ai đã theo kịp. Kinh Dich có nói « thac- 
quả bất thực, quân tử đắc dự » quả lớn không ăn, người 
quân tử được long quần chúng (3), hoặc giả là ở ngày nay 
mà Trüc.Làm nbi lên, đó cũng là cái lý quà-nhién và tát- 
nhiên vậy. 


CHỦ - THÍCH 

(1) Trong НЕШ kính Dịch nói: РЕВ Eo РЕНЕА, 
hình nhi thượng giả vì chỉ dao, hình nhi һа già vì chi khi. 

(2) Pào-Chu-Cóng tức là Phạm - Lãi ở nước Việt, Trương-Tử- 
Phòng là Trương-Lương đời Пап và Lý-Nghiệp-Hầu tức là Ly-By đời 
Đường, đều là những nhàn vật nüi tiếng bën Trung-Quốc thời 

(3) Cầu này trích quê Вас trong kinh Dich, У nói cái quả lón mà 
không án thi sẽ thấy có ngày lai näy mầm mọc lên. 


[To 93a] Hết tập Đại-Chân Vién-Giác Thanh 


одо 


Phụng tà (người vičt) : 

1) Thi-nói Mitsy Tả-trungdoïn Dược-trungBá Nguyện-Hữu- 
Dược (Người Nhân-Mục Thanh-Tri). 

2) Thịnội bí-thư Thự chính - tự Tich-trung-Bà Báo - Kim + Tích 
(người ở Tỉah-Quang Huyện Gia-Làm). 

3) Thi-nói Већи Thự Kiềm- tháo Tuấn Trung - Tử Nguyễn-Hữu- 
Tuấn (người ở làng Nhận-Mục huyện Thanh-Trl). 


Phụng san (người. phụng sửa) : 
— Tháithường Giám.Thái-chüc Nho-Nghĩanam Phạm-Đạt-Nho 
(người làng Hồng-Liêu huyện Gia-Lóc). 


ĐẠICHÂN VIÊN.GIÁC THANH TIỀU-KHẤU 
По 94a] (Tiếng Đgi-Chên Viân-Giác sè да) 


(BẠCH-TÚC HÀI-DIÉN NGUYÊN-ĐÀM-TỬ KÍNH-HÓA-NAM KHẤU) 


Thứ nhất: KHÔNG THANH 
(Tiếng không) 


Mor âm một dwong gọi là dao, уі đó mà ly (l6 ở 
đời) có thuận và có nghịch уйу. Bem kinh Dich га та khảo 
sát thì, bức-đồ ngang là bày theo lối thuận đề phân biệt 
Шели sinh-thành; bức đồ tròn là đếm lối ngược đề thấy rõ 
cái cơ-quan thăng giáng (lên xuống). Thuận nghịch củng nhân 
với nhau là lẽ tự-nhiên vậy. 


Người đời xưa đã có làm theo như thế dó : Vua Thuấn 
nhà Hữu-Ngu không cáo với cha mẹ mà lấy vợ ; vua Bai- 
Vũ nhà Hạ bó quên cba та thờ kë thù (1); vua Thành- 
"Thang nhà Thương, vua Vũ Vương nhà Chu người thì duói v 
người thì giết vua ; óng Chu.Cóng giết anh và em, (2) như 
thế việc trái ngược nào mà khong phải là thuận. Gë thuyền 
ở trong nước, loài chim nghe thấy [tờ 945] mà bay cao đề 
tránh, loài cá lặn sản đề nấp, sự chay lên chạy xuống có 
khác nhau nhưng đều là được tiện lợi cả. 


Lý ấy là có danh mà không có binh; tâm ấy là có 
hình mà không thề lường được vậy. Thầy Chu-Tử nói: 


(1) Bố vua-Đại-Vũ nhà Hạ là ông Côn bị vua Тїшїп Шу ở Vü-sen 
mà ông Vũ lại vua Thuấn. 
(2) Anh Chu-Công là Xải-Thúc-Độ và em là Quàn-Thüc-Tién. 
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*lhái-cuc nhi vô cuc» (thải cực та là không cùng сис); 
kinh Thi nói: «thượng thiên chi tái, vỏ thanh vô xú» (trời 
cao che chở không có tiếng không có hoi), thực là đến:nơi 


đến chốn vậy. 


Thứ hai : NGỘ - THANH 
(Tiếng ngủ) 

Lửa là đương mà gốc ở Am, nước là âm mà gốc ở duong, 
cho nên có Lý thì tắt có Duc (thích muốn). Duc là đề chuyên 
chó lý уау. Phàm duc hợp với lý thì là tốt lành, trái với lý 
thi là xấu тї. Lüo-Ti пој: Không thấy những cái dáng muốn 
mà khiến lòng không rối loan, bắc người Ну chỉ có thề 
thuytt-pháp vào hang tiều-thặng ; duy những người thấy có 
cái dáng thích muốn mà lòng không rối loạn mới là thực 
dung уау. Ngoài га còn đến bậc cùng với sw vật mà cùng 
hóa như không thì ta khóng biết sẽ di tài bậc nào? 


(Го 95а) Thứ ba: АМ-ТНАМН 
(Tiếng ат) 
Động và tinh không có đầu mối, âm và dương không 
có bắt đầu ; nếu không phải là người biết đạo thì ai mà có thề 
hiệu được (Lời nói của Trình-Tử tức Trinh-Hao đời Tống)? 


Thứ Tư : PHÁT-TƯỞNG THANH 
(Tiếng Phát- trởng) 

Nam-Quách-Tử-Cơ (1) ngửa lèn trời mà hắt hơi, đại-thiền~ 
sư đương án mà nghẹn, hai cái đó cũng một diéu-twóng như 
nhau. Thiệu-Tử (2) nói rằng : Tư lu chưa nồi lèn thi quỷ thần 
cũng không biết, vậy đó không do tw ta thì còn do tự ai? 
Ôi, đã có do tư tức thi là tư lw đã phát ra rồi, nhưng nếu 
còn nói ta hay là gi thi sao bằng (a và ai cũng đều quên 
bỏ cả. 


(1) Theo sách của Trang-Tử, 
(2) Thiéu.Ti lì Thiệu-Uag đời Tống, hiệu là Khang-Tiết. 
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Thứ Мат: KIÉN- THANH 
(Từng Thấu) 

[Tờ 935] Dương-khi tới mà tro màng lan bay lên (1), sự 
tròng thấy đó mà không phái là tiếng hay sao ? Chương này 
với bức Thái-cực đồ trong đoạn thử năm cùng tham vào 
mà xem (tức là chân-thực của vò-cực v.v.) 


Thứ Sáu: HOÁN THANH 
(Tiềng бод 

Vua Hoàn-cóng nước Те cảm về thơ Uy-dà mà sinh bệnh ; 
Lê-Khảu trượng-nhân bị mé hoặc về người giống con mình 
mà giết con thực của mình. Thực là quá quần, người đời 
thấy được thuc thì rất hiểm та thấy không được thực thi 
thường nhiều. Мог tiếng này của Đai-thiền-sư gọi tinh giấc 
mơ trong cơn mè mộng. (Việc TÈ Hoàn-Công thấy trong kinh 
Nam-Hoa. Việc Lé-Kháu thấy trong Lã-Thị-Xuân-Thu (2). 


Thứ Bảy: THUYẾT THANH 
(Ting Thugét) 

Cái thuyết phá ngục rất là không được đúng, bởi vậy Bai- 
thiền-sư đem một đoạn giảng rõ thì mới thấy được thư sướng. 
[tờ 96a] Kinh Dịch có nói « Thiên dia giải nhi lồi vũ tác, 

` lôi vũ tác nhi bách quả tháo móc giai giáp tích » (troi đất cởi 
mở mà mua sám lén, mưa sấm lén mà trăm quả và сау có đều 
nứt be пін vỏ), dó phải chăng là Thuyết-thanh của Đại thiền 


sư ? 


Thứ Tám : THU THANH 
(Tiếng thu lai) 
Đức Тгопа- Ху nói rằng : Lấy sự khác nhau mà nói thì 
gan với mật cũng xa nhau như nước Sở và nước Việt ; nhung 
lấy sự cùng như nhau mà nói thì muôn vật cũng đều là một 


(1) Lối thử khi-hàu thời сб, đặt tro lau đầu ống, khi 401 tro bay. 

(3) Theo sách Lã-Thị Xuân-Thu, ở bộ Lê-khân nước Lương có 
giống quỷ hay giả dạng giống người thật, làm cho một ông lão say 
rượu khi tróng con thực của minh lại tưởng là quỷ mà giết chất, 
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уау. Có nơi ra thi tất có nơi vào, không nơi vào thì cũng không 
có nơi ra, đó mới gọi là dai-đồng. 


Thứ Chín : ĐỊNH THANH 
(Tiềng yèn dinh) 


Chương này nói nhà Nho và nhà Thích tác-dung tuy khác 
cường song rút về cũng chi là một. Hai chữ tưởng-kim và 
hai chữ phuong.kim, riêng [sờ 966) phát minh được cái bí mật 
từ ngàn xưa. Bởi хі КІМ trong ngữ sự (1) thì là NGON, mà 
Phật lại chủ trương về tán-thàn ; trong bát âm (2) thì không gì 
đáng chuộng bằng tiếng KIM mà nhà Phật lại chủ trương về 
thunh-âm. Hai-mươi-bốn tiếng của đai-thiền.sư tức có thề bảo 


là kim-thanh mà ngoc-chán vậy. 


Thứ Mười : TỊCH-NHIÊN VÔ THANH 
(Lang váy không tiếng) 


Tién-nho có nói : sống tức goi là tính. Con người sống 
mà tinh trở lén thi không cần nói. Bà nói đến tinh thì tức thị 
là không phải tính vậy. Đai-thiền-sư nói : Nếu diét được tinh 
người thì có thể làm này được tính trời, đại ý cũng giống như 
nhau. 


Thứ Mười môt: TRÁC- THANH 
(Tiéng dio) 

(те 97a] Phàm người ta cần phải nếm trải mùi đời тој 
<ó thé thấy được những cái kbóng thé làm dòng 101 người. 
Ong Minh-Dao (tức Trinh.Hao một đại học giả đời Tống 
bên Trung-Quốc) nói với êng Y-Xuyên (cũng một nhà đại 
học giả đời Tống tén là Trinh-Dy) rằng: « Ngày hôm qua 


(D Ngũ sự là năm việc. Thiên Hồng.Phạm kinh Thư nói 5 việc là : 
Mao (nét mặt), Ngôn (nói), Thi (trông), Thinh (nghe), Tư (Nghĩ). 

(2) Bát âm là làm tiếng trong nhạc kbí; Kim, Thạch, Thổ, Cách, 
Bào, Ту, Mộc, Trúc. 
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trong bira tiệc có ca-kỹ, nhung trong lòng fa không có ca- 
kỹ. Ngày nay trong bữa chay không có ca-kỹ mà trong lòng 
ngươi lại có ca-kỹ» đó tức gọi là TRÁC-THANH. 


Thứ Mười hai ; NHÁT-THANH 
(Tiếng duy nhất) 

Một sinh та hai, hai sinh ra bốn, chương này cối ý nói 
về tượng-số, cũng như kinh Dịch có 4 tượng vậy. Từ đây 
trở đi, không gì không phải là trong bốn cái ấy, song só.di 
làm ra bốn cải ấy thi cũng là một mà thôi. Trong sách Luận- 


ngữ há không nói rằng : « Ngó дао nhất di quán chi » (Đạo ta 
chỉ có một mà bao quát cả)? 


Thứ Mười Ьа : | KHU-THANH 


(Tiếng then chốt) 


[Tờ 975] Chương này phát minh tinh-nghia cña chữ THIEN 
cho tới mức thần-điệu, mà cái then chốt là chỉ ở cõi lòng. 
Ôi, kë cưỡi thuyền bi mé man không phân biệt đông tây, khi 
thấy được ngôi sao Bắc-đần thì là yên ngay. Vậy tâm (lèng) 
của con người tức là then chốt sao Bắc-đầu, cho nén gọi 
là KHU-THANH. 


Thứ Mười bốn: BIÉU-LY THANH 
(Tiềng trong ngoái) 


Chương này nói về Nho và Thích cùng có chỗ hợp như 
nhau, thề vói dụng cũng cùng một nguồn, gốc với ngọn cũng 
cùng nêu lén, vậy hoc già phải nên hết lòng vào đó. 


Thứ. Mười lắm : HÀNH-THANH 
(Tiếng làm) 

Gái đạo của người quân-tử là sáng зпа та kin đáo, Lời 
bàn của ông Trang-Fử chỉ riêng một mặt үд-уі (không làm) 
thì sao dà đề bitu (tà 98а] thấu cái thần-diệu của thứ tiếng 
này? 
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Thứ Mười sáu: ĐỒNG-THANH 
(Tiếng Róng-khóng) 


Đức Không-Tử nói: «vi trị sinh, yên tri tử? » (chua biết 
được sự sống thì làm sao biết nồi sự chết). Sống chết là viec 
lớn, duy bác đạt-đức gồm đủ trí, nhân và düng mới có thề 
biết được. 


Thứ Mười bày: MINH-THANH 
(Tiềng sảng) 

Trong thời thượng-cỗổ chưa có y-pbuc, phải lấy da của 
các loài chim muông đề che đắp vào người, Lúc ấy..... 
phong-tục thuần-hòa rộng rãi, thì có cần tới áo dài đai rộng, 
xiêm théu mũ đẹp làm gì? Khi ta mới lọt lòng ra cối đời, 
toàn là sạch không trơn troi, tịnh không hề có y-phuc và 
(tờ 98b) số chế nào. Vậy nghe dai-sw ta nèu lén tiếng này 
thì những người theo học tất nén thề theo y trời mà dùng 
vào việc người, và soi xét phân biệt là nén do ở шопа mà 
không do ở ngoài. 


Thứ Mười tám : PHÁN-THANH 
(Tiếng phản đoán) 


Thực là quá đáng, người đời ghét bỏ hay hàm.m đều 
do ở tám lòng tu.ky sinh ra mà không hề căn-cử nơi đạo 
lý. Ôi, hàm-mó cái này thì ghét bổ cái kia, hàm-mộ bën giáp 
thì ghét bỏ bên ít, dó tức là lòng tư-kỹ vậy. Khác gi như 
đám mây ngừng ở một nơi, nếu mình đứng ở phương dòng 
thì bảo đám mây ấy là ở phương tày, mình đứng ở phương 
tây thì cho là đám mày đó ở về phương đồng; như thế dù 
có một tay biện bạch giỏi cũng kbóng thề nào mà định гб 
được. Cũng ví như mặt trời mặt trăng di ở không gian ... 
[tò 99a] không thề dời phương hướng và ngàn dăm cũng 
không đồi được ánh sáng vậy. Những ai nghe tới phán- 
thanh của đai-thiền-sư có lẽ có thé vượt lên con đường chính 
của ат ghét bó và sự bâm-mộ kia chăng ? 
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